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THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẰN ÁP DỤNti 

1. Cơ sừ \ác định đom giả 

- Nehị dịnh sổ 10/202 l/NĐ-CP ngày 09/02/2021 cùa Chính phú về quản 
lý chĩ phi dầu tư xãy dựng; 

- Thông rư số I l/2021/TT-BXD ngày 3I/ÍỈ/202I của Độ ừuởng Bộ xây 
dựne hướng dẫn một số nội dưng xác định vả quán lý chi phi dâu tư \âv dựng; 

- Thông tư số 12/2021VTT-BXD ngáy 31/8/2021 của Độ tiuỡng Bô Xây 
dựng ban hánh d ịnh mức xây dựĩiq' 

- Thông rư số 13/2021/TT-BXD ngày 3I/ÍỈ/202I của Độ trường Bộ xây 
dựng hướní dần phương pháp xác định các chi tièu kinh tế kỹ thuật vá đo bóc 
khối lượng còng trinh; 

- Quyet định số 2188/ỌĐ-SXD-KTXD neàv 21/11/2023 của Sở Xây dụng 
Thánh phố ] lồ Chí Minh ve việc còng bồ giá ca máy vả thiểt bị Thi công xây 
dựna; dan siá nhản công xây dựns năm 2022 trẻn dịa bàn Thánh phố ] lồ Chi 
Minh. 

2. Nội dung don giả 

a) Đcrn giá lắp đặt máy vá thiet hị cống Híiliệ quy dịnh chi phi về vạt liệu, 
lao độns, máy thi công đế hoàn thành một dơn vị khối lượĩiR công tác lầp đật rừ 
khí chuán bị, kiếm tra các chi tiết, phụ tùng lăp đặt cùa máy vả thiết bị đen khi 
lảp dặt hoàn thánh, ket thúc việc chạy thử kiểm tra chát lựợng công tác lảp đặt 
máy vả thiet bị oóng nghê (nểu cỏ) theo yêu cầu kỳ thuạt. 

b) Công tác lảp đặt máy và thiết bi cỏne nahẹ trong dơn eiá bao gồm các 
công việc lap ráp tố hợp, lẩp đặt, điều chinh cằn bằng phần chính của mảy và 
thiểt bị. các phụ tùna, các cụm chi tiểt cùa máy, tliiểt bị vá các vật liệu khác đi 
theo mảy, thiết bị {sau dây gọi chung lả làp đặt máy). 

c) Đơn giá lẩp đặt mảy vả thiểt bị còng nehệ bao gồm; mã hiệu, tẻn công 
tác, đơn vi tính, thành phẩn côna việc, quy định sử dụng (ncu có) và bảng các 
chi phi đơn giá, trong đó: 

- Thảnh phần còng việc quy định nội dung các bước công việc từ kliĩ 
chuẩn bị đến khi hoàn thảnh oơng tác lẩp đặt. kết thúc việc chạy thứ kiểm tra 
cong tác lẩp dặt cùa máy vả thiết bị còng Iiíiliệ (nểii có), 

- Đãna các chi phỉ đffli giá gồm: 

+ Chi phí vật liệu: lá so lượiiR vật liệu chính, vật liệu phụ^ các cấu kiện 
hoặc các bộ phản rời lẽ, vật liệu luân chuyển (khõníi kế vật Hệu phụ cẩn dùng 
cho máy thi công và những vật liệu tính trong chi phi chung) cần thict cho việc 
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ữiực hiện vá hoàn thành một đơn vị kliốí lượng công tác làp dặt, kết thúc việc 
chạy thừ kiểm tra chẩt luợng còng tác lắp dặt cua máy vá tlìiet bị công nehệ (nếu 
có). Mức chì phi vặt liệu chinh đưạc tính bằng so lưạn£ phù hợp với dơn vị tính 
cùa vật liệu, múc chi phí cùa vật liệu khác dược tính bằng ti lệ % trên chi phí vật 
liệu chinh. 

Chi phí vật liệu chưa bao gồm vật liệu cẩn dùne cho công tác chạy thứ 
toán bộ hệ thổng như chi phi vật liệu bói trơn, nãnR lượng phục vụ vận hành khi 
chạy thừ (không tãĩ vả cỏ tãi theo quy dịnh), hiện chinh phàn điện cùa tliiet bịt 

thử máy đè bán glaq vả vật liệu lièn kềĩ các thành phẩn cùa thiềt bị hoặc các 
cõng việc có yêu câu kỹ thuật riốig như thôre rửa thiết bị bằng hoá chát... trong 
quá trinh lãp đặt máy vả thiết bị. 

Giá vật liệu theo Thông bao về Việc công bổ giá vật liệu xảy dựns trên dịa 
bản Thanh phổ i [ố Chi Minh quý ÌIƯ2022 của Sỡ Xây dựng Thánh phổ I lồ Chí 
Minh (mức giá chưa có thuề giá tri gia tâng). Đối vởi những loại vật liệu xảy 
dụng chưa cò trong cõng bố giá thi tạm tinh theo giá tham khảo tại thị trường. 

Trong quả trinh áp dụii£ đan giả, IIếu giá vật liệu thực tể (mức eiá chưa có 
thuế eiá tri gia tâng) chênh lệch so vơi giá vật liệu dã tinh trong đơn giá thi cơ 
quan, tò chúc, cá nlìàn có lièiíi quan có trách nhiệm điều chinh cho phù hợp. 

+ Chi phí nhân công: Là chi phi ngậy công lao động cùa cũng nhản trực 
tiếp vá câng nhản phục vụ cần thiết đe hoàn thảnh một đơn vị khổ ĩ lượng cõng 
tác lãp đặt từ khĩ chuàn bị đèn khí hoàn thành, kèt thúc việc chạy thư kièin tra 
chẩt lượng công tác lãp đặt cùa máy vả thiết bị công nghệ Miếu có). Chi phi lao 
độne được tinh bằng sổ ngày công theo cẩp bậc cò nu nhàn, cẩp bậc công nhãn 
lả cấp bậc bình quân của cảc công nhàn Trực tiốp và công nhân phục vụ tham gia 
thực hiện một dan vị khối lượng công tác lãp dặt máy vả thiết bị. 

Chi phi nhân công bong đơn £iá được xác dịnh theo Quyết định số 
2IB8/QĐ-SXD KTXD ngày 21/11/2022 cùa Sỡ Xây dựng Thành phố Hồ Chỉ 
Minh vê việc công bô giá Cũ máy và thiết bị thí công xây dựng; đon giá nhân 
côns xây dựng trèn dịa bán Thánh phô ]lô Chi Minh. Chi phi nhàn còng trŨÍ19. 
đon giá tình cho khu vực I gom (Bao gồm thanh phổ Thù Đửc vả các quận -
huyện trèn đĩa bàn Thánh phổ Ilồ Chi Minh, trừ huyện cằn Giờ); Trườne hợp 
cõng trinh xây dựn£ dược thực hiện trên địa bàn khu vực 2 (Eíuyện cẩn Giờ) khi 
áp dụnR tập dơn giá nảy thi chi phỉ nhàn cũng được nhàn thèm hệ sô điều chinh 
bẩne 0,923. 

+ Chi phl mảy Thi cỏtig: là chi phỉ sữ dụng máy thi công trục tiep thi 
ròng, máy phục vụ cần thiết (neu có) để hoàn thảnh một dan vị khổi lưạne công 
tác láp đặt tứ khí chuẩn bị đến thí hoàn thảnh cànọ. tác lắp đặt, kết tliủc việc 
chạy thừ kiểm ừa chẩt lượng còng tác láp dặt của máy vá thiet bị công re hệ (nếu 
có). Chi phi máy thi CŨOẸ trực tiếp thí cõng được Tinh bẩne, sẻ lượng ca máy sữ 
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dụng. Chi phí máy phục vụ được tinh bãna tỹ lệ % THỂU chi phí máy (hi công trực 
tiểp thi cỏn£-

Chi phí máy thí công được xác dịnlì theo Quyết định số 2IK8/ỌĐ-SXD-
KTXD neảy 21/11/2022 cùa Sỡ Xây dụng Thành phố ] lổ Chi Minh về việc công 
bô giá ca máy và thict bị thi cõng xây dụng, chi phi ca máy trong đơn gia dược 
tinh theo khu vực I gồm (Bao gom thánh phố Thu Đức và các quận - huyện trên 
đĩa bàn Thảnh phố IIỒ Chí Minh, trừ huyện cần Giờ); Trường hợp công trình 
xảy dựng được thực hiện trẽn dịa bàn khu vực 2 (huyện Can Giữ) khi áp dụng 
tặp đon gíá này thi chi phi máy thi côna dược nhàn thêm hệ số điều chínlì bâng 
0,977. 

3. Kct cẩu tập ÍĨOÌ1 giá 

Tập dan giá lẩp đặt máy và thiet bị rông nghệ bao Gồm 17 chuông được 
m& hỏa thổne nhàt theo nhõm, loại cỏn£ tác hoặc tét cẩu lẩp đặt; cụ thè như sau: 

Chương ] : Lắp đặt máy công cụ và máy eia ràng kim loại khác 

chiiung II : Lẩp đặt máy và thiết bị nàns chuyên 

: Lẩp dặt máy nghiền, sàng, cẩp Bệu 

: Lắp đặt lo và thĩềt bị trao đòi nhiẹt 

: Lắp đặt máy bơm, quạt, trạm máy nén khi 

: Lẩp dặt thiét bị lọc bụi vã ổne khói 

: Lẩp đặt thiét bị càn, đúne bủo và xếp bao 

: Lap dặt thiềt bị trộn, khuấy, đùn ép liệu & gạt, dào, dáinh 

Chương m 

ChưonaIV 

Chuung V 

ChươngVI 

Chuung VU 

Chuông vm 
dỏng 

chinmg ]X 

Chưana X 

Chưong XI 

Chưana xn 

Chưang xm 

Chương XIV 

Chựơng XV 

Chưang XVI 

Chương xvn 

: Lắp đặt tlìiềt bị bunke, bình bể vả thiểt bị sản Ị^uất khí 

: Lắp đặt Turbin 

: Lắp dặt máy phát điện và thiết bị điện 

: Lap dặt thiết bị van 

: Lắp đặt thiết bị phàn lv, ly tâm vá tạo hinh 

: Lắp dặt hệ tliốne dưcmg ống côọg neliệ 

: Lắp đặt thiểt bị đo lường và điều khièn 

: Lắp dặt mấy vá tliiẻt bị cliể biền 

: Gia công & lẳp đặt thiềt bị phi tiêu chuẩn 

Chuimg xvm : Cóng tác khác 

4. Hưửng dẫn áp dụng don giả 
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- Đơn giá lãp đật máy vả thiêr bị công Iiahệ được xác dịnh trong dièu kiện 

láp dặt bình thườne (ở độ cao vả dộ sâu < Im), Trong nhừng diều kiện khác với 

quy dịnh này thì chi phi nhàn công, máy thí công dược diều chinh theo hệ sổ quy 

dịnh trong phụ lục kèm theo. 

- Đơn giá nhân công vả máy thi công tinh cho một dem vị khôi lượnạ công 
tác lẳp đặt banữ. biện pháp thi công thứ cống ket hợp Cữ gpớt Trườns hạp lắp đặt 
hoàn loàn bãiíie thủ CỎI1E thi đơn giá nhàn oông được nhản với hệ sá 1,5 vả 
khỏne tin.il đan giá máy thi công lãp dật. 

- Mảy vả thiết bị gồm nhiều khối, nhiều bộ phạn có bụng lưọrrie. như nhau, 

có các chi tiet yêu cầu kỹ thuật lãp đặt giống nhau, thì đon giá lắp đặt cho ÚIIIEÌ 

thổi, từỉig bộ phận, tùng cụm chi tiết SỄ được làm cơ BỞ đê tính dơn giá cho lắp 
đặt từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiểt trong tự. Nhưng đơn ạ'iá Iihán 

cõng, máy thi củng lãp dặt mồi khổi, mỗi bộ phận, từng cụm chi tiét sau khi 

dược tinh bỉnh quản khôriỉ nhô hơn 80% dơn giả nhán câng, máy thi công lãp 
dặt của khối, cua bộ phận dầu ticn. 

- Trong đan lìiá lẳp đặt máy và thiốt bị cóng nghệ đs bao gôm công việc 
sơn vá, sơn dặm. Cồng tác sơn phủ tliĩet bị (nầi có yèu cầu) dược tính riêng, 

- Troag qua trình áp dụrm Bộ dơn gia lắp đật máy và thiết bị công nghệ 

nếu Eặp vuúng mẳc, đẻ nghi các dơn vị phản ảnh vỉ Sỡ Xây dựriE đế nghiên cứu 
giải quyèt./. 
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CHƯƠNG [ 

LÁP ĐẠT MÁY CÔNG cụ VÀ MÁY GIA CỏNG KIM LOẠI KHÁC 

Mà.01000 LẤP ĐẠT MÁY CÔNG cự VÀ MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI 

ỉhnnh phim cóng việc: 

Chuẩn bị. kiêm ina máy truứt khi lap dậu gia câng các tấm đệm, căn ki*; vận chuyên 
mảy vả Ihiít bị Lnuiig phạm vi 30 mét; lác định tim cốt vả vạch dấu dịnh vị .xát vi irí Lap Jặ[ 
theo thiết kc; tháu nia, lau chùi, bũi, Lhay dâu mà bát) quản; lap ráp các chi tiét hay bị) phận, 
phụ lùng ibảnh cát cụm, khôi hav các lồ hụp chi [ich. lap cảc Cụm, khổi hav các tiu hụp thi lict 
(huặí: bộ phận, phụ Lùngì lÈn V'ị trí thảnh máy & thi ốt bị hoằn thinh; [liêu chinh dầm báo tiự 
CỀŨ bany theo yêu cÈii kỳ ihiiặL; Chạy Ihứ cục bị) máy, Ihiít bị ihưí phưcmy ảũ kỳ thuật di1 

kiũn [ra chỉil lưựng vả dụ chính xắc cũng lác kíp đặt 

Đim vì tính: đồng/ltẩil 

Mà h lữ LI Danh IIIỊIC dơn tíiii Đưn vị Vât liệu Nhãn câng Máy 

Lắp đạt máy ding Cụ và mảv 

£Ỉa umg kìm Idiiĩ 

MA.01001 - Máy Cỏ khủi lirạnti < 0,5T rần 3(13,866 8394.210 113.866 

MA. 01002 - Máy cỏ khỏi lirạnii < 2,01 [ủn 250.785 5.665.680 468.015 

MA.01003 - Máy cỏ khỏi lưụny í 5,0T tán 211.827 5,037,075 462,842 

MA.01004 - Máy cỏ khỏi lưụny < 10T tán 191.147 4249.260 501104 

MA.OIGO? - Má}' cỏ khỏi lượng < 20T táo 173,541 3,606,930 607.309 

MA.01006 - Máy cỏ khỏi lượng < ?0T [An 160.166 2;9S3.815 1,019,690 

MA.U1007 - Má} cỏ khỏi lưụny > 5ŨT táo I49.3K0 2.4S9-715 1 436. £24 
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CHƯƠN G n 
LẤP ĐẶT MẢY VÀ THIÉT BỊ NÂNG CHUYỂN 

MB.010Ọ0 LẮP ĐẬT THLÉT BỊ TỜI ĐIỆN VÀ PALẪNG ĐIỆN 
Thành phần cóng việc: 
Chuâiỉ bị. kiẽm tra cãc clii tiệt cua thiẻt bị: Lỉia CÕIỈS các tắm đệm. cân kẻ: xác định tim 

cốt và vạch dắu định vị các vị trí cần lắp đặt theo rhiét kế: lắp đật các chi tiểt theo yéu cầu kv 
thuật; chạy tliứ tlieo Ịíhuxmg ảh kỹ thuật, kiêm tra cliất lượng vã độ cliíiili xác côrts tác lắp đặt. 
Vận cliuỵển troiis phạm ví 3ũm. 

Đữii vị tinh: đồng: 1 Tấn 

Mà hiệu Daiứi mục đon giá Đơii Vị Vặt liệu Nhân còng Máy 

Lap đặt thiểt bị tời điệu Vít 
palăng điệa 

MB. 01001 - Tliiểt bị cỏ khối Ịirợng < LT tấn 233.796 8.605.576 1.058.694 

MB.01002 - Tlúếí bị cỗ khối lirợng < 5T tấn 206.328 7.574.575 1.019.133 

MB ,0.1003 - Tliiet bị cỏ kliối lượng > 51' tan 183.566 6.383.269 929.535 



CÔNG BÁO/Số 188+189/Ngày 15-8-2023 9 

MB.02000 LẮP ĐẬT MÁY VẢ THIÉT BỊ CÀN CẢU, EẲU TRỤC 
Tỉĩành phầìì eệngrĩệèĩ 

Chuẩọ bị. kiẻm tra các chi tiết của mây; aiỉì cõng các tam đém. căỉi kè: xnc định tim 
cot và vạch dấu địrtli vị các vị trí cẩĩi lap đặt tỉieo thiet kể; lap đặt các clii tiết tlieo yéu càu kỹ 
thuật; chạy thử tíiec phưona án kỹ Thuật. kiêm tra chất lượng và độ dhfĩìh xác cong tác lắp đặt. 
Vận chuyên trong phạm vi 3Om. 

Đơn vị tíiứi: đồQgrltản 

Mà hiệu Dãbh mục đơn eiá Đơn vị Vặt liệu Nhân Đồng Mảy 

Lap đặt máy và thiết bị cần 
câu. cầu trục 

MB. 02001 - Thiễĩ bị có khối hĩợne < 1T tấn 300.635 s .775.423 220.460 

MB. 02002 - Thiểt bị cỏ kliối lượng<57 tẩn 260.948 6.585.292 672.520 

MB. 02003 - Thiết bị có khỏi lượti2 < 10T tân 233.517 5.34S.687 738,216 

MB.02004 - Thiểt bị có khối lượng < 20T tan 217.281 4.556.068 S47.473 

MB,02005 - Thièt bị có khôi lượii£ < 5 0T tan 201.255 3.703,854 1.298.843 

MB .02006 - Thìet bị có khối lượiig < 100T tân 193.679 3.453.553 ĩ.929.871 

MB, 02007 - Thiết bị cỏ khối lựỢGg > 100T tân 175.733 3.149.617 4.0S7.821 
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MB.030DD LẤP ĐẬT ĐƯỜNG RAY CỦA MÀY NÂNG CHUYẺN 

ThmhịỆìầh còng việc: 
Chuẩn bị, kièm. tra ray. Lắp đặĩ. rliáo dờ thép biện pháp thi cỏÌỊg. Láp ráp các ray, các đà 

đỡ ray, cãn chinh, ỉđêm tra cbấỉ lượiis và độ chính xác của công tác Ịắp đặt. Vặn cliuyèii trong 
phạm vi 3Om. 

Đơn vị tỉnh: đồng/ỉm l ay đơn 

Mà hiệu Danh mục ỔCBỊ giá Đơii vị Vật liệu Nhân eông Máy 

Láp đặt điròTig ray cù;i máy 
nâng chuyên 

MB. 03001 - Đường ray mặt đất in 12.149 26S.179 66.595 

MB.03002 - Đường ray trên cao m 12.149 536.359 158.283 
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ME.Ỡ4000 LẤP ĐẬT TmÉT BỊ GẢU NÂNG, VÍT TAI. MÁNG KHÍ ĐỘNG 
Tỉìàĩỉh pỉiần công việc: 
Chuân bị. kiéni tra các chi tiết của thiết bị: gia eông các tâm đệm. cấn kè. xác đình tim 

cốt vả vạch dẩu định VỊ các vị trí càn lăp dặt: lắp đặt các chi tiết theo yêu cẩu kỹ thuật: chạy 
thử tlieo pliươiĩg áíi kv tiiuạt kiểm tra chất lương vả độ cliírdi xác Gỗĩig tác lắp đặt. Vận 
chuyên thỉết bị trang phạm vi 3 Om. 

Đon vị tinh: đồnạ. 1 tấn 

Ma hiệu Danli mục đơii gịá Đơti vị Vật liệu Nhản công Máv 

Lap tlặr thiết bị gẩu ìiíÌDg, vít 
lài, máiig kỉiỉ độiig 

MB.04001 - Thiết bị có thổi hiọng 1 1T tấn 280.652 7.208.064 207-735 

MB.04002 - Thiết bị có khối lượng < 5T tàn 250.086 5.40S.2S3 662.240 

MB.04003 - Thieí bị co khối ỉượns 5 Ỉ0T tan 223.010 4.395.161 708.404 

MB. 04004 - Thiết bị có kliối Iượn.2 < 20T tấii 214.022 3.724.713 809.2S2 

MB. 04005 - Thiet bị có khối lượiis < 50T tân 199.092 3.307.545 1.231.923 

MB.04006 - Tliiet bị có khối Ỉ11Ợ112 > 50T tân 183.315 3.042.345 1.854.320 

Ghi chứ'. Đơn giá đã bao gồm phạm vi tliiểt bị phẩn cơ đáu. cuối, kểt cẩu khưng gỉỊ bệ 
đờ. tìtục đỡ. hệ thống che (nèu cỏ). 
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MB.II500(1 LÁP ÔẬTTH1ẺT BỊ HÌNG TẢI 

Đưn vị tinh: dỏng/1 lần 

Mà biện Danh mục đun giá Dim vi Vật li,cu Nhãn câng Máy 

Lap đại IhỉtL b\ hấiiỊỉ lải 

MB.05MI - Thicl bị cỏ khối hfỤDg< II tân 301873 ] 0.247.429 523.058 

MB.05M2 - Thiắ bị cú khối liiụng < 5T tấn 274.111 7.BK4.-471 464.26S 

MB .05003 - Thicl bị có khối Ivợng < I0T tắn 246.134 6.406.50Ủ 46M19 

MB.05M4 - Thicl bị cỏ khối luựrig < 2QT tắn 230.245 5.45« 939 518.195 

MB .05005 - Thiik bị có khối liiụng > 20T tắn 211,850 4.ÓÍU.219 759.023 

Ghi chù: 

- Dim giá dà bao yum lắp đặl Lhicl bị băriíĩ Lai T]jỊỉ}ải phạm vi kiLt cắu bãny chuyồn, thitrl 

bị phẩn Cữ duu vá cuổi băng lái, bao gữíĩi cá ktt cẩiu khuny tiiá bệ dd, [TỊIC díì, hệ IhốEg the 

(iteu cỏ). 

- Trưúng hụp bãng tải dược lăp dặl ủ địa hĩnh qua đỏi núi Lhi dtm yià nhãn công vả máy 

Lbi cõrig lãp ỔLLI dược nhãn vùi hẹ HO J|L'U chinh lá 1,2; Iruững hụp băng tải dưựic lap dặ[ úr 

cẩu cáng qpa biã] vảo íĩiii IÍL'11 Ihi đtm yia lìhãrk công va má)' Lhi câng lẳp dặi ílưục nhãn Ytri 

bệ Sổ điều chinh lá 1,5. 
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MBJ7tOO LÁP DẬT THAM; MẤY 

Thành phím cõng việc: 
chuắn bị, kiÉm tra [hicl bị; yia LVHÌLI. láp (lặi. Iháo dừ Ihíip biựi) pháp thì câng; Lẳp dạl 

thict bị ứieo yeu c;ầu kỹ thuặl: Chạy thứ, kiém ira chắt lưụng vá độ chính lác cũny lác lap dặl. 
Vạn chuyỹn Lhicl bị Lnung phạm vi 30m. 

Đim vị LÍiili: dũng/1 [án 

Mà hiệu Danh mụiC dun giá Đtm vị Vật liệu Nhãn công Máy 

MB.G70UI LÌp dặt thang mấy [an 530.460 10.727.172 I.4H7.79Ó 

CHITONG IU 
LÁP ĐẶT MÁY NGHIỀN, SÀNG, CẮP LIỆU 

MC.OlOỠO LẤP ĐẶT MÁY NGHIỀN BÚA,NGHIỀN HÀM, NGHIỀN LÒNG 

Thành phan câng việc: 
Chuẩn bị, kiím tra các chi Iiưi của máy: tiÍLL câng các lắm đỌin. cãn kè; xác định tìm CỎI 

vả vạch đắu định vị các vĩ tri lap đặc Lheo Lhi-ổc kỂ; [háo rứa, lau thúi, bãi, [hay dju mỏ báu 
quán; lip íáp các thi tiổl hay bộ phận, phụ liing Ihành các Cụm, khui hay các lồ hạp chi tict, 
lip các cụm. khui hay các Lu hụp chi tìet (hoặc bộ pbận, phụ tùng") ]Ển dimg vi tri Lháiih mấy 
hoản chinh; JILLQ chinh đam báo biự tàn bằng theo ycu cầu kỳ thuật; thạy thứ cục bị) máy theo 
phưuny án kỳ Lhuậi (30 kidin Ira chÌL lưụng và độ thinh xát cứng tác lỉp đặt. Vện chuyền máy 
vả thiổl bị trưng phạm vi 30m. 

Đim vị tính: đũng/lLản 

Mà hiệu Dmili TI1Ị1C dưn giá Đưn vị Vật liệu Nhãn còng Máy 

Lắp (ỈHt máy n<r|iĨL>n búa* 
lighiẻn hám, Iighitn lồng 

MG01001 - Máy có khui lưạity < 1T [án 2 86.3 ì 7 10.133.335 232.038 

MCŨ1002 - Máy có khui lưạity < 5T [án 257.219 8-865,858 752.535 

MCŨ1003 - Máy có khui lưạity < 1QT [án 229.422 &.233.740 7B3.277 

MC01004 - Máy có khui lưạity < 20T [án 211.117 7.0I4.K87 893.592 

MC01005 - Máy có khui lượng < 50T (jn ] 901009 5.429.730 U5&940 

MG01006 - Máy có khui lượng < I0ŨT [ắn 18&083 4,531-799 1.934.7% 

MC0Ì0Ủ7 - Máy có khui lượng > I00T [ắn 172.118 4.3U&. 126 4.146.206 
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MCJZDOO LÁP ĐẶT MAY NGHIÊM BI, NGUIEN ĐŨNG 

Tiìiiiìh phan câng việc: 

Chuãn bị, ki tim [ra các chi tièl của máy; gia cỏny các lãm dủni, tăn kẻ, xác tlịnh tim câl 
vả vạtb dju định vi cát vị tri [ap dặ[ theo thinh kti iháo rua, [au chúi, bũi, ibay dầu mù báu 
quán; lăp ráp tác chi tict hay bộ phận, phụ liiny thánh các tụm, khũi hay tác lũ hụp thi liÊt, 
lẳp các tụm. khtii hay cổc Lố hạp chi liổl (hoặt bụ phỊn, phụ tiiiìg) lỏn đúng vị trí ibành m&y 
hoản thinh; điỏu thinh đam báu sựcẳũ bằng 1:hco yêu cầu kỳ LhuặL; chạy thứ cục bộ mảy theo 
phmưng án kỳ thuật dÊ kitưi Ira chiii lưụng vả đụ chính xác lap Jặt. Vận chuyần mảy vá thiổl 
bị irony phạm vi 3 Om. 

Đan vị tinh: dũny/llản 

Mã hiẹu Danh mỊit: íỉưn giá Ekm vi Vạt liệu Nhãn câng Mảy 

Lấp dụ 1 IIIHV nghiền bĩ, 
lighÌLTI tỉửn^ 

MC.0200I - Máy cử kbỏi luựng < 1T tẩn 309.299 I4.ICI.09I 261 .K31 

MC .02002 - Máy cử khối liiựng < 5T tản 281,091 10.522.331 790.656 

MC.02003 - Máy Cỗ khỏi liiụng < 10T tản 253J807 9.770.273 84U126 

MC.02004 - Máy có kbổi liiụng < 2QT tầu 232.751 í .346.408 939.713 

MC.02005 - Máy cử kbỏi luựng < ÍQT tản 211,652 6.S43 0BI 1.435 531 

MC02C06 - Máy cử kbỏi liiụng < 100T tản 200,439 5,714.994 1.948.949 

MC .02007 - Máy cử khối luựng > 100T tản 19148Ữ 5.429.730 4.156.112 

Ghì chú: Lẳp đặt mảy nghiốn bi, nghiền đừng biio gum cá hẹ thâng iniYLn Jặny. hẹ 
Lbồny bũi Inra cãc ả trụi:, hẻ thârg làm mát, hự Lhốny báo VỆ. 
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\1C.03000 LÁP ĐẶT MAY SANG 

Thanh phần cóng việc: 

ChuiLii bị, kiCm ưa các chi tiẻl cùa máy; ma cõny tđc lam Jtm, CHD kẽ, xAc ííịiứ] lim câl 
vả vạch đau định vị cảc vị tri ]ap đặt theo ihiòt IcỂ; [háo rua, [au thùi, bùi, thay J.JIL mủ bác 
quán; lẳp nấp các chi likh hay bộ phận, phụ liing Ihành các LỊim, khối hay các Lu hụp chi tict, 
lẳp các cụm. khũi hay các lủ hụp chi Uct (hoặc bộ phạn, phụ túng) lõi (lúng vi tri [hành máy 
hữảit chinh: diỏLi thinh đam báo sự tàn bang theo yèu cầu kv thuật; chạy thư Cụt bị) máy ửìco 
phương án kỹ Lhuậ[ dc kiém tra thai lượng vả dộ chính xác lẳp đặl. Vận chuvcn mảy vả lhÌL'1 
bi Inuny phạm vi 30m. 

Ekm vị tính: đồng/1 tấn 

Mà hiệu Danh mục dim LỈÌLL Đ(JH vị Vật liệu Nhãn công Máy 

Lẳp dặt máy sú 11« 

MG03OO1 - Máy Củ khui lưạng < 0j5T tán 339-450 10.739.52C 260.181 

MC.03002 - Máy cỏ khui lưựny < 2T tgn 274.409 I.m&ìi 663370 

MC.03CC3 - Máy Cỏ khui lưạng < 5T [ân 229.340 7.358.500 720.222 

MC03004 - Máy cỏ khui lưạng < 10T tgn 207,087 6.230.413 770.691 

MC,03005 - Máy cỏ khui lưạng <. 30T tẩn w.m 5,309.790 SS8.670 

MC.03006 - Máy cỏ khui lưựng < 50T tgn 175.971 4.794.371 1.360.457 

MCŨ3007 - Máy cỏ khui lưạny > 50T tán ] 59.687 3.403.712 I.92S I4S 
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MC.040Ư0 LÁP ĐẶT CẤC THIẾT KỊ CÁP UẸU (XÍCH CẮP LIỆU, VAN QUAY, 
MÁNG CÀP LIỆU KIỀU TẮM, THIẼT BỊ RÚT ĐÓNG) 

Thành phấn cóng việc: 

Chujji bị. lòịm [ra tác chi titĩl của thici bị; yia cõiiy cát lắm đ:m, tăn kc, xát định [im 
cối vá vạch dủu định vị các vị trí lúp đặt theo thiél ke; Lháu rứa, liLLi chùi, bỏi, thay (làu mờ báu 
quán; lip ráp các chi Litl hay bộ phận, phụ liiny thành các cpm, khui hay tác tũ hợp thi ticL 
lẳp các cụm, khối hay các tố hợp chi IÍLL1 (hoặc bụ pliặiin phụ tiiTig> lén đúng vi tri ihành má}' 
hoàn ờhỉnh; đièu chinh đam báo sự cằú bẳn£ thcu yỀu uầu kỳ [hlật; chạy thứ cục bộ máy tbeo 
pbưung án kỳ lbuạ[ tlir kitTn Ira chẳil lưụng vả dụ chính xác lap Jặt. Vân chuyên máy vá tliici 
bị irony phạm vi 3 Om. 

Đưn vị linh: tlõng/1 Lân 

Mã hiệu Danh mục dưE giá Đ(JH vì Vặl liệu Nhãn cãng Máy 

Lắp úạl các thiềl l)Ị cằp liệu 
(lích cáp IIỆQ, van quay, mảng 
L'up liệu kieu lầm, Ihìét bị rút 
đóng) 

MC.0400I • Thiut bị củ khui lượng <0,51 tẳn 300.101 1O.O8L460 228.47 H 

MC.04002 - Thiùt bị củ khui lượng < 2T tẳn 270.785 &.567.62H 687.750 

MC.04003 • Thiừ bị củ khui lượng < 5T tẳn 240.912 7.SI2.32H 722.890 

MC.040C4 • Thiừ bị củ khổi lưạng < 10T tẳn 221.235 7.23H.560 792.023 

MC.04005 • Thiểt bị có khui lưạny s 20T Lan 201,781 6.42«. 152 920.571 

MCXM006 • Thiểt bị có khui lưạny >20T Lan 188.403 5.355.173 1.427.246 
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CHƯƠNG JV 

LÁP DẬT LÒ VÀ THIÉT Bf TRAO ĐÔI NHIỆT 

MD.Ũ20ULI LẢP ĐẬT BỘ xử LÝ VÀ Bộ PHÂN PHÒ1 KHÍ 

ĩ hanh phan cõng việc: 
chuắn bị, kicm ird thiổl bị, vặn chiựcn Lrong phạm vi 3Om, gia tỏny lap đặt, tháu dừ 

[hiứp biện pháp Ihi cãng, lap đặl bộ phản phui, câc van lả, van an luán, ỏng xá Khi gas ngoãi 
trùi [bcođÌLng yíu tẩu kỳ thỉlầt, cãn chinh, nghicm [hu. 

tXin vị tính: dỏĩig/lLản 

Mà hiệu Danh mục di.TR giá Đun VÌ Vặl liệu Nhãn eãng Máy 

Lắp dặt bộ lử lý vù hộ phỉu 
phoi khi 

MD.02001 - I3Ộ xử lý khí tản 244.715 6.681.155 797.706 

MD.02ŨỮ2 - Lì ộ phin phâi khí tản 316.996 4.901.383 939.492 

MI).03 000 LẮP ĐẬT THlÉT BỊ MÒI KHỈ PROPAN 
ĩ hanh phan cõng việc: 
ChiiHTi bị, kiổm ird thict bị, vặn chuyên trung phạm vi 30m, gia tỏng lầp đặt, Iháu dử 

thép biện pháp ibi câng, lãp Jặ[ chai chứa khí, hộ thung dining ung, các thiél bị vả phụ kiặi 
kừn theo thcù lừng khui vả lừng bộ phậiỊ, cát: khoi và cát bụ phận dưại: lap thcũ phưtmg 
pháp hán, châl vả vít tlieúđiing yẽu cẩu kỳ thuật, tàn chinh, nyhiỊni ihu. 

Đcm vi tính: (lũng/lLan 

Mà hiỏii Danh mục dun giá Đun vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

MDA3001 Lẳp dặt ứiict bị mồi khi prupan [an 205.4S4 4494.978 926.263 

MD.I44Ỡ0 LÁP ĐẶT TH1ÉT BỊ ĐO BẾM KHÍ, DÀU 

Thành phần cõng việc: 
chuẩn bị, Iriẻm Ira ihitl bị, vận chuyến trung phạm vi ỉíhn. Lap dặl cát; dung ho du đỂti 

cảc van Cầch ly, bỏ lách lột, hộ thỂng dưúny ống, các thici bị vả phụ kiựn kL'íTi Ihcù theo đun 
yéu câu kỳ Lhuạl, tăn chinh, nghiỆTn thu. 

tXin vị [ính: dỏng/1 [ã 

a, 

É 

n 

Mà hiệu Danh mục di.TR giá Đun VÌ Vặl liệu Nhãn eãng Máy 

MD.04001 
Lẳp đặt thiổt bị đo đtiin khí, 
dầu 

tấn 176.447 4^.978 1.007.625 
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MD.05000 LẤP ĐẬT HỆ THÔNG PHAO CHỎNG TRÀN DẰU sự CỎ 

Thành phán công việc: 

Chuan bị mặl bằng, VẾt liệu và dụng cụ thi công, kii!Lm [rd thicl bị, vặn chiựcn trung 
phạrn vi 30rn, lẳp JặL hự thâng phao, [tri kéo phau, J1CU phau, cái: tú báng điều khiịn cắu dụny 
Cơ diện khứp nm vả hụp Sứ lhi:u dimy yêu cằn kỳ Ihuậl, căn chinh. Ityhitm thu. 

Đan vị tinh: diiny/llin 

Mà hiậi Danh mục đon giá Đun vi Vật liệu Nhản câng Máy 

MD.05001 
Lắp đặt hộ thung phau chống 
trán dju sự cũ 

tjn 222.00« 5.711.752 633.332 

MD.0V0DD LÃP ĐẶT THIET BỊ LAM MÁT VÃ TRAO ĐOI NHIỆT KIẼL GIÀN 

Thanh phán cpng việc: 

Chuẩn bị, kicm Ira [hici bị, vận chuyỹr Irung phạm vi 3 Om, gia Ctìũg lầp đặl. thíio dử 
thiỂp biện pháp Lhi rông, láp đặt giả dtT. khung dầm, cảc tam ngăn, gioãỉtg lảm kin tíiừii cảc 
môi chài theo dùny yêu câu kỳ lhuậ[, tăn chình, nghivni Ihii. 

Đtm vị [inh: ikmy/llản 

Mà hiậi Danh [nục đon giá Đun vi Vật liệu Nhãn câng Máy 

MD.09001 
Lap dật diiổi bị làm mái vá trao 
dũi nhiẹt kicu giàn 

tan 241.«55 10.081.469 1.016.701 

MD.IUUUU LÁP ĐẬT KHUNG SƯỜN LÒ VÀ KÉT CẮU »Ở THIÉT BỊ 

MD.IOIOO LÁP ĐẬT KHUNG 5LỜN LÒ 

Thành phần cộng việc: 

Chuđỉi bị, Eỉia công* iàp dặl. tháo dừ thúp biậi pháp ihi công. Lãp đặl CỘI dừ, xả dảm, 
ibanh yiẳng ntiaim. đứng, mái, bao tht ló thcu yín cầu kv thuỊỊl. VỊỊn chuycn [rung phạm vi 
SOttL 

Đ(JH vị tinh: dimy/llan 

Mà biựu Danh mục đon giá Đun vi Vạt liệu Nhãn câng Máy 

MDJ0101 Lap Jặl khung sưừn lú táu 460.152 8.266.157 5.172.895 
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MDL142M lảp Đặt kẻtcắu thép dỡthiẽt B[ 

ThiUìh phữìỉ cõng việc: 

chuiiii bị, yia cõng ]ap đặl, tháo dừ Ihíip bÍLTi pháp thi công. Lãp đụi thtt> vèu cầu kỳ 
LhuậL, tăn chinh vá nyhỉtm thu Lhict bị. Vận chuyÊn trung phạm vi 30m. 

Đon vỉ tính: dũng/1 [an 

Mủ hiựu Danh mục đưn giá Đtm vị Vặt liệu Nhãn câng Máy 

MD 10201 
Lap đặl k<:l cấu thép ílừ [hici 
bị 

[an 416.098 7.439.541 2.167.103 

MD.llữữO LÁP ĐẶT LÒ NUNG 

Thánh phản cõng vịệc: 

chuiỉii bị, kiõn [ra cát chi ticl của thiu! bị; gia cĩsng các [Ám đẻm, tăn kẽ, xác định tim 
cât vú vạch đãu định vị các vi tri lẳp (lặt Ihto thiỏl kẻ; Lhãcỉ rứa, lan clÚLÌ. bỏi, thay dầu mờ báo 
quán: lăp rjp tác chi tict hay bị) phận, phụ limg thánh cảc cụm, khỏi hay cát lã hựp chi iict, 
lẳp các cụm, khổi hay các tố hựp chi tiỂt, lẳp các cụm, khối hay các Lố hợp chi IÌLL1 (huặc bộ 
phận, phụ [LUI^) len đũng vị tri theo yêu cẩu kỳ thuỊỊt; Kiêm tra chiũ lưụny vả dộ thinh xảc lẳp 
JặL. Vận chuyên ưong phạm vi 3 Om. 

Đim VỈ tính: dũng/1 [in 

Mà hiẹii Danh mực đím giá Dtm vị Vật liệu Nhản cũng Máy 

Lắp dặt \ò nung 

MD.I 1001 - ThiẾt bị cỏ khối lượng < 1T tin 374,884 17.446 453 252.4KI 

MD. 11002 - Thiết bị cỏ khối lưựng < 5T tắn 302.428 15.592.240 793,930 

MD.110ỦJ • Thict bị Cíi khỏi lưựng < 1OT Lẳn 259-834 12.742.S4K 831.674 

MD.11004 - Thict bị cỏ khối lưựng < 20T tin 239,171 9.S61.03S 962.437 

MD.1100Ỉ - Thict bị cỏ khối lượng < 50T tắn 217.802 7.121.861 1.3QS.67Ó 

MD.11006 • Thict bị có khỏi lượng < 100T Lẳn 206.571 6 330.903 2.006935 

MD.11007 • Thict bị cỏ khâi lưựng > 1GOT Lẳn 197.052 5.4 5 H. 905 4.492.671 

Ghì chủ: Lầp Jặl ló rnrng bao íũim phạm vi cá các bệ dừ, hỊ thõng truyỉn dụny cơ khí vả 
Lhuý lực, hẹ ibỏng dủu bõi trcm ũ Jù, com lăn đẳy, cun lăn dử, hệ [hổng lủm mál, hự thãrLg báu 
vỹ, vòi dổt lò, tác LJTìti ghi Lỉnh, thánh gạtt xich càu vá các pbụ kiện tủa Ltiiổi bị lảm lạnh. 
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UD.UOUO LẤP BẶT TH1ẼT Bị THÀP TRAO ĐOI NHIỆT VÃ THÃP Đ1ẼU HOA 
KHÍ THÀI 

Thành phan cõng việc: 

Chuan bị. kiòm [na. t^c chi tiổl của thici bị; gia i:ŨJiy cát liirn đím, cản kẽ, xát định [im 
côt vá vạch Jju định vị cáu vị tri láp dặt thcù thiẾl ké; [háu rửa, lau chùi, bỏi, Lhjy iliLLi mờ báu 
quán; lẳp ráp tác chi tict hay bộ phận, phụ liiny thánh các cụm, khôi ha}' tác ti) hợp thi Liừt, 
lẳp các cụm, thm hay tác lo bợp thi licL (hoặc bộ phin, phụ túng) lử] dimy vị Irí thcu yỀu tảiL 
kị ibuẳL; dicu thinh dám báo sự tán bằng theử đủng yêu cầiu kỳ thuỊl; Chạy Lhư cục bộ Ihict 
bị Lhcu phirung án kv Ihuặl dc kìcm Ird chaL [ưụng vả dị) thính lác lẳp đặl. Vặn ehuycn Lnung 
phạm vi 3 Om. 

Đ(JH vị linh: dũĩiy/llẵn 

Mỉ hiệii Danh mục dơn giá Đun vì Vặl liẹu Nhãn cãng Mảy 

Lắp đại thiỂl bị tháp traừ tirii 
nhiệt TÍ Ihiíp đìeu huà khí 
Lhái 

MD. 13001 - Thitri bị cỏ khối lưựng < 0,?T Lan 34Í.172 I4.%9 S47 252.4 HI 

MD.I20Ỡ2 - Thi^i bị cỏ khối lưựng < 2T tẳn 309.545 11.974 581 760.602 

MD. 12003 - Thi^i bị cỏ khối lưựng < 5T Lan 288.115 10.476.^48 798.930 

MD.12D04 • Thíát bị có khối lưựng < 1 t)T Lan 259.834 9.731 373 831,674 

MD. 12005 - Thicl bị có khối lưựng < 20T Lan 236:214 8,979315 %2.437 

MD.I2D06 - ThiẤ bị có khối lượng < 50T Lan 216.046 6.736.107 1.253 .834 

MD.I2D07 - Thit-l bị c6 khối lưựng > 50T Lan 205.374 5,987,291 2.015 643 

Ghì chủ: Lắp đật nhúm Uiict bị Lhici bị Lháp [rao dũi nhiỌl vả tháp JÍCL bua khí thúi bao 
gằm Ca phạm vi huang phản húy vúí voi đãl đy kinh, các van dui trạng chu mồi cyclon Lrju 
đõi nhicL, cảe vùng vứi cảc đãii phun tủa iháp điỂii hoã khí thái. 
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MD.UOOO LAP ĐẶT TH1ẼT BỊ NAU, SAY, HẢP 

Thành phần cõng việt;: 

chuắiì bị, ki™ ưa các chi ticỉ của ihiẾt bị; gia công: cíc tam dÉm, càn kẻ, xác Jịnh tim 

cỏt vá vạch diiii định vị các vị \ri lẳp dặl Iheo thicl kt; thâu rứiL. lau chúi, bỏi, Ử1HV dầii mừbáo 

quán; lắp rjp các chi tiẾl hay bị) phận, phụ liing Ihánh các cụrn^ khối hay uác Lồ hụp chi tìct. 

lẳp cãc cụm, khui hay các lo hựp chi [iít (huặt bị) phận, phụ lúng) lẻn dùng vi ĩii thcu yỂu cểu 

kỳ thuật; diều chinh clám bát) sự tân bằng theo ẩủng yỂu cau kỹ IhuặL Chạy [hử cục bụ thĩct 
bị theo phưung án kv ibuạL úầ kicni [TU chai lưựng vá tlộ chính xát liiip dặ[. Vẳũ chuyộQ [rung 

phạm vi 30rn. 

Đun vì tính: (lồng/1 Lấn 

MÀ hicLi Danh TIIỊIC dim tíiả ĐCJH vì Vật liệu Nhãn cãng MÁY 

Lap dạt Ihítt hí náu, si), liiip 

MD.1Ỉ00I - ThiiẾt bị CŨ thổi liíựng < 0,51 ìẰn 36I.C24 I4.405.XCJ4 mm 
MD. 13002 - Thiệt bị cỏ khỏi luụny < 21 tấA 303,888 11.523.995 m.m 
MD. 13003 - Thiet bị Cũ thối lưụny < 5T tân 8,733.226 751.769 

MD. 13004 - Thiầ bị Cũ thối lưụny < IOT tân 241900 S.097Ì95 7B5.49K 

MD. 13005 - ThiỂt bị tú thổi luựny < 20T tần 222.111 6.901.430 911.016 

MD.1Ỉ006 - ThiiẾt bị Cũ thổi luựny < 50T ìẰn 201.574 5,163-917 1.231.925 

MD.13M7 - Thiòt bị cỏ tíhối luụny > 50T tấA 190.380 4428.067 1 ,928420 
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MD.140UU LÃP ĐẶT THIẼT BỊ NHIỆT LUYẸN VẢ NẢU CHẢY KEM LOẠI 

nành phan công việc: 
Chuãn bị. kicm [na các chi tist i:ua thict bị; yia cõny cắc tam đỌni, căn kỏ. lác địrih tìm 

Cốt vả vạth diu dịiìh vị các vị irỉ lảp dặt thea thĩét kc; tháu rứa, LLLI chúi- bỏi, LHJY LLLU mờ BÁU 

quán; lẳp ráp các chi tict hay bộ phận, phụ Liiny thành các uụm, khui hay tác lũ hụp thi Licl. 

lẳp các CỊỊTŨ, khiii Imy các ti) hụp thi iLLLt (hoặc bộ phim, phụ túng) lẽn ủimụ vị irí Lhto yỀu tẩu 
kị IhuạL; dicu chiiih dám báu S|r tán bằng tht;ù đũng yỀu cau kỳ thuỊi; Chạy ihư cục bụ IhicL 
bị Lhcu phưưng án kỳ Ihuậl dc kicm ird chái lượng vã dộ chính lác lẳp đặt Vện chuyên Lrung 
phạm vi ì Om. 

Đun vị tinh: dõntỉ/llLLii 

Mỉ hiẹu Danh mỊit: íltm giá Ekm vị Vệt IÍL,U Nbản công Mảy 

Lăp dặt thiél bị nhiệl luyện 
vả rÚLii tháy kim Loại 

MD.140Ổ1 - Thi-ỏt bị CỨ khối lưụng < 0,5T tẩn 367.412 9.371 377 255.187 

MD. 14002 - Thi-L'1 bị cú thổi luụng < 21 t ãit 291.246 7.026.29K 749.050 

MD.14003 - Thi-ỏi bị CỨ khối luụng < 5T tắn 249.71 ụ 6MA5A 732.092 

MD.14004 - Thiổl bị CỨ khối luụng < [ 01 tẩn 225.158 6.(190.650 7Ú6.H32 

MD.140QS - Thitl bị cú thổi luụng <20T tan 204.931 5.622 S26 396.631 

MD.14006 - Thi-ỏi bị CỨ khối luụng < jf)T tẩn 183.711 4,687.178 1.231.721 

MD.14007 - Thi-ỏt bị cú khối liiụng> ĨOT tẩn 172,90« 3,9S3+952 1.923.685 
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CHƯƠNGV 
LÁP ĐẶT MÁY BƠM, QUẠT, TRẠM MÁY NÉN KHÍ 

ME.01000 LÁP DẠT BOM NƯỚC CẮP CHO LÒ HƠI 

Thanh phấn cóng việc: 
chuin bị, kicin Ird thicl bị, vặn chuytn Lrung phạm vi 3Gm, gia cổitg lap đặt, tháu dừ 

[bép bicn pháp thi cỏng, lap đặl bum, đựng Wj hệ Ihổng làm mát, diiiL bOi trun, khtip nâi thúv 
lực+ hệ [hổng dảii ihily lực thcu dimg yẾu cầu kỳ ihuặt, tăn chinh, ũghiỂm thu. 

Đưn vi tính: tlũng/lLản 

Mù tiiỏLi Danh rnục dim giả Đưn vị Vặl liệu Nhãn câng Máy 

ME.01U01 
Lẳp dặ[ bưm nuđc cap cho lú 
hưi 

[án 540.500 14.013.960 639.941 

ME.02000 LÁP BẶT BƠM NƯỚC TUÂN HOÀN 

Thnnh phấn cóng việc: 
Chuẩn bị, kiòm ird thiél bị, vặn chuyển trong phạm vi 30m, gia công lap đặt, tháu dờ 

thép biện pháp thi củng, lap dạ[ bưm, miCTig lot hút, Cù, khtip nồi. vú bọc khúp 111)1, lắin 
mỏny. vành khung, dt bưm. đỌm kín, đưừiig òng nước lảm mái thứ yỏi trục bưm, Loàn bộ cát 
ổng ihỏny. Ểạg xả vả các van theo đúng VỂU cẩu kí LhưậL căn chinh, nghiệm thu. 

Đun vỉ tính: tlỏng/1 Lan 

Mủ hiựii Danh rnụt: dơn Líiứ Đun vi Vặl liÊu Nhãn câng Mảy 

ME.02002 Lẳp (]ặl btTm nước tuẩn hoàn tán 498.022 10.422,883 1,019,14$ 

MEjI3000 láp Dật Bơm MỚT NGƯNG, BOM THAI xi 
Thành phiin cõng việc: 
chuaiì bị, kiổm ird thiổt bị, vặn cbuyến trung phạm vi 3(ỉfĩi, gia tỏny lap đặt, tháu dừ 

thép biện pháp thi câng, lắp (lật bom, giá đỏ và cảc chi ticl Ihco đúng yêu cầu kỳ thuật, căn 
chỉnh, nghiệm thu. 

Đim vị [inh: dồng/1 Làn 

Mà hiệu Danh THỊit: đun giá Đưn vị Vặl liẾu Nhãn câng Mảy 

ME.0300I 
Lẳp đặl btrm imóc ngưng, bum 
thãi XỈ 

[an 437,814 12.690.981 545.041 
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ME.040M LÁP BẶT CẢC LOẠI MÁY BƠM KHÁC, MẢY QUẠT 

Thành phấn cóng việc: 
Chuan bị, kicm lra mãv, giã câng lẳp đặl, Ihảo dà UiL-p biện pháp thi câng, ]LLp địn mấy, 

giá đtJ vá các tbi L1 ẽt Iheo đũng VLU cảu kỹ thuật, thạy thir máy Ihcu phưong Ún kv thuậl do 
kiếm Ira LIIÍLL lưụng vả độ chính .xác lap đặ[ Vận chuyến trứng phạm vi 30m. 

Đun vị Linh: dỏny/llàn 

Mã hiỌu Danh mục đứn giá Đun vi Vật liụi Nhãn câng Máy 

Lắp đặt cút hiại máy bưtn 
khác, JUỈy quạt 

ME. 04001 - Thiỏl bị có khổi Lpợng < 0.2T tắn 438518 Ì2Ả5ỉ32ữ 314.305 

MR04002 - Thiỏl bị có khổi luựng < 1T tan 357,076 9.338J«0 272.699 

MR04003 - Thicl bị C(j khối lượng < 2T tắn 234,186 7.576 200 541.093 

MRM004 - Thiỏl bị có khổi lưựng < 5T tan 215.553 6.176.250 569.170 

MRM0Ử5 - Thiỏl bị có kbổi l(jợng< I0T tắn 200.Kụ4 5.91 «220 5« 778 

MR04006 - Thicl bị củ khỏi ]mựnjỊ>10T tắn ] «2,801 5.558 625 696.927 

Ghì chủ: 
- Côog tác [ắp đại nhúm mảy bưTTi khát, máv quại bao gom cá giá dù, dụng tu, kbiip nuì 

và các thicl bị phụ kĨLTi kúm Ihcứ khác nhir hệ [hổny lảm mát cấc goi Irụt (nsu c6). 
- Doi vòi cỏng tác lẳp Jặ[ máy quạt, đím giá được linh biLng litm giá Lưcmg ímy của máy 

bum nhân vội hệ sâ D+Ột 

ME.A5000 LÁP BẶT TRẠM MÁY NÉN KHỈ 
Đ(JH vị [inh: dỏny/llản 

Mi hiệu Danh mục đun giá Đun vị Vặt liệu Nhãn cãng Máy 

Lẳp đúl 1 ra 111 máv nén khí 

MR05001 - Thicl bị C(j khối lượng i 0,5T tắn 436.505 26.467.909 304.200 

MR05002 - Thicl bị t(j khối lượng < 2T tắn 305.738 17.644.192 703.49H 

MRỦ500Ỉ - Thiỏl bị có khổi lưựng < 5T tan 236.525 12.7D3.94S 596.244 
MR05004 - Thicl bị củ khỏi ]mựnjỊ < IUT tắn 213,394 9.556325 541.932 

MRỦ5005 - Thiỏl bị có kbổi lưựng> 10T tan m822 8,142.975 7U3GSG 

Ghì chủ: Còng láe Lắp dặ[ Irạm mảy nón khi bai) gum cá phạm vi íiiã đừ. độníĩ cơ dần 
động, khớp nổi. cảe thiÉl bị phụ kiện khác kcm Ihco Irạm như hộ Ihống làm miil các tii)i tíục, 
vân an [oàn, van điữu áp. bình Lích áp. thitl bị [ách nưứic. lách dảu trong khi nén. 
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CHƯƠNG VI 
LẢP ĐẶT THIÉT BỊ Lọc BỤI VÀ ỚNG KHÓI 

MF.0l«m LÁP DÃTTHIẼT BI LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN 

Thành phần cóng việc: 

chuũn bị, kiõn tra các chi litil của thiổt bị; gia cõng cái [àm dỌm, căn kẻ, xác định tim 
cât vá vạch dấu định vị cỉc vi tri lẳp dật Ihcu thicl ke; tháu rứa, lau chùi, bùi, thay \inM rữộ bảứ 
quản; lip ráp CÁC chỉ tiòl hay bị) phận, phii liirg Ihanh tác Cụm, khui hay tác Lồ hạp chi tict. 
lẳp các cụm, khui hay các ti) hụp thi tiết (buặt: bị) pbận, phụ lúng) lên tliiiig vị trí thiití yỀii cẩu 
tỳ IhuạL; Chạv thử cực bỏ thìet bị thcc phưcmy án kv thuậ[ dc kiOm lua chát lưụny vả (lộ thinh 

lác lẳp <]ặ[. Vận chuyến tmog phạm vi 30m. 

Đun vị tính: đỏng/1 Lan 

Mà hiệu Danh mục dun LILII Đtm vị Vật liệu Nhãn câng Míy 

Lắp dặt Lhiét t>ị lừe hụi linh 
điện 

MOIOOl - Thiít bị cỏ khui liiụny < 0,5T lẩn 404.026 20,891.311 2MSẠ 

MFJ 01002 - Thict bị cỏ khui lượitg < ĨR tán 326.420 14.921.364 S29.7S2 

MK.01003 - Thitt bị cỏ khui lượitg < 5T tẩn 274.739 I3.057.5C7 r t 2 M l  

MK.01004 - Thiư bị cỏ khui liiụny < IOT tẩn 253,967 ] 1.778,733 82 H.423 

MK.01005 - Thiít bị cỏ khui liiụny < 20T tán 231.944 10.033.995 960.570 

MF,0I0Ũ6 - Thitt bị cA khui lượitg < 50T [ủn 217.072 9.060.025 1.4S6.095 

MOIOỮ7 - Thiư bị cỏ khui liiụny > 50T tẩn 199.418 7.24S.721 2.037.907 
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MF.0Ĩ000 LÃP ĐẬT THIẼT BỊ LỌC BỤI KHAC (K1ẼL1 TUI, T AY ÀO) 

Thanh phần cõng việc: 
Chuãn bị. kiÉm [rd. t^c chi tiỹl túa thicl bị; gia cirny tát; tam đận, tan kiỀj xái: định [im 

Cui vá vạch Jju định vị oái: vi Iri ]ap đặi thcu thiổt kc; tháu rứa, lau chùi, bói, tha.y diLLi mữ báu 
quán; lẳp ráp tác thi tỉcl hay bộ phận, phụ liiny thánh tái: cụm, khni hay tác ti) hụp thi ticl. 
lẳp các Cụm, khui hay các lu hụp tbi tiẻl (hoặt: bộ phạn, phụ tung) lẽn đúng V'ị iri iheủ yỄu tẩu 
kỳ thuật; Chạy thứ cục bỏ thict bị TLIL-u pbưuny án kỳ ibuạL dt kíéữì Ira thãi lưụnjỊ vá dộ chính 
xác lảpđặL Vận uhuyổn trung phạm vỉ 30m. 

Đưn vị LÍnh: tliin^/llán 

Mỉ hiỌu Danh Tnục đem giá Đim vị Vặt lifn Nhãn câng Máy 

Lắp đặt thiél bị lọc hụi khik 
(ki LU túi, tay áo) 

MK.02001 - Thicl bị cỏ khối luụng < 0,5T tắn 379.813 14.4% 569 261.048 

MK.020Q2 - Thicl bị cỏ khối Lpọng í 3T tán 307.126 10.353.766 778.059 

MK.02003 - Thici bị cỏ khối luựng < 5T tắn 257.843 8.460654 737.009 

MK.02004 - Thicl bị có khối luựng < 1 UT tán 237.023 8.412.030 764.237 

MP.U2005 - Thicl bị có khối luụng < 2QT tán 217.072 7.167.244 SK3.042 

MF.020Í>6 - ThiiH bị cỏ khối luựng > 2QT tắn 2Q2.80S 5.974.324 1.416.468 

MF.ữ3000 LẢP ĐẬT BÕ KHỬ Lưu HUỲNH 

Thánh phấn cóng việc: 

Chuan bị, kicm Ira thicl bị, vận chuycn Irong phạm vi 30m, gia cõry lẳp (Jặl. tháu dừ 
lb{jp biệt! pháp Ihi Cống, U~J hựp vả lap đặl bộ khứ lưu huỳnh (bau gồm các kỹl tàu dù, bủn bt. 
giá đù, si lù. bộ hàp thụ. bơm, quại, bộ lục Í±ŨD khũng, phcu bứng, băng lái. băng t huy LU. 
ihiít bị boc: dử Lbạtb cao, các máy nghiền, máy nãny liệu, bộ lục băng Lái thân kihũng, bộ 
phàn ly, hệ Lhuny xử [ý mức Ihái, bản cắp chãi xủc lác, máy năng, lỹu ÚL-p lỉựu. diiét bị bổt 
íiử Jd vôi, các k£t câu bao chc) Ihco đúng yỀu câu kỳ thuặl, cãn chinh, nghiệm thu. 

Đưn vị LÍnh: iđõng/1 tã.n 

Mỉ hiỌu Danh Tnục đem giá Đim vị Vặt lifn Nhãn câng Máy 

MR03MI Lắp Jặl bỏ thứ lưu huỳnh tắn 1.545.303 RlDfiJ54 X9S6A94 

Ghì chủ: Khùng bao gom hệ thung do lưùng vả JÍLU khĨLTi ÍC&l), báo ân. 
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MFJƠ4440 LÁP ĐẬT &ƯỜNG KHÓI, GIÓ 

Thiiiìh phim cõng việc: 

chuiiii bị, ván ehuvLH trung phạm vi 3Om, gia CỏiỊg lẳp dặl, lháí> dỏ lhi!Lp biẹn pháp thi 
cùng, lo hụp vả lẳp Jặl tliiổl bị bao gura giá dừ, khuny dằm vả cát chí tiềl theo đúng yêu cầu 
kỳ Ihuặl, tăn chinh, nghĨLTii thu. 

Đun vị tính: Jõiìg/l[ảri 

Mả hiện Danh mục íl-LTTi yiá Đưn VĨ Vặl liệu Nhãn câng Máy 

MF. 04001 Lẳp dặl dưỚTiy khỏi, yiỏ [in 640.257 9,854,555 2J3L856 

MFJ05M0 LAP BẶT BÕ CHUYEN ĐOI DONG KHOI 
Thánh pỉum cõtìg việc: 

chuiin bị inặ[ bang, vặt liệu vả dụng CỊI thi củng, kitm tra thict bị, vặn thuytn trong 
phạm vi ỈUm, gia câng lap dặl, [háu dù thíip biệrL phiip thi câng, lap dặt thiL"t bị bau gom íìiii 
đỏ, khung dầm, hệ thâng lhú>' lực vả các chi tìỂt thưo đủng yỉìi cằu kỳ thuịL càn thinh, 
nghiệm thu. 

Đim vị [inh: dõng/1 tản 

Mà h:Ọu Danh mục ikm yiá Đưit vi Vặl liệu Nhãn câng Ktíy 

MP.05001 
Lẳp đặt bụ chuyịrt dối đòny 
khỏi 

[in 574.84] 10,972.931 1 356 6SB 

MF.06000 LÁP ĐẶT ÕNC KHOL 
Thanh phim cóng việc: 
chuắn bị mặ[ bung, vật ] LỌ LI vả dụny CỊI thi cỏn LI. kiữm ưu Ihiổl bị. vận L b u vc n tiùng 

phạm vi 30rn. sán xiiit lãp dặt. [hão dờ thíip biện pháp thỉ cõng, lẳp đặ[ thi ốt bị theo đũng yỄu 
cẩu kỳ thuật. càn chinh, nyhiỹm thu. 

ĐƠM VĨ tính: đòng/1 tản 

Mà h:Ọu Danh mục đun yiá Đưit vị Vật Liệu Nhãn câng Mảy 

MF.06001 

Lắp dặt ổng khúi 

- Tmì bin khí và lò thu hỏi nhiÊt tẩn 277.517 7,439541 2. H21.636 

Ghì chút, Khàng bao gom phẩn xây dựng, hệ thong điện, hộ ibồĩiy báo khàng, hệ ửhủng 
Licp (ÌỊỊ, báo ân, SƠIL 
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CHƯƠNG VII 
LÀP DẬT THIẺT BỊ CÂN, ĐÓNG BAO VÀ XÉP BAO 

MG.010M LẮP ĐẶT THIẾT Bị CẲN ĐUỞNG SẲTt CẰN ĐƯỜNG BỘ VÀ CẲN 
BẢNG TAI 

Thánh phản cóng việc: 

Chuắn bị, kitm Ira ứiici bị, vỀn điiiVL-n Inung phạm vi 3Om, gia câng lẳp dặt. [háu dừ 
ibiip biặi pháp thi câng, lap đụl ±itLi bị [heo đũriEi yẻu uau kỳ thuật, căn chinh, nghivm ihu. 

Đơti vị tinh: dony/llan 

Mã h 1 IỊ-LI Danh mục đan giá Đun vị Vật liệu Nhũn câng Máy 

Lấp dạt thiel bì cấn dirùng 
SJL cAn ilưứn<Ỉ bộ, và cân 
líăng (ni 

MG.Q1001 - Cần đirừng sẳl, tần dưòng bộ tắn 227.941 9.319 2H3 865.847 

MGj01002 - Cản bíintĩ [ái tán 137.536 3,993.979 173447 

MG.02000 LÁP ĐẠT THIẼT BỊ CAC LOẠI CẰN KHÃC 

Thánh phản cóng việc: 

Chuắn bị, kiổm ira máy, yia cống, lip đặl, Iháo dừ thtip biện pháp ihi tỏng, lẳp dặ[ thiổl 
b| Ihco (lủng ythi cầu kiv thuẳL Vân íhuyỹiì tiong phạm vi 3ứftL 

Đưit vị tinh: dony/l lan 

Mã hiẹu Danh mục đan giá Đun vi Vật liệu NI bản câng Máy 

Lấp dãt thicl lii cúc liiỉii tàn 
khát 

MG-Ử20Ờ1 - Thiổl bị Cữ khổi luựng < 0,5T tán 295.107 9.737.K57 226 5W 

MG.0200fl - Thici bị Cử khối lượng < 2T tắn 261,676 ii.275.SK 1 692.335 

MG-02003 - Thiòi bị cỏ khói luựng s 5T tần 231.549 7.540 031 714.944 

MG-020Ỡ4 - Thiổl bị Cữ thổi luựng < 1OT tan 212,631 6.5K0.50*? 789.993 

MG.02005 - ThÍL'1 bị có khối liiụng < 20T tắn 194.559 5 841,417 915 659 

MG-0200Ó - Thiổl bị có khổi liiựng > 20T tắn 181,027 4.8 ÓH92H 1.415 570 
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MG.034O0 LÁP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XÉP BAO 

Thành phấn cõng việc: 
chuán bị. kiỏm [ra IhiỂl bị. tiiiL cũng, lap Jặ[, ibáo dừ Llicp biỊíi pháp Ihi cũng- liĩp dậi 

Lhict bị lhiM> đùng yẻư cầu kv thuật. Vặn chuyến trong phạm vi 30m. 
Đim vị tính: đũng/l Lần 

Mả hiẹu Danh mục đun giá Dtm vị Vật liụu Nhãn công Máy 

Láp dỉit thitl hị dỏng hao., 
iep hau 

MGX3001 - Ttaìét bị có khỏi Lưạng < 0,5T Lẩn 361.761 &Q87.Q96 255.920 

MG.Ũ30Ừ2 - Thitì bị có khỏi Lượng < 2T Lẳn 300,282 7.032.257 756.733 

MG.A3003 - Thitì bị có khỏi Lượng < 5T Lẳn 266.179 5,906-884 730.126 

MG.03004 - ThiỂt bị có khâi Lưựng < 1CT Lắn 239.474 5.414.242 761.147 

MG.03005 - ThiỂt bị có khâi Lưựng < 2CT Lắn 2I«.0<j7 4,922,580 878.444 

MG.030Ũ6 - Thict bị có khỏi Lưựng > 2CT Lấn 197376 3,939:256 1.412.250 

CHƯƠNG VÍU 
LÁP BẶT THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY, ĐÙN ÉP LIỆU & GẠT, ĐAO, ĐÁNH ĐỎNG 

MELOIMO LẢP ĐẶT THI ÉT BỊ TRỘN, KHUẤY 

Thanh phản cõng việc: 
chuũn bị, kiữm tru tát chỉ nã của tliicrt bị; gia cỏitg cấc [ảm Jệin. cân kc. xác định lim 

câl vả vạch dấu định vị các vị trí lẳp dặl Lheù thiÊl kt; ửiáu rứa, IJLI chiii, bỏi, thav tlảu mà báo 
quán; lẳp rjp các chi tiẾl hav bộ phận, phụ liiíig Lhánh các tụm, khỏi hav các tả hạp chi tidt, 
lip cát Cụm, thổi hay cát lu hựp cbi Liik (hoạt bụ pbận, phụ lúng} len đúng vi tri theo y#0 cảu 
tỳ lỉiLiật; Chạv thứ cụt: bụ thict bị thcu phưtmy án kỹ Lhuậr đt: kiém Ird chãi lưựny vả dộ chinh 
lác lap dặt. Vận chuyên IroTig phạm vi 30m. 

Đon vi tính: đũng/1 Lan 

Mà hicu Danh mục đun giá Đtm vị Vật IÌL-U Nhãn câng Mảy 

Lắp đặt thìet lù trộn, kliuằy 

MH.0100I - Thitì bị có khỏi Lưạng < 0,5T Lẳn 316.890 9314761 2512&5 

MH.01UO2 - Thitì bị có khỏi Lượng < 2T Lẳn 274304 &099.Ữ15 69S.SS2 

MH.01003 - Thiử bị có khỏi Lưạng < 5T Lấn 253.649 tì.984,581 6B6.6&0 

MH.01004 - Thiử bị có khâi Lưạng < 1CT Lấn 233.377 tì.ừ$4,8W 754.337 
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zu 

Mà hiệu Dành mục đon yiá Đưn vị Vật liẹu Nhãn câng Máy 

MR01005 - Thict bị có khui 1 ưựn LI <: 20T tẳn 211.92? 5.265.254 SS3.953 

MH.UI006 - Thith bị củ khổi iLrọm tỉ > 20T tẳn Ì9 Í2 Ỉ2  4.192.536 1.424.225 

MÌLŨ2000 LẢP ĐẠT TUIẼT BI GẠT, ĐAO, ĐANH ĐONG 

Thanh ptĩũìi câng việc: 

<LnhiJắr» bị. kicm [ra tác chi tict cua tliici bị; gia cõng tát tẩm đem, căn kc, xác định tim 
côt vá vach đju định vị các vị trí ]ap đặt theo thiél tế; [háo tủa, lau chùi- bỏi, thjy dầu mờ báu 
quán; lẳp ráp tấc chi titt hay bộ phận, phụ lung thành cấc Cụm, khũi hay tác lũ hụp thi liet, 
lẳp cát cụm, khắi hay các lũ hựp thi HỂl (hoặt bộ phin, phụ tùng) lẽn dúỉlg vị Irí Lhcu yỏu cảu 
kỷ thuật; Chạy [hữ tụt bộ thicl bị tliL-u phưuny án kỳ ibuịit dí: kiẽm Ira chãi lượng và dụ thính 
xác cõng tát lap dật Vạn chuyền trong phạm vi 3ữm. 

Đưn vị linh: dũiit/llần 

Mà hiẹii Dành mục đon yiá Đưn vị Vật liẹu Nhãn câng Máy 

Lap đặt Ihiềl hí gụi, đáù, 
đánh dỉing. 

MHj02ữŨl - Thict bị có khui 1 ưựn LI < 0,5 T tẳn 30K.242 9.647.091 222*901 

MH .03002 - Thiừt bị cú khổi lưựny < 2T tấn 269.887 K.201.324 675.075 

MH .02003 - Thith bị có khổi lượng < 5T tản 253-943 6.752.315 712.822 

MH.020Q4 - Thith bị có khui lưựny < 10T tan 234.155 6369312 764.325 

MH .02005 - Thith bị củ khổi lượng s 20T tẳn 213.714 5.780.310 913.923 

MH.020Ừ6 - Thict bị có khổi lirọm ti > 20T tẳn 198.775 4.B23.545 1.470 256 

Ghi chù: Cõng lát' Lap (lặt tliiổL bị này bao ynm [iuáiì bộ máy kc cá hỹ Ibổng Ểtlg IrOn 
ihict bị. bẹ thong Lruyỏii dộng diiu thúy lực. Dưn giá ná}' khỏny bao ỉiồm cõng tảc lẳp đặl 
đuòng ray. 
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MH.Ỡ3M0 LÁP ĐẬT TH1ẼT BỊ ĐLN, ẼP 

Thánh phần cõng việc: 

Cbiuan bị, kii}[ii [ra tác chi liÈl của thiổl bị; gia câng cốc [ảm dem, càn kẽ, xác định [im 
cât vá vạch dũu định vì cảc vi tri lẳp Jặl Iheo thitk kc; tháu rứa, lau chùi, bùi, thay đản mơ báo 
quán; lẳp rjp các thi dát hay bộ phận, phụ lũng Ihánh eảc Cụm, khỏi hay cát lã hụp thi tict, 
lăp các cụm, khối hay cát tõ hụp chi Liềt (hoặc bộ phạn, phụ liing) lẽn dùng vị trí thcu yỉu cảu 
kỳ Ihuặt; Chạy thư cục bộ Ltiỉtl bị theo phưưity án kv thuậ[ dủ kicm Ird chãi lưụny và độ chinh 
xác lắp dặ[. Vận chuyền trong phạm vi 30m. 

Ekm vi tính: đảng/1 làn 

Mà hiệu Danh mục đun giá Dtĩiì vị Vật liệu Nhãn công Máy 

Lap đặl thiết bị đùn, ép 

MH.03001 - Tbiét bị củ khối iưựiig < 0.5T Lẳn 288-904 9.1S6,779 2K2.124 

MH.03002 - Thict bị cố khãi luựạg í 2T Lẳn 262.593 7.S09.M7 715.450 

MH.03003 - Thiệt bị củ khỏi iưựng < 5T Lẳn 233.019 6.431.394 744.697 

MH.03004 - Thict bị cố khỏi iưạng < 1UT Lẳn 215.69« 5.971.0«2 797.191 

MH.03005 - Tbiát bị củ khỏi luựạg s 2UT Lẳn IM7.35I 5.510.771 933.721 

MH.03Ữ06 - Ttaiet bị củ khối iưạng > 20T Lẳn 183-595 4.593.3% 1.453.744 
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CHƯO^G IX 

LÁP ĐẶT THIẾT BỊ BUNKE, BÌNH BẼ VẢ THIẾT BỊ SÁN Xlí ÁT KHÍ 

MI.OlOOO LÁP ĐẶT THIẼT BỊ RUNKE 
Tiìimh phần cõng việc 
Chuan bị, kitm Ira thicl bị, vỉa chuyổn Inung phạm vi 3Um, gia cõny lẳp đạt. [hấu dử 

thi}p biặi pháp thi tỏriEi, lap đụl ±itLl bị [hctí đủnEi yẻu cầu kỹ thuật, căũ chinh, nghiêm Lbu. 

Đím vị LÍnh: dong/llan 

Mà hiặi Danh mục đun giá Đun vi Vật liẹu Nhãn công Máy 

MLỦlOỦ] Lắp đặl [hicl bị Bunkc tắn 723.133 9.85 U14 2.920.230 

MUttOM LÁP ĐẬT ĐÍNH NGưTSG 

Thành phần cõng việc: 
Chuắiì bị, kitm Ira thicl bị, vận chuyên Iriing phạm vi 3Om, gia câng lẳp đặt. Lháu dừ 

ihiip biẹTi pháp Lbĩ cũng, lúp đụl [oàn bụ binh ngưng bao gồm tá hộp tiưức váu và ra bình 
ngưity. hệ thõny làm sạth, phin lạc rảc, hệ Ihỏng rút (hiíặt lạo) cbàn thững thcu đúny yêu câu 
kỹ thuật, tãr chinh, nghiệm lbu_ 

Đem vị LÌnh: dõny/l lản 

Mã hiệu Danh mục đon giá Đơn vi Vệt liệu Nhãn công Máy 

MI.02002 

Lẩp cti.il binh ngung 

- Lúm mát bẳny bhõnt: khỉ tắn 1.363.730 9.039.004 2.143.819 

Mlj040OO LÁP ĐẶT TH1ÊT BỊ SÀN XL ẮT KHĨ NITƠ (NIX CÀCBONMC (COA) VÀ 
HYDRO (UI> 

Tiìimh phần cõng việc 
Chuãĩi bị íĩiặl băng, vẳt Liựu và dụng c LỊ thi cõng. biitTTi trj thitl bị, vặn chuyín tning 

phạm vi 3 0m_ gia t:&ng lap đặl, Iháo dù thtip biện pháp ibi cũng, lap đặt tliicl bị thCữ dửng yỆU 
Cầu kỹ ihuạL, căn chinh, nghigm thu. 

Đem vị LÍnh: diĩJiy/l lan 

Mà h 1 |Ị-LI Danh mục đun giã Đun vi Vật liệu Nhãn công Máy 

Lấp đặt lhit'1 hì sáit \uằí khí 
Nitơ, cacbouỉc và Hvdrú 

MLMOOl - Na, CỦ2 tán LO0O,6$5 12.192.145 2.250.460 

MI.04UQ2 - Hi tan I.0S0.6K5 13.793.240 2AH396 
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MLOSCOệ LÃP DÃI THIẼT BỊ BÍNH ClA NHIỆT CAO \P, HẠ ÃP 

Thanh phần cõng việc: 

Chuẩn bị, kiổm ird thiốt bị, vặn chuyên [rong phạm vi 3Om, gia tỏny lap đặt, tháu dừ 
thtip biện pháp thi tỏng, lap dặl tam đc, giả Jù, khung dam. ihiik bị vả các chi tiét theo đúny 
yêu câu kỳ Ihuậl, tãn chinh, nghiệm thu 

E>un vi tính: Jỏjig/luLn 

Mà hiệu Danh mục dun yiá Đun vi Vật liệu Nhãn câng Máy 

MI.G50OI 
Lẳp Jặ[ AiẺl bị binh gia rứiỉ£L 
cao áp, liỊL áp 

tỊŨ 177.676 7.795.265 1 341.041 

Ghì chủ: Khỏng bat) gom báu ân, ỉơn. 

MLOMOệ LẤP ĐẶT BÒN CHỬA (BỈNH BẼ) 

Thanh phần cồng việc: 

ChuÉLii bị mặL băng, vật liệu vá dụng cụ thi công, kitm tf£ LhiOl bị, vận. chuyển trung 
phạm VÍ 30m, gia câng lẳp dụi. Iháu dỏ thép biặi pháp thi công, là hụp vầ Lap Jặl giá đừ, 
k hun LI dám. Lhici bị vả các thi LICL nạp tát hỏa chãi úạĩìtí, hạt (néu cò) tbi-L0 tlúny yiiii cầu kỳ 
[huật, CHU chinh, nyhiụm ihu. 

E>un vị [ính: Jũng/1 Lản 

Mù hiệu Danh THỊ1C diTTi tỉLLL Đtm vị Vật liệu Nhãn câng Mảy 

MLOtìOOl Lẳp dặl bồn chứđ (binh bc) lấn 10.911.327 3.1^5 125 

Ghì chù: Khòng bau 2.ỏm stm vả phun tál. 
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chfinm£ X 

LẤP ĐẠT TURBIN 

MK.012WI LẢP ĐẶT TUAB1N HƠI VÀ PHỤ KIỆN BÂNG CẰN CÁU 

Thanh phấn cõng việc: 
Chuẩu bị mại bang, vật Liệu vá dụng cụ thì câng, kiírn tra thiÉl bị, vặn thuyên Lrong 

phạm vi 30m, gia câng lapđặl, Iháo dờ thtip biẹr pháp ibi cồng, lãpđặt [uabiit, van hoi chính, 
van chặn, bộ quay trục, hệ Lhuny dảu luabin theo đúng yêu cẩu kỳ ihuậl. càn chinh, nghitm 

Đưn vị LÌnh: dũny/llãn 

Mà hiịÌLi Danh mục đem giá Đơn VĨ Vật LÍL-U Nhãn cồng Mảy 

Lắp dật tiiỉihin hơi vi phụ 
kiện bang tần cáu 

MK.0120I - Còng suắt < 50 MW tắn 2.932.024 21.945 HÓI 5.096-812 

MK.01202 - Câaig suát < 100 MW tắn 2.851.977 20.726.647 4.529.5H6 

MK.01203 - Công suất < 200 MW tan 2.794.111 ] 9.507.432 5.330370 

MK.01204 - Công Miiãt < J00 MW tắn 2.663.002 18.288.218 4.799 265 

Ghi chủ: Khùng bao !ĩỏm hỵ thũng do lường va điêu khicri (C&[)t báu ỏtl. 

MK.0211MI LÁP ĐẶT TUABIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN BẲNG KÍCH RỨT 
Thảnh phấn cõng việc: 

Chuãn bị mặl bang, VẾÍ liệu vá dụng cụ thi cũng, kiÍTn [na thiẾl bị, vặn chựyẻn trong 
phạm vi 3Om, gia tỏng lẳp đặí, tháu dỏ thi>p biệtl pháp Lbi cũng. lẳp JỊl thiih bị, hệ ibốDỊỊ dju 
lưa bin thcu dúny theo yẽu cảu kỳ thiiỊỊt, căo thinh, nyhiỊm thu. 

Đưn vị Linh: dõny/llảrL 

Mà hiộn Danh mục đem giá Đun vi Vật liệu Nhãn câng Mảy 

Lắp dật tuuhiil khí *à phụ 
kiện líầng kích rủt 

MK.02I01 -Côttgsuát< 150 MW tắn 743,661 I5.4K5.426 1.630.449 

Mk.02102 - Câng suát < 250 MW tản 7W.940 14.2^4.239 1.563.633 

Ghì chải Kỉtâng bao gom hệ Lhổity ống, hộ Ihung đu lưửng vã điỏu k h í  ổn (C& l ) ,  b á t )  Ỏ T 1 .  
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MK.02200 LÁP ĐẬTTUABIN KHÍ VÀ PHỤ KIỆN RẢNC CÀN CÂU 
Thiinỉì phan c•ỏng việc: 
Chuẩa bị, kicm ird thicĩl bị, vặn chuytn LTung phạm vi 3Om, gia tỏng lap đặt, Iháu dừ 

[tuip biện pháp ứii củng, lip đặt thielbụ hi' thông dảu liiíi bin Lhixíđĩiiiy theo yỀU tãu kv thuật, 
tãn chinh, nghicm ihu. 

Đun vi tính: dõng/1 [ản 

Mù hiỘLi Danh fĩiLL£ dem giá Đ(JH vi Vặl liiÉu Nhãn câng Mảy 

Lắp đặt tiiỉihin khí vả phụ 
kiện bằng cản cẩu 

MK.0220I - Câng guẩt< 150 MW tân 743.661 I5.4K5.42Ó 2.779.535 

MK.02202 • Câng suẩt<250 MVV tắn 716.754 14.294.239 2S75392 

Ghì chú: Khũng baii gom hẹ thông ũnyT hẹ Lhũny du lưiúrig vá ditu khiiĩn (C&I), bao ỎCL 

MK.Q3Ỉ0O LÁP ĐẶT TUABIN TtíUỶ Lực VÀ PHỤ KIỆN > 50 TÁN 
Thành phấn cõng việc. 
Chuẩa bị, kitm Ird ứiith bị, vặn thuydíi trung phạm vi ỉữttl, tõ hụp tác Cụm chi tiL-t. lẳp 

dặt [uabin, hiLỏnti \uản. ỏng hÚL, bỏ phận đÍL'u khĨLTi luabin. lhit:[ bị diiu áp lực, báng điL'11 
khĨLTL [uabin. các bộ phận vâ chi ULlI gan liền vảo ULabin, chạ}' Lhứ nội bụ theo phưcmy án kỷ 
ihjậ[, kÌL-m tra chất lưụng lap dặt. nghiỌnn Ihu. 

Đun vị [inh: dõng/1 [àn 

Mà hiỘLỉ Danh mLiC đưn £Ìã Đun vĩ Vật lÌL-U Nhãn câng Máy 

MK.03204 

Lắp d ặ t  tiiíibỉn thuy lựi' và 
phụ kiện > 5i) Utn 

- Tuabin có khổi lượng < 300T tắn 666.8S5 17.6S6.333 3A313B6 

Ghì chù: 

- Các loại tua bin tỏ khui lưụng > 50 lẳr mức; dộ tố hụp nhicLi, buảng .xoắn, ổng hủt phái 
[ỏ hụp tứ cảc lãm phủi. 

- Đỏi vùi luu bin c.'ájih quav có CCf cáu d 1 ẽu chinh k 1-p ihi JơiT giá nhàn cỏny Jưức nhãn 
với hự su 1,1. 

- Đủi vũi lua "bin cỏ khui luựng> 50 Lan, cãrLg tác lủ hụp phứt; lạp Lbi dim giá nhãn uủng 
dược nhân vói hệ sả 1,20. 
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CHƯƠNG XI 

LÂP ĐẶT MÁY PHÁT DIỆN VÀ THIẾT BỊ DIỆN 

ML.4II100 LÁP BẬT MẢY PHÁT TLÀBIN HOl BÀNG CÀN CẲU 

Thanh phần câng việc: 
(/huân bị mại bang, vậl [iệu vả dụng CỊỊ thi cỏtig, kiãn [na thiốl bị, vậũ chuyên trung 

phạm vi 30m, giiì cùng lắp dặt. tháu dở Lbijp biện pháp thi cũng- lẳp đặt máy phái, máy kích 
ihich quay ±CÍJ dimy yỀii câu kỳ ihuật, cũn thinh- nghiệm Ihu. 

Đ(JH vị tinh: diiỉig/llãn 

Mà hiựLi Djnh mục đ(ji) giá Đun vi Vật 1 LỌ LI Nhãn câng Máy 

Lắp diu mảy phìĩl tárhin hơi 
hung cần căn 

ML.0120I • Còng nuắt < 50 MW tắn 2.198.716 13.243.1 92 3.909 390 

ML.01202 • Cônfi Hiiãt < 100 MW tan 2.138.742 12.297.250 3.335.725 

ML01203 - Câng yuat < 200 MW tan 2.098 776 11.666.622 4.130 069 

MLQ1204 - Câng suat < 30tì MW tan 1,998833 11,035.994 3.592.526 

Ghi chù: Không bau gỏm hệ thõng dí> luímg vá điủư khicn ÍC&l). 

MLOĨÍOệ LÁP BẬT MẢY PHÁT TLABBN KHÍ BÀNG CÀN CẲU 

Thanh phần câng việc: 
Chuắn bị, kicm Ira [hict bị, vậa chuyổn Inung phạm vi 30m, gia câny [ap đặl. [háo dù 

lhi}p biện pháp ihi cốllg, lẳp đặt máy phủt máy kích thích quay, hệ thong khtTi đụng luabin 
llxt> đúng yêu cảu kỳ thuật, càn thinh- nghiộn [hu. 

Đơn vị tinh: diiỉig/llãn 

Mà biặi Djnh mục đ(ji) giá Đun vi Vật 1 LỌ LI Nhãn câng Máy 

Lắp dậl máy phát turhin hơi 
hằng tản cẩu 

ML.0^01 -Côngsuátí 150 MW tẩn 705,793 9.932.394 3. w 1.744 

ML.U2202 • Còng Hiiảt <250 MW tấn 670.554 S.H2H.795 2.497.674 

Ghì phá: Kbũny bao gum hệ Lhỏny đo [ưững vá diỏu khiẻn (C&I). 
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ML.031DU LÃP ĐẶT MẢY PH \T 1 UABIN THUY Lực <51) TẢN 

Thiiỉìh pkần cõng việc: 

chuẩn bị mặt bằng, vật liẹu vả dụny cụ thi câng, kitm tia Ihicl bị, vặn chuyền trùng 

phạm vi 3Om, lồ hợp cát cụm chi licL, lẳp dặl rutu, tilalo, trục, Eẳp, mảy phát kích thích, bộ 
phận kich Lừ. chạ}' Lhứ nội bộ Ihcu phưưng án kỳ ihuạt, kinu tra thất lưụng lap dặt, nghivm 

EXm vị tính: dũng/1 [ản 

Mà hiỘLỉ Danh mục đun giá Đ(JI1 vị Vặl liệu Nhãn câng Máy 

Lắp đặt luubin ||]LIÝ lực và 

phụ kiện < 50 lấn 

ML0310I • Tuabiii có khỏi lượng < 5T can 701597 16.K40.268 US3.0&6 

ML03102 • Tuabir tó khỏi lưựng < 15T ĨÀTỈ 672.23ÍÌ 16.036.344 I.3S1.9S5 

Ghì chủ: Các loại mảy phái điộn thúy lụn: tú kbũi lượng < 50 làn mức Jụ lũ hựp ii, dưục 
che lạu Lhánh cảc Cụm rotữp ỉs[atiỉ liền khối. 

ML.03200 LẤP ĐẬT MÁY PHÁT TUABIN THÚY Lực > 5« TẰN 

Thiiỉìh phần cõng việc: 

chuẩn bị, kiỂm ira thict bị, vận t:huyéĩ] trung phạm vi 30111, lũ hụp các cụm chi LiỂt, lẳp 
<]ặL nuU), slalu, trục, nẳp, mảy phát kith thích, bụ phậiì kich lứ, chạv ihứ nội bộ thcu phiKmg 
án kỹ thuậl, kiỏm Ira chãi lmpig lăpđặl, nghicin [.hu. 

Đim vì tính: dũng/1 [ản 

Mà hiẹii Danh mục đun giá Dun vị Vặt liẹu Nhãn câng Máy 

Lắp đííl mảy phíit luỉỉhìn 

ịhù\ lưt > 5(1 lằn 

ML 03201 - Tuabir tó khối lưựng < 10UT tấn 577.437 24.503,481 2.099.142 

\1L 03202 • Tuabiii củ kbấi lưựng < I5UT tẳn 551X468 25336.494 1 fm.ĩU 
ML 03203 - Tuabitì cỏ kbối lưựng < 20UT tấn 524.31] 22.227.857 1,903.184 

Ghi chú: Câc loại máy phái (IÍLH thùy lựu: cỏ khõi lưựng > 50 tẩn mác độ lã hụp nhiiu, 

dưục chủ lạo thánh các cụm rulo, stato khũny liỏn khõĩ phái tâ hợp từ các mánh thcp lừ vả 
ghtp Ihanh dần. 
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ML.IM000 LẢP BẶT HỆ THOMt; BÀO VỆ CHONG ÃN MON (DẠNG CATÕT HY 
SINH) 

Ttứinlỉ phim cõng việc: 

Chuin h| mặt bằng, thiũt bị vả dụny CỊ1 ibi cỏng, kiõn tra thicL bị, vân chuyên thict bị 
trung phạm vi 30m. lap dặ[ Ihict bị theo đung yẽu cầu kỹ thuỊỊi, càn chinh, ngbiận [hu. 

Đtm vị lứlh: dũny/llản 

Mà hiộn Danh mục dotằ iỉiá Đun VĨ Vật liệu Nhản câng Máy 

ML.U400I 
Lắp đặl hg thông báo vệ 
thỏny ăn mún (dạng catôl hy 
sinh) 

tắn 435,733 IJ.l2W.-602 I.Ó2M.1H3 

MLO5C0O LÁP ĐÃI TỚ MÁY PHÁT DIÊM 

Tlứnỉlỉ phán cóng việc: 

Chuắn bị. ki Om tra các chi tìét của máy; Eiia cỏny cát tắm đệm. tăn kÊj xác Jịnh [im câl 
vả vạth dju định vị các vị ttí lap Jặt theo thicl kÊ; ihao rua. [au chũi, bỏi, Ihay dju mù bao 
quân; lắp ráp cảc chì tỉ(M hav bó phận, phụ liiny thánh L'át: tụm, khiỉi hay tác tũ hụp chi tìctt 
lẳp cát ạim, khoI hay tác lũ hụp thi tiél (hoìk bộ phạn, pbụ. túng) lirn dúng vị iri theo yỀu cẩu 
kỷ thuiỊi; Chạy thứ tụt bộ ihict bị Aeủ pbiiUEg án kỳ Lhuật Jt: ticm tra chầl lưụng vá dụ thính 
sác lapđặL Vạn chuycn m>úg phạm vi 30m. 

Đon vị tinh: đổdg/ltẳn 

Mà hiện Danh mục dưn gia Đun vi Vặl liÊll Nhãn câng Máy 

Lẳp đật tỏ míi) phiíl dítn 

ML.05OOI - ThiỂl bị tỏ thổi lmọjig<015T tao 400.423 10.363,491 203.944 

ML. 05002 • Thi& bị tó khổi lirựng < 2T tấn 306.723 7.893.369 3.212367 

ML. 05003 - ThÍL-l bị tó thổi lirợng < 5T tấn 272.335 6.601 550 430 

ML.05004 • ThiẾl bị có khỏi lirựng < 1 UT OD 24Ó.0S7 Ó.OI 6.465 397. K29 

ML. 05005 - ThiẾl bị cỏ thổi lirựng < 20T tấn 224.065 5.125.017 ? 12.022 

ML. 05006 - Thicl bị tỏ thói lirựng > 20T tấn 206.076 4.4IM 342 695.267 
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CHƯƠNG XII 
LÁP ĐẶT THIỂT BỊ VAN 

MM.I2000 LÁP ĐẬT VAN CUNG 

ThiiỉỉỈ! phan cõng việc: 
Chuẩn bị. kicm [ra lhit;l bi, tìia cỏng lắp dặ[, [háo dà thtip biẹn pháp Ihi cũny, [ắp dặl 

Lhicl bị, thứ khỏ HIỌLI chinh sai Sdt, chạv ihir ihiõL bị khùng Lái vả 06 tải kiÕTL lia chãi lưụng 
lip Ihcù yừu cằu kỳ thuậl. Vận chuyịn ihicl bị trong phạm vi 30m. 

E>ƯT1 VĨ tính: đõng/lLàn 

Mi hiẹu Dành. mục đun LĨii Đ(JH vị Vật liẹu Nhãn câng Máy 

Lắp đặt van tung 

MM.02001 - Van cử khổi lưựng < 1UT tan 790.372 7.669.697 1.522. £02 

MM.02002 - Van tú khỏi lưựng < 20T tan 737.742 7.UK9.445 1.352.2% 

MM.Ử200Ỉ - Van tú khỏi lirựng í 30T tắn 698.409 6.509,193 1360.679 

MMỮ2004 - Van tú khỏi lirựng í 50T tắn 663.023 5,984.049 1201 £57 

GỈ1Ì chú: EXJI với van có khui iưụng lón him 50T Liiih như van tó khui [irụng 5ỬT, íkm 
giá nhãn cũny vả máy thi cũny Jưụt; nhãn với hệ sỏ 0,8. 

MM.U3UU0 LÁP ĐẶT VAN BƯỚM (VÀN ĐÌA), VAN CẦlí 
Thành phèn cõng việc: 

chuin bị. kicm [ra Ihỉcl bị; tiia tỏng lắp dặ[, [háo dừ thtip biẹn pháp Ihi cũny, [ắp dặl 
[hict bị ibLt} yêu tẩii kỳ thuẾL Vặn chuytn thiồl bị trong phạm vi 30m. 

EXm vi tính: (lỏng/1 Lân 

Mù hiẹu Danh mục dun LÍii Đtm vị Vật liệu Nhãn câng Mảy 

Lap dặt van bướm (v;in 
đĩa)t \ an cầu 

MM.03001 - Van 06 khỏi lirựng < 10T tắn 543.301 11.823:727 LỂ6&036 

MM.03002 - Van cử khổi lirựng < 20T tan 498.114 10.926.KI7 I.539.6K5 

MM.03003 - Van tú khỏi lirựng < 30T tán 466.133 10.029.906 1471.827 

MM. 03004 - Van tú khỏi lirựng s 50T tắn 437.103 9.225368 L.2Ó4.6IO 

Ghì chú: Đôi vòi van cỏ khui iưụng lán him 50T Liiih như van tó khui [irụng 50T. đem 
giá nhãn câng vả mày thi cũng dưựL nhũn vùi hẹ sỏ 0,&. 
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MMj04000 LÁP ĐẬT ĐÀU HÚT NƯỚC 

Thanh phần cóng việc: 

Chuan bị, kitm Ira thict bị, vận chuyên thici bị Inuny phiỊm vi 30m, yia cồng lap đặl, 

Iháo ílỏ Lhq> biện phãp thi công, lap đặl đuu hiil, hụ Ihimg thẳn rác vả phao báo hiựii ũìiití 
điing yéu cẩu kỹ ihuặi, cãn cbinh- nghiựm thii. 

Đtm vị LÍnh: dũny/llẵn 

Mà hiệu Danh mục đun yiá Đun vi Vật liệu Nhãn câng Máy 

MM.0400I Lẳp Jặl đầu hút nước tắn 390.313 I9.U4I 46M 4.302.665 

MM.050M LÁP KHE VAN, KHE LƯỚI CHẮN RÁC 

Thanh phần cõng việc: 

Chuan bị, kicm Ird thitrl bị; Gía câng [ap dặl, Iháu dừ thúp biện pháp thi công, lắp đặt 
lhĨLL[ bị Iheo ycu cẩu kỳ tluuât Vận thuycrL thỈL-t bị trong phạm vi 30m. 

Đưn vị LÍnh: dũny/llẵn 

Mà hiệu Danh rnỊit; đun yiá Đun vi Vật liệu Nhản câng Máy 

Lap đặt khi' van, kht1 lưới 
thắn rác 

MM.05001 - ChÌLU sâu lẳp < l Omin tắn 206.695 8.933350 1.542.516 

MM.050Ủ2 - ChÌLU sâu lẳp < 301X1111 tan 196.371 1] .031*109 1.443.718 

MM.05003 - ChÌLU sâu lẳp < 40ÍT1IH tắn 186.593 12.813.011 1.603499 

MM.05004 - ChÌLU sâu lẳp > 40ÍT1IH tan 177.175 I5.CIK.04I 1.570 066 
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MM.I6000 LÁP ĐẶT LƯỚI CHẮN RÁC 
Thành phản cóng riệc: 

chuắn bị. kitm [ra ihiẾl bi; Gia cõng lap dặt, iháo dừ thtip biẹn pháp thỉ cửng, lap dặl 
Lhict bị theo yẽu cảu kỳ thaậL Vặn chuyên thiổl bị tiứng phạm vi 30m. 

EXm vị [inh: dòng/1 Lảu 

Mil hiệu Danh mục dim tiiil Đưn vị Vặl liệu Nhãn câng Máy 

Lìip đỉil 1 ười chắn rát" 

MM.06001 - Lưúi củ khui lượng < 5T [ủn 546.166 7.854469 662.040 

MM.06002 - Lưúi củ khui lượng < 10T tấn 428.51] 6489,743 59H.5% 

MM,060Ủ3 - Lưúi củ khui lượng < 20T tán 390l733 5,899,767 665.559 

MM.OtìOOị - Lưúi có khui lượng < 30T tán 351812 5364,893 640.582 

MM.06005 - Lưúi củ khỏi iượitg < 40T tan $23,46$ 4.875.412 526.329 

MM,06006 - Lưúi củ khui lượng > 40T [ủn 310.642 4.Ó32.289 515383 

MM.I7D00 LÁP ĐẠT THIẾT BỊ ĐÓNG, MỞ KIÊU VÍT VÀ I ÓI 
Thanh phấn công việc: 
Chuẩn bị. kicm [ra ihiél bị, Gia cõng ]dp dặ[, iháo dữ thíip biện pháp thỉ cũny, lăp dặl 

[hici bị lhi.t> yẽu cảu kỳ thaậL Vầu cbuycn thict bị tiứng phiim vi 30m. 
EXm vị [inh: dõng/1 Lảu 

Mù hiụu Danh mục dtm giá Đưn vì Vặl liệu Nhãn cãng Máy 

Lìip dụt thìềt hị dúiiỊỊ. mti' 
klểli vít 

MM.Ỡ7001 - Quay [ay tấn 1.405,588 6,838-572 1 2612&2 

MM. 07002 - Chạy điện 

Lap dụt (hiếl hị dúiiỉĩ. mti' 
ki tru tíri 

[ủn 1.341244 6.332.011 6.761.4IS 

MM. 07003 - Quày [ay tấn 577,679 4305,768 70K.ÍÌ53 

MMJ07004 - Chạy điện [ủn 542.077 3.799.207 622,798 
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Chirong XIII 

LẤP BẬT TUIÉT BỊ PHÂN LV, LY TẮM VÀ TẠO HÌNH 

MN.01000 LÁP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ LY TÀM, PHÂN LY 
Thành phán cộng việc: 
Chuắn bị. lcỉểtu [na tác chi tích của Lhicl bị; gia cõng tá^ lắm đím, tăn kiL, xác định [im 

cổl vá vạch diu định vị cát ví tri lắp đặt theo thiÉl kỂ; Lháu rứa, lân chùi, bỏi, thay (lau mữ báo 
quản; lẳp ráp cảc thi ticl hav bộ phận, phụ liiiìg thành các cụm, khni hay tác tũ hợp thi tic[, 
lẳp tát cụm, kbui hay tác lu hợp thi UtL (boặi: bộ pliiịn. phụ túng} lẽn đũng V'ị tri theo yỀù tin 
kỳ thuỊl; chạy thứ tụt bộ ihict bị thcu phưưny án kỳ ihuạL đủ kicm Ira thát lưựng vá độ chính 
xác lapđạl. Vận chuyòn ữung phạm vi 30m. 

Đun vị LÍnh: dỏiiy/l làn 

Mà hiỀu Danh mục đun giá Đem VÌ Vặl liệu Nhàn câng Máy 

Lắp đặt mảy, Ihith bị ly lảm. 
phản iy 

MN.Ỡ100I - Thict bị có khối lượng < 0,5T tan 320,265 11.611 519 227.940 

MN.0I002 - Thicl bị cỏ khối lượng < 2T tan 287.112 10.7X1.661 <jỊJ3.586 

MN.010U3 - ThiẺl bị cù khối lượng < 5T tan 270.451 10.159^268 731 560 

MN.01D04 - ThiẾl bị có khối lượng < 1 UT tẩn 251.143 9433.143 705.32K 

MN.010U5 - ThiẾl bị có khổi lưựng < 20T tan 229.714 K.039.242 94&980 

MN.01Ỡ0Ó - ThiẾl bị có khối lượng > 2QT Lần 207.275 7.254.76« I.5Ử9*5ỔI 

MNjaW0 LẤP ĐẶT MÁY, TUIỂT BỊ TẠO HÌNH 

Đưn vị LÌnh: đong/] tấn 

Mà hiộii Danh mục đun giá ĐCJH vị Vặl liệu Nhản câng Máy 

Lắp dụi máy, Lhiềt bị tụii hình 

MN.02001 - Thicl bị cỏ khối lượng < 0,5T tan 296.256 12.C65.347 215.115 

MN.02002 - Thicl bị cỏ khối lượng < 2T tan 271.493 11.203.073 694.055 

MK.02Q03 - Thiòl bị có khổi lượng < 5T tan 254,876 10.557.9 sụ 730.001 

MN.02004 - Thiòl bị có khổi lưựng < 1 UT tan 241.569 9693.957 710.007 

MN.02005 - Thict bị có khối lượng < 20T tan 220.703 8-362,915 960Mi 

MN.02006 - Thicl bị có khối lượng > 2QT tan 199.637 7.458.991 1.538.098 
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MN.03M0 LẤP ĐẶT THIỂT BỊ TÁCtí KIM LOẠI 

Thiinh phần cõng việc: 
chuẩn bị mặl bany. thitl bị vả dụtlg cự Lhì câng, kiám Ira thitĩl bị, vặn chuyến Ihiol bị 

Lrung phạm vi ỈOm. lap dỊật ihitH bị Lhcu dủntí yỏu càu kỳ Ihuặl, tàn thỉnh, nghiệm [liu. 

Đun vị tính: đũng/1 Làn 

Mà hiệu Danh mục dííiì giá ttott vị Vật liệu Nhãn công Máy 

MN.030UI Lãp dặ[ Ihiỏl bị lách kim lcại tjn 137.536 4.540.523 173.147 

CHƯƠNG XIV 

LÁP ĐẶT HÉ THỏNG ĐƯỜNG ÓNG CÔNG NGHỆ 

M0.0131HI LÁP ÔẶT DLỜISG ÔNG NƯỚC TUÂN HOÀN THÉP BẰNG PHƯƠNG 
PIỈÁP HÀN 

Thành phần cõng việc: 

chuan bị. vận chuyên nái ổng Irony phạm vi 30m_ Gia tỏng ]ap Jặ[, tháo dừ ibép biện 
pháp Lhi cỏng, dc ]av dau. vệ sinh ổng, lap Eiiá đừ, hàn lãp ong thcu dùng yíu cầu kỳ thuật. 

Dim vị tính: đũng/lLản 

Mà hiệu Danh mục dim giả Đun vi Vật liộu Nhãn công Máy 

MO. 01301 
Lẳp đỊL đuírag ỏng miức luẩn 
hoán thép bẳng phưong pháp hán 

[ẵn 577.S83 8.087J096 1 K23.555 

Ghì chú: Dim giá trẻn tính cho I lán bao gồm lắp dặl các van vá phụ kiỂĩi kừn (heo. 

M0.4I400 LẮP ĐẶT ỞNGTHÉP BỌC THÁP DIÊU ÁP NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN 

Thành phần cõng việc: 

chuan bị mặl bằng, vật liệu vả dụng cự thi công, kĨLTn tra ủng, vận chuyên ỏng [nũng 
phạm vi 3Cm, lẳp đặt, thát) dừ, luân thnycn lỊÌãiiy neo lăng t;ửnjỊ Inung ổng. lap dặl ổng thcù 
dửny yêu Cẩu kỷ thiiặl, ngMcm [hu. 

Đun vị [inh: diỉỉig/llản 

Mà hiệu Danh mục don Iiiii Đưn vị Vặl LiÊu Nhãn CãrLg Máy 

M0.0l410 
Lăp đặt đưimg ỏity Lhép bọc 
thíip đÌLU áp nhá máy ibuý điện 

tẳn 289.491 12.318-369 1 H70.694 
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MO.OlSOO LÁP ĐẠT ĐƯỜNG ÒNC THÉP AP Lực TRON tỉ HÃM NHÀ MẢY THỦY 
ĐIỆN 

Thành phấn cóng việc: 

ctiuẳa b| mặl băng, vậl liựu vá dụng cụ thi tỏng, kiếm tra ong. vận chuyCn ũny Lrong 

phạm vi 30m: ]ap đặl, [báo dỏ, luân chuyần giằng nứ> Lãng !JLmjí [nung ỏng, lap đặt tác đoạn 
ống, nầp Ihăm, mui bù co giàn vả các kiit cấu mặ[ bich thứ nghiệm thiCO tliiny VLU cảu kỹ 

ibuật, nyhiỌm thu. 

Đưn vị linh: diiny/llàn 

Mà hiộu Danh mục dưn giá Đưn vị Vát liỀL Nhãn cãng Máy 

Lap dụi dirìriig í>ng thép úp Jực 
trong ham nhà míÌY IhuỸ đi tin, 
dưửtiỆị ong thép trang hầm 

MO.0I5O1 - Đuạn Dăm ngang tấn 2K9.49I 10.265 30« 2,071,967 

MO.0I502 • Đuạiì dứng, nghiừny tin 289.491 12.318369 2.305.767 

Ghi ciìir. Duạn uny có độ tlâc < l Stì dưựic tính lả ồng năm ngíiny. độ dốt > [ 5tì clcn ục0 

đuọc tính Lá ổDg nghiõig. 

MO-C3ỠOO LẮP ĐẶT CÔN THẾP, KHUỶU THÉP, ỦNG XẲ TUAMN TỪ CÁC PHÂN 
ĐOẠN 

Thành phần cóng việc: 

Chuẩn bị mặt bẳny. vặl liỘLL vá dụng cụ thi cõng, kiCm ưa côn, kluiỷụ, vặn chuyciL cũn, 

khuýư trony phạm vi 3Om, lẳp đặt. thát) dừ, luân chuyền Eiiằng ncio lăng cúạg Irong cân, 
khuỷu, láp <]ặ[ vào vị tri thuo đúng yỀu cầu kỳ thuặl, ihu dụn mặt bằng. 

Đưn vị tinh: dũn^llan 

Mà hicu Danh mục đun giá Đun vi Vặt liệu Nhãn câng Máy 

M0.03001 
Lap Jặ[ CỎI) Ihép, khu vu thíp, 
ũny xả tuabiit lử các phán duạn 

tan 333-827 Ji.?ỤY6I6 612.K5S 
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MO-OSOÍMI LẤP ĐẶT ĐUỜNG TR|TỢT ĐẼ LẮP ÓNG 

Thành phấn cóng việc: 
chuun bị mặl bang vả tlụny cụ thi cũng, lắp đặ[ dưứiig Irirọt [hcu đúny yỂu cằu kỹ LhuậL, 

TĂN THINH, IHU DỌRL MẬT BANG. 

E>ưn vị LÌnh: dt>ng/m 

Mù tiiựu Dành mục Jun yỉá Đem VÌ Vật liệu Nhãn câng Máy 

Lấp điu úirírng lrưrp'1 đe láp 
ếog 

M0.05001 - Trcn lủ vẹt gồ m 2.249.701 184.773 

M0.05002 - Trĩrn tả vựt thép m 3 J I4.4K7 184.773 

Ghi ch ủ: Dưe giá dirực LÍith tho cá hai bên dưứng [ruọt. 

MO.06100 LÁP ĐẶT ĐƯỜNG ỎNG THÉP DÁN XĂNG DẨL TUYẾN CHÍNH BỌC I 
LỚP VẮI THUỶ TINH D = 3 ± 0,5MM - ĐOẠN ỐNG DÀI SM 

Tíứinỉi phần cóng việc: 
chuãn bị, bôc dờ và vận thuyên vật Liiệu Ironu phạm vi 5Om, dưa õny Lẽn giản, kt đtm, 

dòn ong, Jíỉ liy diu, cao ri, lau chúi ỏng, sun lót vả bát) ân ang, hản ổng, bt) đay ổng, lẳp đặt 
Lbct> yŨL cảu kỳ thuỊt. 

Đtm VỊ linh: dỏny/IOOm 

Mà tiiựu Danh mục đun yiá Dun vị Vịt liộu Nhàn câng Máy 

Lắp đặt đirớng ồng thúp dẫn 
văn" diu luyến chinh hục 1 
Jó'p vái Ihuy Linh d = 3 ± 0,5 
mm — ilnụn ồng dái Jỉm 

MO,06101 - Dưùng kính ổny < 57mm lOOm 3-269.756 13,154,826 67.707 

MO ,06103 - Dưừny kính ổny 67-tS9rnrn lOOm 10.82 6.6 IS l6.33ti.G79 1I9J11 

MO ,06103 - Dưừny kính ốny 10Hx3,5mjn lũũtm 1 K.36ÍÌ.K97 17.878.620 204.043 

M0.06104 - Dưừny kinh ổny 10Kx4,0[nm lOOm 20.522.220 20.262,436 220345 

MO ,06105 - Dưừny kính ốiiy 159x5.0[nm lOOm 36.565.090 23.123.015 4.191,828 

MO ,06106 - Dưìmy kinh ổny 1 ?9X6,3II]JTI lOOm 42.542.004 25.769.051 4.305.939 

M0.06107 - Dưìmy kinh ổny 2l9x7,0[HJTI lOOm 67.550.648 29.249.422 5.«66.723 

MO ,06108 - Dưừny kính ổny 2IỘ7t9+Omm 100m K4.IJ3.034 32.777/470 6.090.870 

M006109 - Dưừny kính ổny 273x7,0[nm ]ŨOm S47S6.S6B 38.951.553 tì. 127,822 
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Ghỉ chú: 

- Khỉ iap dặl ung ứ độ dỏc từ 7-Ka ihi dửll giá nhãn tỏny nhản bộ aủ 1,12. 

- Khỉ iap dặl ung ứ độ dỏc 1ÙQ-35Ù thi dim Eỉiá nhãn cỏny nhản họ sỏ 1.14. 

-Khi lắp đại imglịull đìa hìíứ] bùttnưíic < ÍOtrndơn giá nhãn cũngũMũ họ ao 1,2; neu 
bùn nưúc > 50 cm thi Lặp dự tủản ricriy. 

M0.06200 LÁP ĐẶT &ƯỜNG ÓNG ÓNG THKP DẰN XĂNG DÀU TU VÉN CHÍNH 
BỌC 2 LỚP VẲITHÚY TIN1I D = É ± 0,5 MM - ĐOẠN DÀI 8M 

Thanh phần cộng việc: 

Chuãn bị, bỏc dử vả vận cbuvcn vặt liệu Irony phạm vi 5Om, âua ũny len yián, kẽ dặn. 
dồn ong- du ljy dju.. cạu n. Lau chúi uny, sun lút, bụt: báo ỦI1 ung 2 lúp vái thúy linh, Lắp 
chinh, hán ung, lau đay ong HìLtj yỀu cầu kỳ thuật. 

Dtm vị linh: đong/IOUm 

Mà hicii Danh mục íl-LTTL LĨIÀ DƠTI vị Vật liệu Nhãn rông Máy 

Lắp dậl đuứii" ung Ihép dan 
xàng TLÍILI luytn chinh buc 2 
lứp vải thuý Linh d = 6 ± 0,5 
mm - đuạn ịag dúi Sm 

MO 06201 - Đưững kính uny < 57mm I00m 4.946.444 13,849.971 7I.7K2 

M0.06202 - Đương kính uny < 67-S^rnm lOOm 13.430.703 17.291 605 119.111 

MO.0Ể203 • Đưủng kính uny I0$x3,5mn] IQOm 21.524.182 19.503.910 204.043 

M0i0fi204 • Đưùng kính uny lUiỉ*4,ữnjn lOOm 23.677,506 21.531.818 224.420 

MO.U62U5 - Đưủng kính uny 159x5,Omm lOOm 41.199.374 24.600 9SI 4.191 .828 

MO.O6206 - Đưững kính uny 159x6,30101 IQOm 47.176.287 27.440.702 4.305.939 

M0.0tì207 • Đưùng kính uny 21 ụ*7,(}mjTi lOOm 73.921,760 31-037.234 5,866.723 

MO.U62U8 - Đưủng kính uny 21 ụx9,(}mjn lOOm 90.504.147 34,922.90+ 6.090. Eỉ 70 

MO.OỂ209 - Đưimg kính uny 273JtVnŨtnm IQOm 92.726.357 41.478398 6.127.B22 
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M0.06.HHI LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỎNG THẾP DẪN XÀNG DẰU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 
LỚP VẲI THỦY TINH D= 9 ± 0,5 MM - ĐOẠN ỎNG DÀI SM 

Thành phan cõng việc: 
ChiiHTi bị, bâc dừ vả vặn chuven vắt licii Irony phạm vi 5t)m, dưa ủng léo giàn, kè dcni, 

dồn ung- du Lav dắu, tại) ri, lau chúi ỏng, aơo 1ỎL bục báu ùn áng 3 Lúp vải thúy linh, lắp 
chinh, hỉn ốitg, lao đà}' õng thcu yỀu cẩu kỹ thuật. 

Đ(JH vị linh: dỏny/IUOm 

Mù hiệu Danh THỊIC ílun yiá Đ(JỈ1 vị Vật liệu Nhìn củng Máy 

Lắp đặt đuớíiỊỉ UHJỊ thi'p dẫn 
xãng dầu lu vẻn chinh bụt: 3 
Jớp > ỉiL IhuV tinh d = ó =fc 0,5 
mm — đuạn »Í1JỈ dái £m 

M0.06301 - Dưừny kính ổrty < 57rnm lOOm 6.637.473 I3.H49.971 67.707 

M0.06302 - Đưírtlg kính ổng < ó7-tS9mm lOOm 16.050.095 17.291.605 119.111 

MO.0Ó3O3 - Đưírtlg kính ổng 108x3.5 mm lOOm 24.693-814 19.308.910 204.043 

M0.06304 - Dưừny kính ống 10Sx4T0min lOOm 26. S4 7.137 2l.53l.81R 230345 

M006305 - Đưírtlg kính ổng 159x5.tínun lOOm 45. K4 7.503 24.612. W0 4.191.U2K 

M0.06306 - Dưừny kính ống 1 ?9x6T3rnm lOOm 5I.H24.417 27.443.6S2 4 305. «9 

M0.06307 - Dưừny kính ống 219x7,tim in lOOm K0.309.709 31.049.203 5.HÓ6.723 

M00630B - Đưírtlg kính ổng 2 19x9,(hum lOOm 96.&92.095 34.922. W4 6.090.870 

M006309 - Dưừny kính ống 273x7»ửmm lOOm 1ỠỦ,6$0.0Ừ2 4I.47S.J9S 6.127.822 

MO-tiMtìO LÁP ĐẶT ĐUỜTVG ỎNG THÉP DÁM XĂNG DÂL TRONG KHO QUỂT 2 
LỚP SON CHÓNG RÍ ] LỚP SƠN LÓT - ĐOẠN ÓNG DÀI ẾM 

Thiiỉìh phấn cõng việc: 

chuan bị, bãc dừ vả vặn chuyẾn vắt licii Irony phạm vi 5t)m, dưa t)Jiy lũn giản, kè dLTn, 
dồn ỏng, du lấy dáu, cưa cẳt, [a}' vál rncp. CậO ri, lau chùi ảng, son lúi, lap chinh, hàn ỗng, lao 
dãy OBg thcu yêu câu kỳ ihuạt. 

Đ(JH vị linh: dỏny/IUOm 

Mù hiệu Danh THỊIC ílun yiá Dun vi Vật liÈu Nhãn cdttg Máy 

Lắp đặt đuớíiỊỉ ung thi'p dẫn 
xãnfi ihìu Irini" khu ỈỊIÌÍ'1 2 
lửp KƯti L-hống ri 1 Lứp í ơn lót 
đoạn ồng dùi ỉm 

M0.06401 - Đưírtlg kính ổũg < 57mm lOOm 2.421.447 10.607431 61.131 

M0.06402 - Dưừny kính ổrty < 67-&9nini lOOrn 9,528.366 12658-063 97.K10 
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Mà hiỌu Danh mục JtTTi tíiii Dun vị Vặl LiỆu Nhải] câng Máv 

M0.064Ủ3 • Điròng kính ỏny lCiíx3,5inm 100m 16.924.274 14.970.364 118.187 

M0.06404 - Đirửng kính ỏny 10iíx4,(hnm lŨOm 19.0S4.9S6 15.971.567 134.439 

M0.064ỦS - Đirửng kính ỏny 15<?x5.0mm IQỚm 34.675.115 17.124.738 2.538.717 

M0.064Ủ6 - Đirửng kính ỏng 159x6,3inm IQOm 40.676,526 19,044 J66 2.652. B2H 

M0.064Ủ7 - Đirửng kính ỏng 219x7,0mm IQOm 64.777.950 21.454.344 3.613,179 

MtK064tì8 • Đirững kính ỏng 21 ụx9,0min IQOm 81.418.996 24.I24J1K 3.837326 

M0.06409 • Điròng kính ỏny 273x7,(hnm lŨOm H1.ICỈ4.114 27.938324 3.75ụ.8V4 

MƠ.D6500 LẤP ĐẬT ĐƯONG ONG THÉP DÁN XĂNG DÂU TRONG KHO BỌC 
MỘT LỚP VẢI THỦY TINH D = 3 ± 0,5 MM - ĐOẠN ỎNi; DÀI ÓM 

Thanh phan Lễí?ng việc: 

Chuãn bị, bót; dìr và vặn chuyểũ vặt liệu trong phạm vi 5Om, đưa ủng lén giảũi ki dim 
dồn ống, Jử lấy dắu. cua CỖI, Lay vảt mup. Cạo rỉ, lau dlùi uny, sim lút, bọc báu ŨJ1 1 lứp vải 
tbửy linh, lắp i:binh, hán ống, lao đủ}' Ểtig [hcu yêu cầu kỹ thuật 

Dtrti vị linh: đõng/l UOm 

Mỉ hiệu Danh mục JtTTi tíiii Dun vị Vặl LiỆu Nhải] câng Máv 

Lap đậl đirtYn<ị ong Lhẻp il;m 
xảng dầu trong khù b4f một 
lứp vài thuỷ linh d = 3 ± 0,5 
mm đoan ung dài 6m 

M0.06501 • Đirững kính ỏng < 57mm IQOm 3Ì53-059 14,541.278 62.354 

M0.065Ũ2 • Điròng kính ỏny < 67-H9mm lŨOm 11.290.031 17.878.620 99.766 

M0.06503 - Đirửng kính ỏny lCKx3,5mm IQỚm 18^949,079 21.215 962 120.551 

M0.06504 - Đirửng kính ỏng 10Kx4,0mm IQOm 21.109.791 22.59« 576 137.179 

M0.06505 - Đirửng kính ỏng I5fx5,0min IQOm 36.674.217 25.322.0K5 2.5K9.491 

M0.06506 • Đirững kính ỏng 159x6,3jnm IQOm 42.675,628 2S.236.30I 2.705.B85 

M0.06507 • Điròng kính ỏny 21 ụx7,Ojnm lŨOm 67.762.734 31-943.134 3.6M5.443 

M0.0650S - Đirửng kính ỏny 21 ụx9,Ojnm lŨOm H4.4U3.7H0 35.947.945 3.^14.073 

MO.OỂ5Ủ9 - Đirửng kính ỏny 273x7,0mm IQỚm 85^051-859 42.160.766 3. 5.092 
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MO.Otótìtì LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ÓN G THÉP DẪN XÁNG DẰU TRONG KHO BỤC 
HAI LỚP VẢI THỦY TINH D= í ± 0,5 MM-ĐOẠN ỐNG DÀI 6M 

Thanh phần căng việc. 

chuãn bị, bốc dữ vá vận chuyên vặt ]iỊ'L Irony phạm vi 5 Om, dưa i)Jiy lũn giản, kừ dgni. 

dồn ống. đu lay dau. cưa cẳL. lẩy vảt mép, cụ ri. lau chửi ony. 5tm lòt, bọc báu ôn ống 2 lũp 

vái ihiiy linh, lap chinh, hãn ung, [ao dẩy ony theo yẽu cầu kỳ thưậ[. 

Đtm V'Ị linh: dủny/IU[)fn 

Mà hiựu Danh mục đưn yiá Dun vị Vật liệu Nhãn câng Mảy 

Lắp đụt duớnị; ung thOp dẫn 

xàng dầu trong khu bọc liLtĩ 

Jó'p vãi Ihuị tinh d = 6 ± 0,5 

mm dúạn ung dúi tìm 

M0.06601 - Dưừng kính ổng < 57mm lOOrn 4957.300 15.256.422 62.354 

MO.066O2 - Dưừny kính ốny < ổ7-89nun lOOrn 13.466.153 18.927.499 99,766 

MO.066O3 - Đuímg tính ốny 108x3.5 mm lOOrn 21.5S4.I92 23.446.011 120.551 

M0.06604 - Đuímg tính QĐg 108x4.0min lOOrn 23.744.904 23,945432 137.179 

M0.0660? - Dưừny kính ổny 1 59x5.0nun lOOrn 41308.450 27mi38 2J89.49I 

MO.066O6 - Dưừny kính ốny 159x6.3 min lOOm 47309.8Ể2 30.369^816 2.7QSMS 

M0.06607 - Dưừny kính ốny 219x7,Omm lOOrn 74JĨỈ.S4Í 34.177.962 3.6S5.443 

MO.066O8 - Đuímg tính ốny 2 l^xụ.Ornm lOOrn 90.774.892 38462.871 3,914.073 

MO.Ũ6ỂOỘ - Dưừny kính ũĐg 273x7,ũwưd lOOrn 92.991,348 45,000.487 3.835.092 
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MO.OtìĩừO LÁP ĐẶT DITỞNG ỎNG THÉP DÁN XẴNG DÂU TRONG KHO BỌC BA 
LỚP VẢI THỦY TINH D = 9± 0,5 MM - ĐOẠN ÓNG DÀI ỎM 

Thanh phần cóng việc: 

Chuan bị, boc dù vả vặn chuvcn vật liỊỊu troDy phạm vi 5Om, đưa qog lỄrt yiàn, kc dvm. 
dồn ổng, du lấy dau. cw cii, lav vát rm!Lp, cạo ri, lau chùi ống, sợtl lõi, bọc báu ôn ảng 3 lũp 

vái thúy tinh, lẳp chinh, bần ống, lao dẩy ổng theo yẽu tảii kỹ thuật. 

Dtm vi linh: đũng/l UGm 

Mà hiệu Danh mục íĩưn yìã Dun vị Vặl liệu Nhãn cãrLg Máy 

LẨp đật đirứnj! íìng thúp 
dàn \ãng lỉáu trưng khu 
hụt hu Jớp vai Ihiiý lình d 
= 9 ± 0,5 mm duụn Ểọg dài 
6m 

MO,06701 - Đirímg kính ổny < 57rnim lOOm ỎM&.229 18.331.545 62.354 

M0.06702 
- Đưtmg kinh 
&9mm 

ổny < 67-
lOOm \bM5.5A5 22.717.766 99.766 

MO-06703 
• Đirờng kinh ốog 

lOOm 24.753.824 26.937.121 120.551 

MO-06704 
• Đirùng 
10Bx4,0mm 

kinh ống 
lOOm 26.914.536 2ii.730.942 137.179 

MO,06705 
• Đirừng 
I59k5,0tnm 

kinh ống 
lOOm 45.956.630 32354343 2.589.491 

MO,06706 
• Đirừng 
I59x6,3mm 

kinh ảng 
lOOm 5 1.958.041 36.076.075 2.701885 

MO-06707 
• Đirừng 
2iạ*7,0mm 

kinh ốog 
lOOm SOl 521.794 41.025.473 3.Ố&5.443 

M0.0670S 
- Đirờng 
ai^Omm 

kinh ủng 
lOOm 97.I62.K4C 46.156 637 3.914.073 

MO,06709 
• Đường 

273x7,Omm 
kinh ảng 

lOOm 100.944.993 53.993.432 3.S35.092 
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MO.ỮÓHOO LÁP ĐẠT ĐƯỜNG ÓNG THÉP DẪN XẴNG DÀL QUA SỒNC-Hỏ BỌC 
BA LỚP VẲI THÚY TINH D=9± 0,5 MM - ĐOẠN ÓNG DÀI 6M 

Thanh phán cõng việc: 

chuiiiì bị, bốt: dừ vả vận đmyén vật 1ÌỊLI1 iruny phạm vi 5t)rn, dưa ũng lén giản, kt độm. 
dồn ổng. đo ]ắy dáii- cưa tẳl, lay vải mtip, Cạo ri. lau chỉii ổny. sơn Lỏt, bọt báo ân 3 kíp, lap 
thinh, hán ổng. lao dẩy ổng thcu yêu cẩii kỳ thuật 

Đem vị linh: dony/IOOm 

Mà hiựu Djnh mục đem giá Đưn vị Vặt liệu Nhãn uỏĩ]g Mầy 

Lắp đủt đưìrng ong iliép 

din \ãng dầu quì! sÔag-hẠ 

bọc bu lứp 1 ải Ihuv Lính d 

= 9 ± 0,5 Idm đoạn tmỵ tlúi 

6m 

M0.06801 
- Đường 
I08x£,0mm 

kính Áng 
l(X>m 45.K27.120 30.226.787 7.121.73H 

MO,06802 
- Đưímg 
159x8,ùmm 

kính ổng 
]00m 6M.351.260 34.565.332 8.195.705 

M0.06803 
- Đường 

159\ 12mm 

kính Áng 
l(X>m 9 1.093 459 3S.525.446 K.573.495 

M0j0ổ804 
- Đường 
219x9*0mm 

kính ổng 
lOOrn 102,917.606 43.5S5.C96 10281.630 

M0.06805 
- Đường 
2112inm 

kính ổng 
l(X>m 127.316.324 49.035.095 12.989.691 

MQ.U6806 
- Đường 
273xl2mn 

kính ổng 
lOOrn 159.822.629 53355.816 13.422332 
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MO.06900 LẤP DẬT ĐL'ờ\t; ÚNG THÉP DẰN XĂNtỉ DẲV QUA ĐƯỜNG BỘ, 
ĐƯỜNG SẤT HỌC BA LỞP VAI THỦY TINH D = 9 ± 0,5 MM - ĐOẠN ỎNG DÀI 6M 

Thanh phần cõng việc: 

Chuãn bỊ, bỏc dt> vả vận chuyín vật liệu trony phạm vi 5Om, đưa ũny líu yiàn, ki' (lặn. 

dồn ỏng, do lay dau. cưa CăỊ [aj vit tdỂpt cụ ri. [au thùi ống, sơn lút, lẳp chinh, hản ổng, b(ỊHJ 

báo ũn 3 ]ứp, bọt yt), lau dẩy ổng theo yêu cáu kỷ ắhuật. 

Dim vị linh: đỏng/ICCm 

Mà hicu Ujjih [nục đim giá Đun vi Vật 1ÍÊI1 Nhản cõng Máy 

Lap dật đưửtig thép 

dần xãng dầu quj ilướnịỉ 

b{i, úirirng sít bọc ba liVp 

*ài thuý Lính d = 9 ± 0,5 

mm díiạn ỏng dùi óm 

MO,06901 
• Đưừng 

ltìtoi^ừmm 

kinh ốflg 
lOOm 45.K32.Q21 31.013.446 4.493.106 

MO.U6902 
• Đường 

lSẠxS.Omm 

kinh ốflg 
lOủm 6K 357.^61 35.KCJ4.916 5.449.257 

MOjOtì9Q3 
• Đường 

I59xl2ium 

kinh ốflg 
lOOm 91.100.160 39.^28.918 5.K27.04S 

MO,06904 
• Đường 

ai^Omm 

kinh ống 
lOOm 102.925.206 44,696i5D 7.417 366 

MQj0tì9Ctó 
• Đường 

219xl2mm 

kinh ổng 
lOOm 127.323.925 50.274.679 7.H07.749 

M0j0tì906 
• Đường 

273xl2mm 

kinh ốflg 
lOOm I59.K37.330 59.K4W.6BQ K. 122.575 
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MO-Ú7000 LÁP ĐẶT ÓNG THÉP LÒNG DÁN XĂNG DÀƯ BỌC MỘT LỜP VẢI 
I HL Y TINH D = 3 ± (L5 MM 

Thảnh phần cõng việc: 

chuan bị, bốt dỏ vả vận chuyên vật liệu trong phạm vi 50m, du Lay đấu, cua cắt, lav vát 
mép, hán. lap <]ặ[ ỏng vảo vì trí thcu yẽu cầu kỳ thuật, ... 

Đtm vị linh: dỏiìyAOm 

Mù hiệu Danh mục đơn yiá Dưn vi Vát liộu Nhãn công Máy 

Lắp dặt ỏng thtp lảng diiii 
\ảng dam bụt một lứp vài 
thuỳ Linh d = 3 ± 0,5 mm 

MO .07001 - Dưòny kinh ổny 219x7tùm 1 Om 6.599.142 1441.634 1.665.727 

MO.07002 - Dưừny kính ổiiy 273xKmm 1 Om 9.346.570 4.100.164 1.906.432 

M0.07003 - Dưòny kinh ổny 32 1 Om 11.167.402 4.910.661 2.05K.711 

M0.07004 - Dưừny kính ổny 426\ 1 Cmm 1 Om 18.134.201 5.482,777 2.144.725 

MO-07100 LẤP ĐẶT CÚT DẰN XĂNG DẢU NÓI BẰNG PtílĩơNG PHÁP HÀN 

Tỉứinh phần cõng việc: 

chuan bị, bốt; dừ vả vận tihuvLn vạL liựu trony phạm vi 50m, cưa, cãi ồng, tấy vát mép, 
dùa mcip, lẳp dunli. hàn vói ủng tìteữ yêii cầu kv ihuật,... 

Dơn vị tính: đồng/tái 

Mà hicu Danh mục dtm LiLíi Đtm vị Vệt Liẹu Nhãn còng Máy 

Lắp đậl CÚI dẫn \ãng dầu n»i 
bung [ihirHìig pháp hàn 

M0.07IÙI - Dưòny kính cứt <S9mm cái 79.207 101.312 14,549 

MO.Ù7IỠ2 - Dưừny kính tút <lD8jt4,Ũfflun cải 125.548 125.150 20,785 

M0.07103 - Dưừny kính Cii[ I59.\5,0rn[n cải m512 187.726 49.883 

MOŨ71Q4 - Dưừny kính CÚI 159*6,0111111 cái 353+97tì 205-604 74,834 

M0.07IÙ5 - Dưòny kính CÚI I59xl2mm cái 389.743 220.503 166.276 

MO 07106 - Dưừny kính eiit 2 lộjc7,0mm cái Ổ75.829 262,220 112.237 

M0.07107 - Dưừny kính Ciil 119x9T0rn[n cải 707.421 286.058 157.963 

MOỦ7IOS - Dưừny kính cút 219x12mm cái 755.2HI 297.977 236.944 

MO.U71ÍÍ9 - Dưừny kính Êiil 273x7,Omrn cải 937.428 306.916 141.335 

M007110 - Dưừny kính eiit 273xl2mm cái 1.183-429 333-734 299:299 
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CHƯƠNG XV 

LÁP ĐẠT THIẼT BỊ DO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIẾN 

MP.OIIHHI LÁP ĐẶT CÁC LOẠI THIẺT BỊ CẰM BIẺ^ 

Thiiììh phan cóng việc: 
Chuan bị, nghicn cứu Lải liệu kv LbuậL và bán vỉ. kidm Ira giatỉ nhận thiẾl bị, lãp đặl thiẾl 

b| Iheo đúng yéu cầu kỳ Lbuặ[, thứ nghivm. Vận chuycn Lhictbị lnuny phạm vi 3Cm. 

Đưit vị linh: dỏng/1 bỏ 

Mà hiẺu Danh mục đứn giá Đon vi Vật liụu Nhản cãng Máy 

MP.U1001 
Lap đặt cíc loại ihicl bị cám 
bien 

1 bụ 8502 129 665 

Ghì chú: Khũng bau gũm cùng việc kếũ rải cáp. 

MP.020M LẰP ĐẶT CÁC LOẠI THIẾT BỊ BI ÉN DÕI, PHẤN TÍCH, ĐÒNG HÔ 
HIỀN THỊ 

Thành phấn cóng việc: 
Chuắn bị, nghiên tửu Lải litu kv thuậ[ vả bần VÈ, kicm tra gian nhận tHìỂl bi, lap đặl thicl 

bị Ihea đúng yỂu cẩu kỳ thuặL, thir nghiêm. Vận chuytn Lhictbị Iruny phạm vi 3 Om. 
Đem vị linh: dimy/lbụ 

Mà h 1 IỊ-LI Danh mục đứn giá Đun vi Vật IÌL-U Nhãn cãng Máy 

MP.02U01 
Lap Jặ[ các loại ihiẾt bị bidn 
đỏi. phin li ch. ơõnu hộ. hiên Lhị 

1 bụ 12.187 129 665 

Ghi chủ: Khũng bao gom các điiúng ỏng lẳy mju. 

\1P.0311110 LẮP ĐẶT TỬ DCS, PLC, RTU VÀ CÁC BẢNG Đ1ÉL KHIÊN 

Thành phan cõng việc: 
Chuẩn bị, nghi ân cứu tải liệu kv £buặ[ vả bán vỉ. kidm tra giaơ nhặn thiẾt bị, lãp đặl thiếl 

b| Ihco dùng yêu cẳu kv thuật, thứ nghiỹm. Vặn chuvLH thietbị Inuny phạm vi 30m_ 
t)im vị tính: (lõng/1 tái 

Mà hiộu Danh mục đứn giá Đun VĨ Vặt Ỉiờỉ Nhãn câng Máy 

MP.03001 
Lăp đặL tù DCS, PLC. RTU vả 
các báng ditiu kbiẽn 

cái 181.346 2.100 576 671.600 

Ghì chú: Khủng bao gồm viộc đau nổi cáp đicn, cáp dỉỏu khiên tại tú. 
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MP.IMII00 LÁP ĐẶT BÀN Đ1ÉL KH1ẺN 

Thanh phấn cáng việc: 

chuẩn tij. lìghitr cứu tải liệu kỹ Lhuậl vả ban VÊ, kKLm ira yiao nhận LhiổL bị; [ap dải Ihicl 
bị ihi-tí dúng yéu cầu kv ứiuậu Ihứ nghivm. Vận chuyẽrt [hiủt bị Inung phạm vi 3 Om. 

Đon vị tính: đũng/kái 

Mù hiựu Danh mục dun ti LLL Đem vì Vật liệu Nhãn câng Mảj 

MP.CMOOI Lẳp điU bjn điồL khicn cải 3L9B4 729.367 

MP.05000 LÃP ĐẠT MÃN HÌNH GlAM SÃT 

Thánh phấn cáng việc: 

chuẩn tij. lìghitr cứu tải liệu kỹ Lhuậl vả ban VÊ, kKLm ira LI UI) nhận LhiổL bị; [ap dải Ihicl 
bị ihLtí dúng yêu cầu kv ửiuậL Ihứ nghiêm. Vận chuyên [hiủt bị Inung phạm vi 3Om. 

Đun vị tính: đũng/1 tái 

Mù hiựu Dành mục dun Lĩ Lá Đem vì Vật liệu Nhãn câng Máy 

Lắp đặt màn hinh giâm sát 

MP. 05001 -Loại <50" cải 17.787 145.873 

MR05002 -Loại >50" cái 35.574 1458734 3*2365 

MP.OỎ0OC LẲP BẬT THiÉT BỊ ĐO LƯỜNG ÔIÈU KHIÊN CHO CÁC cơ CẢU 

CHẮP HÀNH 

Thánh phấn cõng việc: 

chuiĩn bị. nghicn cứu tải IĨCL1 kv thuật vả ban vẻ, kiOm Ira ỊIÍLLO nhản LhicL bị: [ap Ji.il Ihicl 
bị đứng yũu cầu kỳ thuậu Ihứ nghiịỊm Vận chuyên [hiủl bị Inung phạm vi 3 Om. 

Đưn VỊ linh: dong/lbỌ 

Mủ hiựu Danh mục dim giả Đtm vì Vặl liệu Nhãn cãng Mẳy 

MP. 06001 
Lăp đặt thicl bị du lưÍTTiy dicu 
khicn t:ho các Cữ táu L'hãp hành 

bộ 20.0S6 291.747 

Ghi chù: Khùng bao cõng vièc lap tlệl các van vào dưìmg ổng, khỏng bao §tjm lẳp 
dặ[ đirimg Ểng, 
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MP.0SI00 LÁP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO ỬNG SLÀT CÓT THÉP TRONG BÊ TÔNG 

Thành phần cổng việc: 
Chujji bị, nyhiũn cứu [ải licu kỳ thuẳt vả bán VÈ. kÍL-m Ira giau nhận UIÌL"! bị, làpđặl thiổi 

b| Iheứ cliirtg yỄu cầu kv thuAt, thứ nghicm. Vận chuvcn Lhictbị lnuny phạm vi 3t)m. 

Đim vị tính: dỏng/k ái 

Mỉ hiộu Danh mục đun giá Đun vi Vạt liệu Nhãn câng Mảy 

MPM101 
Lap đặt thicl bị đu ứny soát cổt 
thqi Lrang bè [ỏny 

cái 45.197 363.532 5273 

MP.UB2IKI LAP ĐẠT THI ÉT BỊ DO NHIỆT DỌ TRONG BE TONC 

Thanh phần câng việc 
Chuãn b| mặt băng, dụng CỊL thi tỏng, vậrL thuyên ibicL bị tiứng phạm vi 3ữm. dinh vị 

ihict bị do bànt: hàn, buộc, kùc rải cáp dan lin biựLL lẳp dặl LhiẻL bị. Iheứ đúng yCu Cau kỳ 
thllầt, thứ nyhiận, ứiu dọn mặl bằng. 

Đim vì tính: clõng/kái 

Mỉ hiộu Danh mục đun giá Đun vi Vạt liệu Nhãn câng Mảy 

MP.0ÍÌ2O1 
Lap đụi lhiỏ[ bị du nhiệt dị) 
trang bũ LỦny 

di 6300 402 261) 

MP.0S.HI0 LÃP ĐẠT THIET BỊ DO ĐỌ TACH NEN, ĐO I HÃM 

Tiìiuih phần cõng việc 
Chiian b| mặt bằng, dụng CỊL thi tỏng, vậrL t: huy LU ibicL bị tiứng phạm vi 3ữm. dinh vị 

ihict bị do bànt: hàn, buộc, kàì rải cáp dan lin biựLL lẳp dặl \hằ.ci bị. Iheứ đúng yêu Cau kỳ 
ihuÌL, thứ nyhiận, ứiu dọn mặl bằng. 

Đim vị tính: dỏng/k ái 

Mỉ hiộu Danh mục đun giá Đun vi Vạt liệu Nhãn câng Mảy 

KÍP.08301 
Lap đặt thiổl bị đu đọ tách I1CI1, 
du Lhảm 

cái 19.671 536 359 
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CHƯONG XVI 
LẮP BẬT MẢY VẢ THIÉT BỊ CHÉ BIẼM 

Thảnh phần cóng việc: 

Chuẩn bị, kiirm ird thiét bị Iniút: khi Lắp đặt; gia CãrLg các tim dgm. căn k.ẽ; vận uliuvữn 
mấy vá thiik bị [nong phạm VI 30 miit; xấc định tím cổt vả vạch dâu dịiih vị chính xác vị trí lẳp 
di.it theo thít:! ké; Lháỉ> rua, lau chùi, bỏi. thay dảu mở báo quán; láp lúp các chi tĨL'1 hay bộ 
phận, phụ tùạg thánh tấc Cụm, khỏi hay uất lĩ) hụp chi tìet, lắp các tụm, khoí hay cáiJ lả hcJp 
chi tiết (hoặt bộ phạn, phụ tùng) lẽn đủng vị tri thành cồ máy &. tbiíl bị hoàn chinh; điữu 
thinh dám báo ìiự tân bằng thcứ đúng yêu Cau kỹ ihuậL; thạy ibứ cục bộ máy & thiyl bị theo 
phuưny án kỳ thuặl đi' kiổm tra chai luựny vá dộ thinh xác Lap đặt. 

MQ.Ú1000 LẢP BẶT MÁY TRONG CÔNG ĐOẠN SÂN XLẮT DÁM MẢNH VÀ CẢP 
L1ỆL 

Đun vị [íith: dũng/1 [ản 

Mù tiiựu Dành mục dim yiá Đtm vị Vặl Liệu Nhãn câng Máy 

Lấp dặt máy trong L-ỏng EÍuụn 
sán xuấí dâm mánh và cáp 
Bệu 

MQOIOOI - Thiik bị có khui lưựny < 5T tắn 188,544 5.770.101 V46.693 

MQ.01002 - Thiik bị cá khui lưựny < IOT tắn 147.856 3,711,666 974.732 

MQ.01ŨƠ3 - Thi(k bị cú khỏi lưựny ^ 20T tắn 134.S08 3.423.161 940.527 

MQ.0I004 - Thiik bị cá khui lưựny ^ 50T tắn 129.Ử14 2.855,876 1 2HÓ.2&9 

MQ.01Ũ05 - Thi(k bị cú khỏi lưựny >50T tắn 137.463 2.453.914 1 K 19.247 

MQ.Ú2Ù00 LÁP ĐẶT NÒI NÁU BẼ PHÓNG BỘT VÀ HỆ THÓNT; TRAO DÕI 
NHIỆT 

Đun vị [íith: dũng/1 [ản 

Mà tiiựu Dỉnh mục đon yiá Đem vị Vật LiÊu Nhãn câng Mây 

Lắp đạt nồi ILÌ.ÍU. be phùng 
bột và hệ thung trao đui nhiệt 

MQ.Q20ŨI - Thiik bị tú khoi Luợọg < I0T tắn 166.77« 6.IK5.C30 862.193 

MQ.02ŨƠ2 - Thiik bị tú khỏi lixựitg < 20T tán 147.646 5.267.649 I.OK7.12K 

MQ.O20Ũ3 - "Thiít bị tú khỏi Lượng < 50T tẩn 130.942 4.865,687 1 595.313 

MQ.Q2004 - Thiik bị tú khoi Luợọg í IOƠT tắn 120.334 3381.Q2Q 2.039.5% 

MQ.02ŨŨ5 - Thiik bị cá khui lưựny UOT tắn 1 ]<5l&85 2.654.895 1 .K44.2ụs 
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MQL«34M LẮP ĐẬT MÁY NGHIỀN XÉ, ĐÁÍSH Tơ[ (NGHIỀN THLIY LỰQ 

Đưn vị LÌnh: dOny/llin 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đun vi Vặt liệu Nhãn câng Mảy 

Lấp đặt iniu nghiền xỏ, đánh 
tơi (nghiền thiiý ]ựt) 

MQ.Ừ3001 - Thicl bị HÚ khối lưựng < 5T tắn 158:280 3.H7Ỏ.9S9 627. S93 

MQ.03002 - Thiổl bị ni) khối lưựng < L QT tắn 141,582 3.601.451 59 7.902 

MQ.03003 - Thiổl bị cỏ khổi Imựng <2ỮT tắn 130,105 3,066-582 726.612 

MQ.03Ử04 - Thiổl bị cú khổi lưựng < 5ỮT tắn 124,177 2.S23.46Í) 977,005 

MQ.03ỬŨ5 - Thiổl bị ci) khổi Imựng >50T tắn 117731 2.453.914 1.307.011 

MỌ.04UIHI LÃP DẠT THÍẼT BỊ KHLÃY BỘI, RUA, LAM SẠCH BỌT, SANG 
CHỌN, CÔ ĐẶC VÀ LỌC CẤT 

Đem vị tinh: dõny/llản 

M à hiẹu Danh mục đun giả Đtm vị Vặl liộu Nhãn câng Mảy 

Lap dịil thíét bị khuầv lỉột, 
rủa, làm sạch hỘL Kíiiig chọn, 
cỏ đ;U' vả lột cái 

MQỪ4O02 - Thit^ bị có khui lưựny < 2T tấn 173.273 K.B62.Ó1Ó 769.435 

MQ.04003 - ThĩỀt bị có khui lượny < 5T Lan 159.735 7.753.979 727.972 

MQ.04004 - Thĩet bị có khui lượny < 20T Lan I42.4K4 7.202.902 920.773 

MQ.04005 - Thĩet bị có khui lượny < 50T Lan 128.933 5 445.938 1.302.256 

MỌ.04006 - Thict bị củ khui lưựny > ?0T tan 119,584 3.844.573 l.725.2?B 

MQ.OSOtHI LẢP ĐẠT THI ÉT BỊ TẲV, Tu VẺN NÓI KHŨ Mực 
Đơn vị Linh: dỏny/lLãn 

Mà hiệu Danh mục đon giá Đun vi Vật IÚL,u Nhũn câng Mảy 

Lẩp diTi 1 Ihiel bị tẳv, tuyỂn nối 
khứ mực 

MQ.050Ũ1 Thiél bị có khối Imựng < 5T tắn 190.947 7.345.534 BKC.573 

MQ.050D2 Thiél bị t:ú khổĩ lưụng < 1OT tán 162 954 6.H23.Ó3I 766M7 

MQ.050(B Thiél bị t:ú khổi lưụng < 2ỨT tán 142.756 5S15 4S4 946.137 

MQ.Ừ5004 Thiél bị HÚ khối liiụng < SỨT tắn 129,838 4.74M.m 1.323.755 

MQ.0500? Thiểl bị nó khối liiụng > 50T tắn ] 19.205 4.479 933 I.B32.7?3 
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MQ.Otìlllll LÁP ĐẬT THằÉT BỊ CHƯN tỉ BỎC, cô ĐẶC DỊCH VÀ PHỤ TRỢ 

EXm vị tính: dòng/1 [àn 

Mà tiiựu Danh mục dun giả Đưn vị Vật liệu Nhãn câng M4y 

Lắp dặt lhít'1 bị thung bit, cô 
đặt dịch và phụ tnr 

MỌ.06001 - Thỉét bị Cở khui lưựng < I0T [an 209.649 ».441.205 917442 

MQ.060Ơ2 - ThiổL bị có khối lượng < 20T tấn 186.202 7.831.778 1.164.253 

MQ.ỦtìŨŨ3 - ThiổL bị có khối lượng < 50T tân 170.220 6.6I9.40K 1.743.641 

MQ.06004 - Thiít bị Cở khỏi lượng < IOQT [ủn 155.728 5.423.247 2.509.36K 

MQ.07000 LÁP ĐẬT LO HƠI THU HÒI (ĐốT DỊCH ĐÃ cỏ ĐẶC) VÀ XỨT HỎA 

Đim vị tính: đỏng/1 Lản 

Mà tiiựu Danh mục ikm yiá Đưn vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

Lắp đảt lò hưỉ Ihu hiú 1 dúl 
dỊch đủ tù dặt:) và \ủl hoá 

MỌ.07001 - Tbiik bị cỏ khối lưựny < IOT lấn 210214 11.660.143 917-695 

MỌ.07002 - Thiít bị Cở khỏi lượng í 20T [ủn 186.909 10.528.814 1.129.507 

MỌ.07003 - Thiik bị tú khỏi lượng < 50T [án I6Ỉ.873 9.475.284 1.743.791 

MỌ.07004 - ThiỂL bị cổ khối lưựitg < IOOT lấn 155,728 ÍÌ.I20.2K3 2.509.36H 

>1Ọ.0811IIII LÁP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY NGHIỀN BỘT TINH 

Dim vị [íith: dòng/1 [ản 

Mà hiựu Danh mục đữn giá Đưn vi Vật liộn Nhản củng Máv 

Lắp dụi eủc Utạỉ máy nghiền 
hội Linh 

MỌ.0B002 - Máy có khỏi lượng í 2T [ãn 176.912 4.291.91 K 7KC.6*?4 

MỌ. 08003 - Máy Cỏ khỏi lượng < sr tan 162,160 3.753.80« 759.372 

MQ.0BG04 - Máy có khỏi lượng < 20T tán 144.832 Ì.4B4.752 970.0KK 

MQ.0S005 - Máy cỏ khỏi lượng < 50T tân 130.741 2.969.333 1.421,780 

MQ.ữgOOõ - Máy có khỏi lưạng > 50T [ủn 120.594 2.4 S9.5 72 1.884,293 
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MQ.09D00 LẤP ĐẶT CÁC LOẠI THIẼT BỊ GtA KEO 

Đun vị LÍnh: dony/1 lan 

Mà hiựu Danh mục đtm giá Đun vị Vật li cu Nhãn cârLg Máy 

LỈp đặt các Jủạì Lhìét liỊ giii 
keo 

MQ.090Í>2 - Máy CÚ khui lưạng < 2T láu I6S.457 6.719 K99 777.470 

MQ.09003 - Máy CÚ khui lưạng < 5T tan 149-559 Ó.29H4H7 781.958 

MQ.0WỬ4 - Máy có khui lưạng < 20T tắn 138362 5.45H.905 1.041 462 

MQ.09005 - Máy cú khỏi lưựng < ?OT tan 132,028 4.619 323 1.609-094 

MQ.090ỪÓ - Máy củ khỏi lượng > 50T tẵn 138385 3.779.741 1.885,047 

MQ.1Ử000 LẮP ĐẶT MÁY XEO, CẢN VÀ CUỘN 

Đ(JI1 vị LÌnh: diiriy/l lãn 

Mà hĩộn Danh mục đon giá Đơn vi Vật liỏu Nhãn công Máy 

Lắp đụi máv xtfũ, cán và i:uộit 

MỌ 10001 - Máy có khỏi lượng < 2T láu 276.190 9. 112.222 B97.795 

MỌ 10002 - Máy cỏ khối lưựng < 5T tắn 229.991 s.010 06# KH7.3S5 

MQJ0003 - Máy cỏ khối lvợog< 20T tắn 203,865 7.206,143 1.170.430 

MQJ0004 - Máy cử khổi lưụrig < ÍOT tấn 131,850 5.B57.625 1.8Ỡ7.9SS 

MỌ 10005 - Máy có khổi lưựng < [ 0OT tan 163,283 4.992.110 2.712.429 

MQ.11000 LẮP ĐẠT CÁC LOẠI MẢY CẤT CUỘN LẠ[, CẢT VÀ XÉN 

Đơtl V'ị LỈnh: dõny/llàíi 

Mẫ hĩộii Danh mục đun giá Đun vi Vật liệu Nhãn câng Mảy 

Lắp đụi tát loại IIIHV cít cuộn 
lại. cát và \i'M 

MQJ L001 - Máy cử khổi lưụrig < 2T tắn 276.966 5.345.44H 1.069 219 

MQJ1002 - Máy cỏ khổi lượng < 5T tấn 229.991 4.275.710 K9I 665 

MỌ.11003 - Máy có khổi lưựng < [ OT tan 204.424 3.922.372 801911 

MQJ ]Q04 - Máy cỏ khối tượog< 20T tắn 182.550 3.565.793 1.038-539 

MQJ1005 - Máy cử khổi lưựng < Ĩ0OT tan 160.31 ụ 2.B52.634 L5443S7 

MQJ1006 - Máy cỏ khổi lưựng > 50OT tắn 143,968 2.496.0?? 2.077.005 
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CHƯƠNG XVII 

GIA CỞNG & LÁP ĐẬT TH1ÉT Bị PHI TIÊU CHUẨN 

MR.IOUOU C3A CÔNG THIÉT BỊ PHI TIÊU CH LÃN 

Thiinh phấn cóng việc: 
Chiuẳn bị, nghiên cứu tliiủt ké [uại thiét bị. chi tiũl cán niu cũng; gia cõny cht sủa bộ 

phận, thi liÉl cưa thiổl bị [beo đủng yiLu cảu VẺ hình dạng, tích Ihưóc vả tính năng kv tbuậl 
{tát bưỏt yia cõng che: lạo dược ihực hÌLTi Iheo đừng quy trinh cõng rght dà phẽ duyỊl); việc 
[báo lẳp, căn thinh trẽn sản ibao lác riêng cằn đùm báu đặ chính 3tảc lht;o đúng dung sai VLU 
Cầu; dinh (lảu mỏi jịficp ihứ tại noi ma cũng; vận chuyÊn vá dóng tíói (len kho, bài tại cõng 
[rư ưng-

MR10100 GIA CÔNG THIÉT BI VỎ LỌC BỤI TÚI (BAO GỞM CẲ MÁNG KHÍ 
ĐỘNG, VẾT TÀI, CÁC LOẠI GÀU TẲ1) 

Đem vị LÍnh: dõng/1 [àn 

Mi hiệu Danh mục đưn giá Đun VĨ Vặl liÊu Nhâu câng Mảy 

MK.LQ101 
tiía câng thict bị vỏ lọc bụi 
túi (bao Liũm cả mỂỉlg khí 
(lụng, vit Lai, các loại EỤÌU Lúi) 

tim 30.SS4.495 10.980.000 3.404.649 

MR10200 GIA CỐNG ỎNG CÁC LOẠI (BAO GỒM CÀ MÁNG THẢO LIỆU, ỚNi 
SỤC KHÍ, ỚNG HÚT KHÍ SẠt.H, ỦNG THU BỤI, ỎNG KHÓI) 

Dun vị tinh: đững/l ti 

G 

n 

Mà hiệu Danh mục dem giá Đun vi Vật liộu Khin câng Mảy 

MR. 10201 

Ciia câng ỏng các loại (bau 
kiõin cá máltg Lháo lièu. ỏ n t: 
sụt; khi. âng hiu khi sạch, 
ỏng thu bụi. ỏng khói) 

tán 2!j007.9tStì 12.393.675 3.68H.201 

MK.LIỈ30U GIA CỒNG THIẾT BỊ BÃNG TAI CÁC LOẠỊ, XÍCH CÀO, CẮr L[Ệ 
TÁM 

Đim vị tính: đõiìg/1 tỉ 

u 

n 

Mà hiệu Djnh mục đưn giá Đưn vi Vật liÊU Nhân câng Mầy 

MR. 10301 
gia câng thiỗl bị băng Lái cất 
loại, xith cào, cẩp liỉu lắm 

[an 23.14I.77S 13.752450 247.269 
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MR.1040A GIA CONG THIET BỊ DẠNG PHẼU KET (CƯA CHIA LlẸlP, CƯA THÀO 
LIỆL, CẮP LIỆU RUNG, CỬA RÍT CL1NKER, CẮP LIỆU TÀM, PHẨN THÉP CHO 
CẰP LIỆU TẮM) 

Đem vị [inh: dõng/llản 

Mà biựi.1 Danh mỊit; Jưn giá Đtm V Vặt liẹu Nhãn cârLg Máy 

MR.104UI 

Gia cõny tliicl bị dạng phciu 
kiii ('•Lưd thiu Licu. của Lhão 
liệu, cáp liẹu rung, cửa rik 
clinker. cãp liệu tam, phãD 
lliứp chu cắp hữu [am) 

tan 20.7S2.742 K.94ÍÍ.700 2.306 B 34 

MR.1DSA0 GIA CỎNG TU1ẺT BI DẠNG GIÁ DỬ. BỆ ĐỜ, TẤM LỞI, G1ẤTRUYỀN 
ĐỘNG, SÀN THAO TÁC, TẮM CHAN BÀO VỆ 

Đem vị tinh: douti/ilim 

Mà hiệu Danh mỊit; dưn giá Đtm V Vặt liệu Nhãn cârLg Máy 

MR. 10501 

Gta cỏng Ihiữl bị dạng giá 
đờ, bẹ dừ. Lảm tót, giá 
IruyLTL ƠỘEy. sán ứì-do tảc, 
tắm chỉn bảo vệ 

tan 20.397.450 11.556.450 ] .662.856 

MỈU0600 GIA CÔNG THIẾT B[ VÒ HỘP BAO CHE CÁC THIẾT BỊ BẴNG TẲI, 
VÍT TẢI, GẰU NẰNG VÀ CẤC LOẠI THÂN, VỎ, CHỤP TH1ÉT BỊ KHÁC 

Đcm vị LÍnh: dũny/llãn 

Mà hiệu Danh mỊit; Jưn giá Đtm V Vặt liệu Nhãn cârLg Máy 

MR.10601 

Gia củng Lhi-ổt bị vò hộp 
bao tht tác tliict bị bang 
Lài, vít Lái, gãu nũng vả các 
luại ihản, vó, chụp Lhiủt bị 
khác 

tan 23.141,778 13.793.625 247.269 
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MR.10T00G1A CÔNG THIẾT BỊ DẠNG XYCLON (BAO CÒM CÁC LOẠI BÒN BÉ, 
THÙNG CHỨA, KÉT CHỨA, CYCLON, MÁY DANH DÓNG, MÁY CÀO VÀ CÁC 
THIẾT BỊ DỜ TẲ1 VÀ XÉP BAO XUÓNC TẢU) 

Đun vị [inh: đõiìg/lLản 

Mả hiựu Danh mục dun giá Đcm vị Vật ÍĨỰL1 Nhãn cãng Máy 

MR. 10701 

Gia tỏng Ihiỏl bị (lạng xyckin 
(bao gồm các loại bồn bt, 
thúng thi™. kcLchứíL trycldn, 
máy dành đõny. máy cảử và 
tát thiổt bị (lử tủi vá .xép bai) 
xuong tàu) 

tấn 20.94S.566 12.723.075 2.1H1.9K5 

MR-10800 C3A CÔNG LỌC BỤI TĨNH ĐIỆN, DẦM, RAY, CẦN NẮNG 
Dim vị [inh: dõng/1 [i n 

Mà hiựLỉ Darh mục dưn giá Đưit vị Vật liỂLl Nhân câng Máy 

MR.10KUI 
Cĩia cỏng lọc bụi tỉnh điền, 
dâm, rây, càrL năng 

Lấn 20.S54.495 9.882,000 3.404.649 

MR.11000 GIA CÔNG THIẾT B[ CHẲT BAO XUỎNC TÀU, CẰN CÁU DỬ TẢI 

Đun vĩ tính: dõng/lũ n 

Mi hiựu Danh mụt: dun giá Đưit vị Vật liệu Nhãn công Máy 

MR. 11001 
Cĩia t/ũnn ihiẽl bị chẳt bao 
xuùng tàu. cân cãu dừ lài 

Lấn 20,948.566 12.174.075 2.09K.205 

MR.11100 GIA CÔNG VỎ ĐÀL RA VÀ VÀO MÁY NCHIẺN BI, VÒ PHÂN LY MÁY 
NGHIỀN, CÁC THIÉT Bị BÃO VỆ, HỘP CÁC THIẾT BỊ CHÍ BÁO, CHỤP PHÂN 
PHÔI, GIẢI ÂM CHO QUẠT 

E>4T¥1 vị [ính: dòiìg/llản 

Mà tiiựu Danh mục dun giá Đcm vị Vặt liựLl Nhãn công Máy 

MR.11Ì0I 

Gia Củng vó diu Kỉ và vảo 
máy nghicn bi, vỏ phân lý 
máy nyhiỹn, cát: thicl bị báo 
vè, họp các tlii^L bị chi báo. 
chụp phin phiíi, tiLUL ãm chu 
quạt 

Lẩn 23.141.778 14,619870 24lJlfà 
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MR.l 1400 GIA CONG THIẼT Bị KHAC (BAO GOM CÃ BL LONG, BL LONG NEO, 
THANH REM CÁC LOẠI) 

Đun vị LÌnh: <]ỏny/llảfi 

Mả hiỘLi Danh mục dtm yiá Dun vị Vặắ L Lộ Li Nhãn cârLg Máy 

MR. 11401 
Gia cỏny các thỉct bị khác (bat) 
gũm ca bu Itmy. bu leng 11 cu. 
lluinli rưr cát luại) 

tan 17.831/789 12.622 JŨ6 341.791 

MR.10000 LÁP ĐẬT THIÉT BỊ PHI TIÊU CUUẦN 

Thanh phần cõng việc: 

Chuan b| mặt bằng, thicl bị vả dụitg CỊ1 Ihi cõng, kicm tra thicL bị, vần chiựcn thiổl bị 
Inung phạm vi 3Om, yia cỏng lãp đặL, tháu dừ Lbứp biựn pháp thi công, lap dật tht;u diing yẽu 
cau kỲ thuật, căn chinh, thu dọn mặ[ bằny. 

MR.201U0 LÁP ĐẶT THIỂT BỊ DẠNG PHÉL, KÉT CÁC LOẠI 
Đem V'ị tinh: dũny/llản 

Mã hiỌu Danh mục Jcn giá Đun vi Vạt ligu Nhãn cârLg Máy 

MR .20101 
Lap đặc Ihict h; dạng phều, kứt 
cát loại 

táu 8ÍÌ9.343 6.004.237 3.425.088 

MR.2020D LÁP ĐẬT TH1ÉT BỊ DẠNG XVCLON 

Đem vị tinh: dũnyAlản 

Mà hiựu Danh mục đan giã Đun vi Vặt IÌL,tl Nhãn cãrLg Máy 

MR.20201 Lap (lặt Lhicl bị dạng xyclun tắn yso.432 9.0«a.29<? 4.474.769 

MR.203UU LÁP ĐẬT TH1ÉT BỊ DẠNG MẮNG CÁC LOẠI 

Đem vị tinh: dũnyAlản 

Mã hiỌu Danh mục đun giá Đun vi Vật liịìu Nhãn cãng Máy 

MR .20301 
Lap dặc lhi& bị dạng máng các 
loại 

tắn yso.432 S.KI4.160 4.474.769 
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MK.ỈD4UD LẢP ĐẶT TH1ẼT BI DẠNG ONG CÃC LOẠI 

Đưn VỈ tính: dông/1 Lan 

Mà tiicu Danh mục đun lỉiii Đtm vị Vật [iệu Nhãn câng Mảv 

MR.2040I 
Lẳp đặl Aiél bị dạng ốny các 
loại 

tán 1.109,056 8.486,385 4.32K.490 

MR.105U0 LẢP ĐẶT THI ÉT BI VÕ LỌC BỊ 1 

Đun vị [inh: dẻũg/1 [ản 

Mù hiệu Dành mục dim LÚ li Đ(JH vì Vặl liệu Nhũn cãng Máy 

MR.2050I Lẳp (lặt thicl bị Vỏ lạc bụi tán 811.679 9752.787 3 566 302 

MK.20Ố00 LẢP ĐẶTTUIẺT BI DẠNG ỚNG CÁC LOẠl 

Đim vi [inh: dung/1 [an 

Mù tiicu Dânh THỊIC dim Lí LU Đ(JH vị Vặắ [iẹu Nhũn cãng Máv 

MR.2060I 
Lẳp đặl ibiõt bị dạng ống tát 
loại 

[ân 979,859 S438.709 3.574.K60 

MR.2D7U0 LÁP ĐẬT Vỏ HỤP BAO CHE CÁC TH1ÉT BỊ BĂNG TẢI, VÍT TẢI, GẰ 
NÂNG 

tXm vi [inh: dong/1 ũ 

LI 

n 

Mà hiệu Danh mục dtm Lỉiii Đím vị Vặắ [iệu Nhũn câng Máv 

MR.2070I 
Làp dặt vú hụp bao thc cáu 
thicl bỉ bang lái. víl tái, tíáu 
nâng 

[ắn 991694 S.I55.63C 3 574.959 

MR.1DHU0 LẢP ĐẠT THlỂT BI DẠNG THÙNG THÁP, BỄ CHỨA 

Đưn VỈ tính: dồng/1 [an 

Mà tiicu Dành mục đun tĩiii Đtm vị Vật [iệu Nhãn câng Máv 

MR.20KCI 
Lẳp dặ[ Llnc: bị dạny thùng 
Iháp, bố chứa 

tấn 804.1S7 9^20.721 3.5BK.5S7 
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MH.209D0 LAP ĐẶT Võ Hộp BAO CHE CẢC THIÊT BỊ BẢNG TAI, VII TẢI, CẢL 

NẲNG 

Đơn vị LÌnh: dũny/1 lãn 

Mà hiệu Danh mục đun giá Đun vị Vật liệu Nhãn cârLg Máy 

MR.2090I 
Lap dặ[ vỏ hộp bao chii tác 
thici bị băĩi£ tải, vít tải, gâu 
nâng 

tán 793.556 9.067.440 3,478.941 

MR.2L000 LÁP ĐẶT CÁC CHI TlÉT THIÉT BỊ si DỤNG THÉP BẬC BIỆT (THÉP 
CHỊU NHIỆT, CHỊU MÀI MÒN) 

Đtm vị LÌnh: dỏng/1 lãn 

Mà hiệu Danh mục dim giá Đun vị Vật liệu Nhãn tâng Máy 

MR.2100I 
Lẳp đặl các chi tiél thiổl bị sứ 
dụng thẻp biệl (thỏp chịu 
nhiẹl, thịu mãi mòn) 

tắn 807.337 7.726.544 18,80fiJ75 

MIL21100 LÁP ĐẬT THIÉT BỊ CÁC DẠNG KHÁC 

Đem vị tinh: diing/lLản 

Mà hiệu Danh mục dim giá Đun vị Vật liệu Nhãn tâng Máy 

MR2110I Lẳp đặl thièl bị các dạny khát tán 807.337 ii.5CI.2S4 18,80fiJ75 
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CHIĨƠNG XVI [] 

CÔNG TÁC KHÁC 

M5.01000 VẬN CHUYÊN MÁV VÀ TBIẺT B[ 

MS.01100 BỎC LÊN VÀ VẶN CHUYỀN I KM niu MÁY VẰ THIẾT BỊ 
Đom vị [inh: dũng/1 tản 

Mà hiệu Danh mục dun yiá Đím vì Vặl liẹu Nhâu câng Mảy 

Biỉt' ]cn và vậll thuyen liim 
đầu máy và thitl 1)1 

M5 01101 - Thist bị cổ khổi luựny < I2T tắn 2.806 1GO.ẠOS 156,649 

MS.01102 - Thict bị cú khui liiụny < 25T tân 11.263 151.968 198,713 

MS.01103 - ThiÍL bị cu khổi lượng < 4GT tan 10.765 143.029 154.228 

MS-OIĨOO BỘC XUÒNG MÁY VÀ TmÉTRỊ TRONG SÀN LẤP MÁY 

Đem vị tính: dồrỊg/1 tản 

Mà hiệu Danh mục đơn giá Đcjn VÌ Vật liệu Nhân câng Mảy 

BÌK uiũllg mây và Ihitl bi 
Irung SÁII Jắp mủv 

MS.01201 - Thiét bị cú khui litựitg < I2T tân 107.272 33.798 

MS.01202 - ThiÍL bị cu khổi lượng < 25T tan 101.312 19.471 

MS-013ÍB - Thiít bị cú khổi luựny < 40T tắn 95.353 16.226 

M$.ỜI3«) BỐC XUỐNG MÁY VÀ THIẺT BỊ NGOẢI NHÀ MẢY 

Đom vị [inh: dũng/1 tản 

Mi tiiẹu Danh mục dơn giá Đtra vì Vật liệu Nhân câng Mảy 

BÍc uiũiig má) và thiul bị 
ngoài nhiỉ máy 

MS.013G1 - Thiét bị Cỏ khui lượng < I2T tan 80.454 35539 

MS.01302 - Thiít bị cú khổi luựny < 25T tắn 77.474 52230 

MS.U1303 - Thiết bị cu khổi lượng < 40T [án 74.494 4B.I40 
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M&HÍ400 VẶN CHUYỂN TIÉP ] KM NGOẢI HỞ MÁY VÀ TU1ẺT BỊ 

Đan vị LÌnh: dỏng/Hân 

Mà hiệu Danh mục đon giá Đun vi Vặt IÍIL-U Nhãn cârLg Mảy 

Vận diuytn liÉp Ikm nguài 
hớ máy và Ihitl bi 

MS.01401 - Thicl bị cứ khổi luỊmg < 1 2T tắn 11.025 37758 

MS.01402 - Thicl bị cứ khổi luỊmg<25T tan 10.429 52.113 

MS.01403 - Thiíl bị cỏ khổi luụng < 4UT tan 8.030 41.691 

MS-01500 VẬN CHUYÊN T1ÉP ] KM HÀM MÁY VÀ THIẾT BỊ 

Đan vị linh: dũng/luân 

Mà hiệu Danh mục đon giá Đun vi vật lĩệu Nhãn công Mảy 

Vụn ehuvtiii tiẺp ]km hùm 
máy và thlềt bị 

MS.01501 - Thiíl bị cỏ khổi luụng < 12T tan 15.495 52.142 

MS.01502 - Thiíl bị cỏ khổi 1 Liụng < 2 5 T tan 14303 72.959 

MS.01503 - Thitl bị cỏ khổi luụng < 40T tán 12.217 59 930 

US.U20IKI LÀM SẠCH BẼ MẬT KIM LOẠI 

M&.A21M LÀM SẠCH BẺ MẬT KIM LOẠI, ĐỘ SẠCH 2.5SA 

Thanh phtin cóng việc: 
Chuẩn bị. đưa k-ỗi cáu [hép vảữ vị [rí, lảm yạth bỏ mặt kim loại bằng ihiík bị phun cắt/ 

phun bi thcù diuiíĩ VỪ11 cẩu kỳ lhuỊ[. 

Dtra vi tính: tlung/lnr 

Mà hiệu Danh mụt: đon giá Đun vi Vặt IÍIL,U Nhãn cârLg Mảy 

Lùm sạth bề mật kìm luạL, dO 
sath 2.5Sa 

MS.02101 - Sứ dụng tát Itr 14.535 1 1 6 .211 69.739 

MS.02102 - Sứ dụng bi Lhứp m2 8.181 29.79H 99,153 

Ghì chủ: Dưn tiiiL xác định cho lảm sạch bỏ mặt kct cấu kim luại mói vả dà tính díu thu 
hũi vệt liệtL 
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MS.04M0 KIÊM TRA MÓI HÀN 

MS.04100 K1ẼMTRA MÓI HÀN BÀNG SIÊU ÂM 

Thimh phần c•óng việc: 

chuãn bị mảy, dụng cụ, vật liệu; siỏu ãm kiêm ưa mõi hán Lhct> yêu ÊAU kỹ thuật. Thu 
dọn hiện Iriiúny sau khi Lhì cãng. 

Đưn Vf LÌnh: dĩ)Jiy/lm 

Mù hiẹu Danh inụu dtm giá Đem vị Vặl liệu Nhãn câng Miy 

Kiểm tra mui hu II hằng sìẻu 
ám 

MS.041D1 - Trung xiíứng TU 15.514 354,593 163.116 

MS.Ộ4102 - Hitn truứng TU 15.514 441.006 100.420 

MS.06000 BÀO ÔN CÁCH NHIỆT 

MS.061IM BẢO ÔN CẢCU NHIỆT BẰNG BÔNG KHOẢNG 

Thimh phần I'.•óng việc: 

chuan bị mặt bang, dụng cụ thi củng, vâo diuycn phạm vi 30m, bát) ỎT1 [heo đừng yỂM 
cẩu kỳ thuặl. vệ sirứi, Ltiu dọn mặL bẳny. 

Dun vị tinh: đồng/l m: 

Mà hiện Danh mục dun giá Đem vi Vặl liệii Nhãn cãng Máy 

MS0610I 

Báú ỏii cách nhiệl bảng bỏng 
khuâng 

- chiều dày ]ứp bâng khuâng < 
50mm 

a? 70.512 12&. 130 B5.070 

MS.06102 
- Chiếu dày ]ứp bông khuâng < 
1 OOmrn 

TU2 99.284 253.280 Ẵ5.070 

MS.06103 
- chiều dày ]ứp bâng khoáng < 
150mm 

nr 3S1.41 1 S5.070 

MS.06104 
- Chicu tlủy ]ứp bâng khuấng í 
200mm 

TH2 157.595 506-561 85.070 

MS.06105 
- ChÍLU dảy ]ứp bâng khoắng > 
2O0mm 

TI1~ 1KÓ.45I 634.691 »5.070 

Ghi chủ: Chí phí bõny khoánE1 được tính tho chiÊU dảy tương ứng. 
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M&06200 BAO ON CÁCH NHIỆT BĂNG BONG KHOẢNG VẢ TRÁT 

Thành plĩtìn cóng việc: 
Chuan bị mặt hằng, tlựiiy ửự thi câng, vặn chuyên phạm vi ĩ Om, bâu ủn vả trủt theo 

đúng yíu cầu kỳ thuặi, \ệ sinh, thu dọn mặl bằng. 

LXTTI vị tính: đòng/lnr 

Mà hiệu Danh mục ílcm giá Ekm vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

Biiíi ũn cách nhiệt hằng búng 
khtiáng và trát 

MS.06201 
- Cbicu dày lirp bòng khoáng < 

5Umm 
m: 111,832 151 %K H5.070 

MS.06202 
- Cbicu dày lirp bòng khoáng < 

lOOtnm 
m: 137.068 303.937 S5.070 

MS.06203 
- Cbicu dày lirp bòng khoáng < 
150mm 

m2 162.573 455.905 B5.070 

MS.06204 
- Cbicu dày lirp bòng khoáng < 

200mm 
m: 1B8 Ử7S 607.K73 S5.070 

MS.06205 
- Chicu dày lúp bòng khoáng > 

200mm 
m: 213.583 759.K4I H5.070 

(Jhì chủ: Chi phi bỏng khoáng dược Linh thu chiêu dãy tưcmg ứng. 

MS.06300 BAO ÔN RẨNC TẤM CÁCH NHIỆT ĐỊNH HÌNH 

Thành phần cóng vỉệc: 

Chuắn b| mặl bang, dụng cụ ihi oôngị Jtt;p lắm bao Ĩ)J1 Lhct> tihicu dảy Lhicl kc, bọt: nhỏm, 
báo ÕJ1 [heo đúng yỀu cầu kỹ thuiịi, vệ sirứ], thu dọn mạ[ bằng. 

EXTTI vị tính: đảng/lm5 

Mà hiệu Danh mục đun giá Ekrn vi Vật liệu Nhãn cãng Máy 

MS.06301 
Báo ỎT1 bằng [ám iiủnh ĩihict 

dịnh hình 
ITV 2.921.14« 2.532.B05 323.400 
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MS.06440 BẢO ÔN BẲNG VCA CÁCH NHIỆT ĐỒ tại CHỎ 

Thành phim cõng việc: 

Chuiĩn bị mặl bãJi£. dụng cụ thi câdgt bai) cm theu dmiy yỀu cầu kv thuật, vệ sinh, thu 

dọn mặt bằriíỉ. 

Dim ví tinh: •đồng/lnv' 

Mà hiẹu Danh mục dơn yiắ Đun vị Vặl Liệu Nhãn câng Mậy 

M&0Ó4ỔI 
Báo õn bằng vữa tách nhĩột đô 

tại chỗ 
m1 5.855.102 6.332.011 7713&5 

\I5.072WI GÍA CÔNG VÀ BỌC TON TRÁNG KẼM MẬT PĐẨNG 

Thành phản cõng việc: 

Chuãn bị vật Liệu, dụilg Cụ thi cõng, vạn ĐIUYÕI vật liệu phạm VI 30m, JCJ láy DJU. CHỊ 

LI 0 n. yhiip mí vả bọc LŨIÌ lúp bau õn thcu dúny yỄti câu kỷ LhuặU V'V sũlbt [hu tiọn rnặl bầiiíĩ. 

Dtra ví tinh: đũng/lnr 

Mà hiệu Danh mục dim niii Đon vị Vật liệu Nhãn câng Máy 

MS.U720I Ciia câng vả bọc Lỏn trảng kem 
mỊL phãnt: 

m: 146.097 229.442 5.1 IN 
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PHL LỤC 

Uang £ổ 1: số (ÍÌL-IL chinh dim gi li nhàn câng và ma}' Ihi củng láp dặ[ ứ dụ CHU. đỏ sáu > I m 

SU Đỏ cao, dộ sâu lẳp đặl 
Hệ Sổ 

SU Đỏ cao, dộ sâu lẳp đặl 
Vị líí binh [hưúmy Vị tri khó khăn, chca leo 

1 Dụ Cao lắp đặt 

1.1 - Dụ CAO í 1 m 1,00 1,04 

1.2 • Dụ CAO > 1 m JLH < 5 m 1,04 1,10 

1.3 • Dụ cao > 5m dưn < 1 Om 1,10 1,20 

1.4 - Dụ CAO > 1 Om đeti ĩ 15m 1,16 1,30 

1.5 • Dụ cao > 15m đốn < 20m 1,20 1,40 

L6 - Dỏ CAO > 2Cm đetl < 4í}m 1,30 1,60 

1.7 • Uộ cao > 4Cm đÊn ĩ âOm 1,40 1,80 

1.8 • Dụ cao > 60m 1,70 2,30 

2 Dụ sáu lắp đặt 

2.1 • Dụ sãu < lm 1,00 1,06 

12 • Dọ sâu > lm dân < 5m 1,06 1,20 

2.3 - Dụ sãu > 5m ƠTTI < Km 1,12 1,30 

2A • Dụ sâu > 8m đen < ] Om 1,20 1,40 

2.5 • Dụ sãu > lOm đen < Ì2m 1,30 1,50 

2.6 - Dụ sâu > l2m đen < I5m 1,40 1,60 

2.7 • Độ sầu > 15m 1,60 1,80 
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Búng !iồ 2: Địiih mửí vặn chuyền I Ún máy. thièl bị bằng thii cỏng ngtiải cự ly 3ữrn 

Cấp bậc thợ 3,5/7 

E>ÌJI1 vị tính: cũny/l lãn máy, thiốl bị 

Khổi lưạng máy. thitl bị vận chuyên 
Vân chuyển bằng thú oâng 

Khổi lưạng máy. thitl bị vận chuyên 
10 mẾt khứi dicm 10 rtlÉt tiép Ử1CO 

1 Lần các loại miiy, ihict bị 0,050 OtOI5 

Ghi chù: 

1 - Trưừng hựp vận chuyền máy trÊii các địa hinh gả ghe phứt lạp khác, định THÚC vận 
chuyên ỪŨD được điều chinh ihcu tác hệ số ử bang KÕ 3 (chi áp dụng t:bu tnròng hựp vận 
chuyén bang thú công). 

2 - Truông hụp vận chuyên bằng phuuny tiặ] Ihũ BƠ thi định mức nhản cũny vận chuyvn 

[rung báiiy 2 dược nhãn vùi hự !i0 bang 0,7. 

Bảng sỏ 3: Hệ HŨ tlnju chinh dinh mức nhãn Lỏng vận chuyên máy ttỀD các loại dưúng 

Loại duừọg vận chiiyOíi Iiyuái cự ly 30m linh Lhco từng đoạn dưừng ài 
khú khăn) 

Hộ sổ điỏu chinh 

• Diiúng bằng phẳng 1,00 

• Đưửng gả yht; 1,15 

- Đuòng CÓ dụ tlot từ 1 Sữ <ftn 4$ũ U5 

• Diiứng lầy, lún. trưn 1,S0 

• Đưứng vừa yỏ yht. khúc thiiỷụ, vừa cứ dộ dùc từ 15Ò đt:ii 45ù 1,35 

- Dưừny vừa ghẺ, khúc khuýu, vừa cỏ dụ dỏt lừ 15ù (lổn 45 \ vừa 

lún, lay 
1,00 
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ỉ ki 

BÀNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CỎNG 

STT TÉn vật liệu, nhãn cũng, máv thi rông ĐVT Dirn yíá 
Vật Liéu 

] Biny cách diện Ciiộn 5-000 
1 BSng làm kin Ciiộn Ổ.500 
3 BBng nilâng Cuộn 1.500 
4 Bi thép KS 13,500 
5 Bilurn kg 15-500 
6 Bỏng báu ủn tg 4.000 
7 BỘL Amiăng tg 4.000 
£ BỘI cao su kg 4,000 
9 Bu lỏng bộ 6.000 
10 Cát chuàn m3 250,000 
11 Cỏn cỏrty nghiẹp kg 50,000 
12 CŨI liệu sa mũi mữ 1.500 
13 CLLÌ đun tg 500 
14 CÚI dưóiig kính <K9rn[ii cải 75.000 
15 CÚI đưừng kính 10K.\4mm cái 120.000 
16 Cút dưừng kính 15Vx 12imti cải 350,000 
17 Cút dưóiig kính 159x5tnm cải 324.S4S 
1S Cứt dưừng kính 15ụx6mrn cải 334.091 
19 Cút dưừng kính 219x1 Smrn cải 700.000 
20 Cút dưóiig kính 219x7mm cải 645-909 
21 Cứt dưừng kính 21 ụx9mrn cải 668.182 
22 Cút dưừng kính 273\ 1 Smrn cải II 13,636 
23 Cút dưóiig kính 273\7fĩirn cải ẠOỦ.OOO 
24 Đá mái viên 13,300 
25 Đá mái, cãi viên 13,300 
26 Đẳl stl chịu lứa KG 2.500 
27 Dãu bui hnứn tg 50.000 
2H Dãu các loại tg 31.S1& 
29 Dãu ina^úl KG 14.090 
30 Dãy chi KG 20,000 
31 Dãy thép D3mm tg 15.900 
32 Dãy thép mạ kim kg 16.000 
33 Dãy thirng kg 9.073 
34 Đinh Cramptmy cải 2.000 
35 Đồng lấ kg 182.320 
36 Đung ưòn kg 185,000 
37 Gas tg 21.212 
3« Giảy ráp tờ 500 
39 Go bao TÍhúm IV m3 6.360.000 
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Tên vât Iku. nhuII cũng, ináv llií ctìny DVT 
GỖ KT CHON mj 
tiu nhúm IV 
Khi Argtm chai 
Lưui ibẹp mạ M2 
Mử bò 
Mử các lưai kg 
Mù pháũ chì YC-2 KG 
Nhõm tăm dày l,5nnn M2 
Nhựa Jưòng 
0 xy chai 
Ong thcp Dó7-&9fllJtl M 
Ong thcp dan xăng (lju D^57ram M 
Ong thíp dan xăng dju mOKx3.Mnrn M 
Ong thíp dan xăng dủu m0Kx4.0mrn M 
Ong tkp dãn xăng tLhi D lOSxX.Omm M 
Ong thcp dan xãng Jju LJ1 12,0m[n M 
Ong thcp dan xãng Jju LJl?9x5_0mrn M 
Ong thcp dan xăng dju Dl59x6ỉ3mm M 
Ong thứp dẫn xăng dâu D159x8tũmm M 
Ong thứp dan xăng dâu D2 19x I 2,0THTH M 
Ong thcp dan xăng Jju D219x7_0mrn M 
Ong tkp dãn xăng (lju D219x9,Omrn M 
Ong thcp dan xăng (lju D273xl2,0m[n M 
Ong thcp dan xãng Jju LJ273x7_Omrn M 
Ong thcp lũny dần xăng dju 2]9x7trim M 
Ong th(-"p lũny dẫn xãng dju 273x£jnm M 
Ong thcp lồng dan xăng dju 32íxKinm M 
Ong thcp lảng dan xãng tljj 426x I Dmm M 
Phồn phát naln 
ỌUC HẢN KY 
Que hàn câc loại KG 
(JuC hàn canbun cưửn^ độ cao *Ẽ 
Qut; hản đữũg 
ỌuC hản hạp kim 
Qut; hàn lnox KG 
ỌLC hản Hiaii kg 
Ray P43 KY 
Sưu KY 
San tách điộíi 
Son chổny ri 
Sim [náu 

_KG 
JCG 
KG 
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STT Ttn vạl ]Jéu, nhân cùng, mảy Ihi tỏng ĐVT Dirn giá 
SI Thtp biện pháp H 1S.300 
82 Thcji các loại tg 18,300 
S3 Thcji dẹL 25x4 tg 18,300 
S4 Thcji hiiih tấa 18.500,000 
s5 Thcji ỉầ Jt;n Lbưtmy tg 1S,30Ủ 
Kó Thcp Lảm kg 18,300 
K7 Thcji Lam tẳn 13.500,00tì 
83 Thcp Lnún kg 16,000 
89 Thtp Lrún y ia câng lặn 16.000.000 
90 Thủy tinh nưán: kg 3.500 
91 Tủn tráng kÍTn dảy u,47jnm m2 114.000 
92 Vãi thuý tinh m2 16.000 
93 Vái trẳng tg 8.000 
94 Vazơlio tg 35.000 
95 Vỉt M4x20 cái 300 
96 Xãng te 25.467 
97 Xi măng PC30 tg 1.713 

Nbád tôny 
1 Nhãn tiùny bặc 3,5/7 nhóm 111 cống 274.500 
2 Nhãn cõity bạt 4.0/7 nhóm 111 còng 297.977 
3 Nhãn cóũg bạt 4,5/7 nhóm 111 còng 324.163 
4 Nhin câng bạt 5,0/7 nhóm LII còng 350.349 

Máy Ihi cũng 
1 Máy ui - câng suất: 100 Cv ca 1.875,143 
2 Cẩn trục 6 tô - sức nảng: 20 t ca 2,768.570 
3 Cần trục 6 tô - sức nảng: 30 t ca 3344.951 
4 Cần cảu binh hưi - sức nảng: 16 t ca 2.156.524 
5 Cẩn cảu binh hui - snũrc Tiảng: 25 t ca 2390.151 
6 Cao cáu binh hoi - svc nàng: 40 t Cá 3.524,151 
7 Can cảu bánh hơi - snũrc Tiảng: 6Ỉ t — 65 t ca 4.0K0.092 
s Cao t^u bánh hưi - SiíC nang: 90 t ca 5.915,358 
9 Cân Cầu bánh hui - sức nàn£: 125 130 [ Cá 9.095.437 
10 Cao t^u bánh xích - sức nâng: 5 t ca 1.911.327 
11 Cảo cảu bánh ídch - sức nảny: 10 1 ca 2 J 60,795 
12 Can cầu bánh xích - sức nâng: 16 1 ca 2.577.271 
13 Cao I^u bánh .xích - sức nâng: 25 1 ca 2,964.755 
14 cản cảu bánh KÍch - sức Dãny: 50 1 ca 4.325.785 
15 Can cảu bánh xích - sửc nãny: 100 l ca 6J 70.429 
16 cản cảu bánh xích - sức nảny: 1 ?0 l ca 10.061.794 
17 Can cảu bánh xích - sửc Dãny: 2501 ca 23.434.456 
1$ Cao t^u nủi: Tự hảnh - sức nảng 100 t ca 10.650.40'? 
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li 

Tên vâl liêu. câng, máy thí càng DVT 
Cũng trục - sứt năng: 10 [ ca 
cỏrty trục - sức Tiãng: 20 [ ca 
Cũny trục - sứt năng: 50 [ ca 
Câu Inic - sức nảny: 50 1 ca 
câlằ Irụt: - sức nãny: 2?0 t ca 
Tòi đíệrt - sửt kt;o: 0,5 1 ca 
Tòi điÉn - sửt kt;o: 1,0 L ca 
Tòi diÊíi - sức ktio: 3.0 í ca 
Tòi điÊn - sứt kéo: 5,0 1 ca 
Pa làng xich - sức nàng: 3 1 ca 
Pa lìLny xích - sức nảng: 5 í 
Ki ch njnt: - sức Elâng: 100 [ 
Xt nâng háng - sức nãng 2t 
\ "1 •J V • ir.'\n t • I T 'J _ ••liirirr ii/tpi" 

ca 
ca 
ca 

Máy Lrụn vữa - dung líth: !i0 lú ca 
0 tù vặn tải thiing - trọng tải: 5 t ca 
o [ù ván tải thimg - trọng lái: 12 t ca 
o [ỏ đãu ktio - câng yuãt: I5Q cv ca 
0 tù dâu kt;u - câng SUat 272 tv ca 
Rtĩ mtKx: - trụng lái: 15 t ca 
Rư mưoc - trọng tái: 60 t ca 
Mây nén khí. dộn.jĩ Cừ dií^Et;! - Iiãnn guắt: 240 m3/h ca 
Máy nín khi, động Cứ điczt;l - oSng suảt 6ÍX) ni3/h ca 
Sá Lan - Irụng lá.i: 100 [ 
Máy nâng TO-12-24, sức nâũg 15 I 

ca 

Mây khoan ngang L'DLì-4 

ca 
ca 

Máy đầm bẽ luny. dim dúi - tỏng suất: 1,5 kw ca 
Mãy phun cát ca 
Máy phun bi 23 í kw ca 
Máy khoan đứng • cỏng suàl: 4,3 kvv ca 
Mãy khoan sẳ£ căm lay, dưùng kính khoan: I,7 kW ca 
Máy khoan bỹ Lủng cảm lay - tỏng suâl: 0,62 kw iTlia T MLUILU UL IL.UJ.IK; I- LLJ L I L,L _ .71 LI CA L . , 

Máy Iitìn áng - CỎĨI^ stiaL 2,0 kW-ĩ-2,& kw 
Máy lổc tãn - cỏny suất: 5 kw 

ca 
ca 
ca 

Máy Cưa kim [oại - tỏng suất 1,7 kW ca 
Máy mãi - củrty siidl: 1,0 kW ca 
Máy mãi - củng siidl: 2,7 kw ca 
Máy hảrt mộl chìẳu - côllg suat 50 kW ca 
Mãy hản xoav UHIL'u - củng suất: 2ĩ kw ca 
Máy hàn htĩi - câng suất 1000 1/h ca 
Máy xict bu lũng ca 
Lìũ Lbitl bi siêu ãm ca 
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Ml hiệu Danh mục đơn giá Trang 

THƯ VÉT MINH VÀ HƯỚNG DẰN ẢP DỤNG 1 

CHƯƠNG [ - LÁP ĐẬT MÁY CỒNG cụ VẢ MÁY GIA CỒNG 
KIM LOẠI KHÁC 5 

MA .01000 Lẳp dặl máy cùng cụ vã máy yia tỏng kim [oại 5 

CHIĨ0NG If - LÁP ĐẶT MÁY VÀ THIỂT BỊ NÂNG CHUYỀN 6 

\1B 01000 Lẳp dặt thiỂt bị tòi đi ặr vả palãng điện 6 

\1B 02000 Lẳp dặl máy vả thiél bị tản can. trau trục 6 

MB.Ũ3000 Lẳp dặl đudug rdy của mảy nàng ehuycn 7 

MB.tMOOO Lẳp dặt Lhiét bị gầu nũng, vh lái, mủng khi dụng 7 

MB 05000 Lẳp dặt thiét bị băng Lái $ 
\1B 07000 Lắp dặt Lhiuig m j V 9 

CHIĨ0NG ni - LÁP ĐẶT MÁY NGHIỀN, SÀNG, CẮP L[ỆL 9 

MC.0100Í) Lẳp dặl máy nghieii búa, nghicn hàm, nghÌLH lồny 9 
MCỦ2000 Lẳp dặl máy nghi™ bi, n^hiốn dứng IU 

MCỦ3000 Lăp điịi máy sữritỉ 11 

MCC40ŨỪ Láp (lặt tác Lhict bị cắp liệu (xích L'ắp liệu, vân quay, máng tắp licu 
kitu tắm, Lhiél bị rút đung) 12 

CHIĨ0NGIV - LÂP ĐẶT LÒ VÀ THIÉT BỊ TRAO ĐÒI NHIỆT u 

MDlQ2ỘQ0 Lẳp dặl bộ xử lý vả bộ phản phỏi khi 13 

MD.Q3000 Lẳp dặt thiỂt bi mui khí prupan 13 

MD,04OQO Lẳp dặt thiỂt bi đòđéiỉl khi, dảu 13 

MDL osooo Lẳp dặt hệ Ihung phau chong trán JJLL sự cổ 14 

MD.09000 Lẳp dặt thiét bị lảm íTiái vả Lratí dũi nhiỘL kieu yiàn 14 

MD.1000Ũ Lẳp dặt khung 51TŨT1 lò và kổi cấu đở thiỂl bị 14 

MD.1Ủ100 Lắp dặt khung sirũn Lò 14 

\1D 10200 Lẳp dặt kct cáu thép đờ thiổl bị 15 

MD. 11000 Lẳp điĩL lú nunL 15 

\1D. 12000 Lẳp dặt thiốt bị thấp trao đui nhiột vá tháp đi cu hóa kin i ibái 16 

MD.nooo Lẳp dặt thiốt bi nản, sáy, hap 17 

MD,14000 Láp DẶT Ltiiổt bị nhiẹt ILI vcn vả ũáli chay kim luại lg 

CUIĨ0NG V - LÁP ĐẶT MÁY BƠM, QUẠT, TRẠM MÁY NÉN 
KHÍ 19 
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Ma hiệu Danh mut clưn £Ìá. Trug 

ME.OlOOO Lắp dặl burn nước cầp cho lú hơi 19 

ME.D2000 Lắp dặt bum nước luỉa boẻn 19 

ME.03000 Lắp dặl bưm nước ngưng, bum Ihái xi 19 

ME.Ũ4000 Lắp dặt céti loai mảy bưm khác, máv quại 20 

ME.U5UU0 Lắp dặt [rdJTì mấv nén khí 20 

CMươNG VI - LÀP ĐẶT THIÉT B[ LỌC BỤI VÀ ỐNG KHÓI 11 

MP.OIŨOO Lắp dặt Lhitl bị lọc bụi tĩnh diện 21 

MF.02(XX> Lắp dặt Lhitl bị lọt bụi khác (kicu Lũi. lay ào) 22 
ME\£)30OO Lắp dật bộ khư lưu bu^nh 22 

\1F.04000 Lắp dặl duúng khỏi, gió 23 

MTdSŨOQ Lắp dật bộ chuyên dũi dóng khỏi 23 

\1F 06000 Lắp dặl ừng khỏi 23 

CHUÔNG VII - LÁP ĐẶT THIẾT BỊ CẤN, ĐÓNG BAO VÀ 
XÉP BAO 24 

MOOIOOO Lắp dặt [hitl bị cãn dưany sai, cân điiímg bộ vả cản băng lái 24 

MG.02000 Lắp dặt ttiict bị các loại cân khát 24 

MG.030Ũ0 Lắp dặt [hitl bị đóng bao, xép bat) 25 

CUươNG VUI - LÁP ĐẶT TUIỂT BI TRỌN, KHUẨY, ĐÙN 
ẾP LIỆU & GẠT, DẲO, ĐANH DỎNG 25 

MH.U10OO Lắp dặt tbi0L bị Irụn. khuấy 25 

MH.Q2000 Lắp dặt Lhitl bị gạl, dáo, đánh đung 26 

MR03000 Lắp dặt Lhicl bị điin, ép 27 

CHtrơNG IX - LÁP ĐẬT TUIỂT BỊ BUNKE, BÍNH BẼ VÀ 
THÍẼT BỊ SẢN XUẤT KHÍ 28 

MI.OICOU Lắp dặt [hict bị bunki; 28 

M1.D2000 Lap dặl binh Egimg 28 

ML04000 Lắp dặt Lhitl bị iíán xuắL khi ni lu (n;). cacbomũc (tí>2) và hydru (h;) 28 

MLỬ5000 Lap dặt [hith bị bình gia nhiệl cao áp, hạ áp 29 

MI.06000 Lắp dật btm chửa (binh bổ) 29 

CHƯƠNGX - LÁP ĐẬT TLRB1N 30 

MỊC01200 Lắp dặl [uabin bơi vả phụ kiện bằng cảo t/ĨLLi 30 

MK.021Q0 Lắp dặl [uabin khi vả phụ kÌLH bằng kích nil 30 

MKj022OO Lắp dặl [uabin khi vả phụ kLộn bằng cằn câu 31 

CHƯƠNG XI - LÁP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ TEUẾT 1ÌỊ 32 
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Mã hiệu líanh Niục đơn giá Trâng 
ĐIỆN 

ML.Ữ1200 Lắp dặl máv phát luLibin hứi báng tằn cẩu 32 

ML.Q2200 Làp (lặt rnủv phát ULdbiii khỉ bằng cản cấu 32 

ML.Ữ3100 Lẫp dặl máv phán luLibin Ihiiy lực < 50 tẩll 33 

ML.Ữ3200 Lẫp dặt máv phán luLibin Ihiiy lực > 50 lãn 33 

ML.04000 Láp dặt hệ Ihỏng báu vệ chùng ăn mún (dạn^ talũt hy MTÌh) 34 

ML.05000 Lẫp dặt ti) máy phái điặi 34 

CUirơNG XII - LÁP ĐẶT THIỂT BỊ VAN 35 

MMQ2000 Lẫp dặt van Cung 35 

MM03000 Lẳp dặt van birữrn (van đìa), van tầu 35 

MM04000 Lẫp dặt Jjj hút lurớc 36 

MM .05000 Lẳp khe van, khư liiứi chãn rác 36 

MM06000 Liĩp dặt lưởì than rác 37 

MM.Ữ7000 Lẳp dặt thiÉt bị dòny. mứ kicu VÍL vá lòi 37 

CUirơNG XIll - LẤP ĐẶT THIẾT BỊ PHÂN LY, LY TÂM VÀ 
TẠO HÌNH 38 

MN.OIUOO Lắp (lặt máy, thiél bỊ ly [ảm. phân ly 3» 

MRQ2000 Lắp dặt máy, lIiìl'| bị lạo binh 3H 

MN.Q3000 Lẳp dặt ứiiét bị tách kim bại 39 

CUirONG XIV - LÁP ĐẶT HỆ THỚNG ĐƯỜNG ÓNG CÔNG 
NGHỆ 39 

M0.01300 Làp (]ặl đường ™jí mức tuần buáiì ihtp băng phưtmg phủp hàn 59 

MO.OI4CX) Lắp dặl 011L Lbcp bửt tháp diều áp nhá máy thúy diỆn 30 

MO.OI5(X> Làp (lặt đường ung ibtp áp lực ữủng kim nhà máy Ihúy đíệrL 4D 

MO.ỮSOOO Lẫp dặt cổlt Ihíp, kbuvu [hcp, íing XJ luabin lừ các phân doạn 40 

MO,05000 Làp (lặt ủuimg Lrixợl đ(j lăp ỏng 41 

M0.06ICX) Lắp dặt dưìmg ung L]iL'p dan xăng dầu luyến chính bục 1 lớp vải [huv 
linh d = 3 ± O^mni - đoan ổng dái Hm 41 

M0.0630Ũ Lăp JặL dưừng ổng thẻp dan xãíig dầu luycn L'hính bọc 3 lúp vái [húy 
tinh d = 9 = 0,5 moi - đuạn ũng dá i Sm 43 

M0.06400 Lắp dặl duủtũg ong thtip dẫn xăng dảu trưng khu qiiL'l 1 lứp Mjn chỗng 
ri 1 lữp yưn lót -đoan ỏny dải 6m 43 

M0.06500 
Lăp JặL dưừng ổng thtip đẫn xãny diu Lrang kho bọc mội ]ứp vãi thúy 
tinh d = 3 — 0,5 rnm - đoạn ung dái ỏm 44 

M0.06600 Lăp đật đuírag õng [hộp dan xăng dẩu Lrang kho bọt: hai Itip vái Ihiịy 45 
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Mỉ kiệu Dunh mục dơn giá Trug 

tinh cl= 6 ± 0,5 mm- đoan ổny dâi 6in 

M( >06700 Lap địL dưững ỏng lliLrp dan xăny dảu Irtmy khu bọc bm Lúp vái thúy 
tinh d = 9 ± 0,5 mrn - đoạn õny dải 6m 46 

M0.06800 Lap đặl duừny ổny thép dan sãng dầu qua sãng-hà bọc ba lũp vái 
thiiy tinh d= 9 ± 0,5 mm - đoạn ỏng dái óm 47 

MO.06900 Lap đặ[ đirĩmg i)Jig thtp dằn xâny dảiL qua đirímg bộ, đưửng sát bọc 
ba lứp vái Lhúv [inh íl = 9 ± 0,5 mm - đoạn ong dái 6iĩi 4H 

MO-07000 Lap dặl ổng thtip lồDg dằn xăng tlju bọt một lóp vải thúy tinh d = 3 ± 
0.5 mm 49 

M0.07IÍM) Lắp đặt cứt dằn xã nu ílảu nâi hẩnti phưtmg pháp hán 49 

CHƯƠNG XV - LÁP ĐẶT THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIÊU 
KH1ẺN 50 

MP.QIOQQ Liĩp (]ặl Uiic loại Lhiíh bị cám bien 50 

\1P.02000 Lap đặt các loại [tiitl bị bicn dui, phản lích, đung hu hicn Lhị 50 

MP.030ÍX) Lap dặl tu DCS, PLC, RTU vả các biuigđiỀn khiển 50 

\1P.04000 Lap (lặt bản điòu khiòn 51 

MP.050ÍX) Lap dặl mán hình giám sát 51 

\1P.06000 Lap (lặt ihici bị đo Lirũng diỏLL khiòn tho các Cử cẨu chip hành 51 

MP.OBIOO Lắp đạt Lhiếl bị đu ứng suất tul lliép trong bi; tỏng 52 

MP.0H2(X) Lap đặt LhLcL bị đo nhiệt đỏ [rong bc Lỏng 52 

MP.UB300 Lắp đạt ihicl bị đu Jụ lách Iiềii, do Ihlm 52 

CHƯƠNG XVI - LẮP ĐẶT MẢY VÀ THIẾT BỊ CHÉ BIÉPỈ 53 

MỌOIOOO Lắp đặt máy trong tõrgđoạn sán xuiil dẫm mánh vá clp [iệu 53 

MQ.020Ũ0 Lắp đặl Dồi nau, bé phúng bội vá hộ lliốnti tf£0 dõi nhiệt 53 

MQ.030ŨỪ Lap đặl máy nghĩèn xé, đánh tứi (nghÍLU Lhũy lực) 54 

MQ.04000 
Lắp đặt Lhiel bị khuỉiy bộl, rửa, lảm sạc.'h bột, sán LI thọrụ câ dặc vả lọc 
cát 

54 

MỌ.05tXK> Lap (lặt Lh-iổt bị láy, luvcn I1ÕI khư mực 54 

MQ.OÓỜÙO Lap dặt [hid bị chưng bốt, cã dặc dịch vả phụ trợ 55 

MQ.07000 Lúp (lặt lo hưi thu hỏi (đtu dịch dà cỏ đặc) vả xủt búa 55 

MQ.OSOOO Lap đặi tác loại máy Iighicn bụi tmh 55 

MỌ.09tXK> Liĩp (]ặl ULLC loại Lhitl bị gia kco 56 

MỌ. 10000 Lắp đặt máy xeo, tán vú CLỘn 56 

MQJ]000 Liĩp (]ặl ULLC luại máy cãt cuộn lại, cẳl vả XỂH 56 

CHƯƠNG XVII - GIA CÔNG & LẢP ĐẶT THIẾT BỊ PHÍ ST 
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\I3 hiệu Danh mục đơn giá Trang 
TIÊU Cll OÁN 

MR.101OĐ tiia câng thiẾl bị vó Lụt: bụi túi (bao gom cầ máng khi đỏng, vít tải, 
tát lũại gảu tải) 57 

MR. 10200 tĩia cỏny ony tác lùại (bao gom Ca máng [hấu liệu, uny sụu khí, i>ny 
hiil khí sạch, âng Ihu bụi, ỏng khỏi) 57 

MR 10300 Gia tỏng lhií[ bị băng tải các loại- xích cầOi cắp liệu [ảm 57 

MR. 10400 Gia còng [hièt bị dạng phcu ktit (cừa chia liệUt cưa thảo liệu, t'ãp liẹu 
rung, tua rút cliitkcr, cap liệu [àm. phần [hép cho cáp liệu lãm} 58 

MR 10500 Gia tỏng Lbicl bị dạng giá dàT b£ dà, tấm LÕI, yiíi Lruycn động, sán 
thau lát:, tãm than báu vệ 58 

MR. 10600 tĩia còng IhiổL bị võ hộp bao che các ibieL bị bãng lái. vít [ái. yảu nang 
vầcáe loại ihàn, vở, chụp [hiét bị kbát: 58 

MR. 10700 
tĩia côog thiéi bị dạng xyclon (bao gồm các loại bản be, Lhiiny chứa, 
két chửa, cyckm, mấy Jủnh đống, máy càu vả tác Ihiél bị dừ tái vá 
xcp bao xuòng lãu) 

59 

MR 10S00 (ĩiu tỏng lạc bụi tỉnh (liền, diĩm, rav. cản năng 59 

MR.llOOtì Gia tỏng Ihiít bị chat bao \Limg láu, cấu cẩu dừ lái 59 

MR 11100 
Gia tỏng vò đâu ra vá vảo mảy nghÌLTi bi, vồ phãíi ly máy ryhiÊn, các 
thicl bị báo VÊ, bộp các thith bị chi báu. chụp phẫn pliữi. yiái jm cho 
quai 

59 

MR 11400 Gia câng thitíl bi khúc (bau gũm cả bu lâng, bu lùng neo, (banh run 
tát loại) 60 

MR. 20000 Lẳp (lặt Ltiỉct bị phi liL'11 chuẾũ 60 

MR.20100 Lẳp dặt tliict bị ílạDg phễu, kcl các loại 6Ữ 

MR_ 20200 Lẳp dặt Ltiỉổt bị dạn£ xycloo 6Ừ 

MR. 20300 Lẳp dặt Ltiỉổt bị dạng máng các luại 6Ừ 

MR. 20400 Lẳp dặt thiổt bị dạDg ỏng các loại 61 

MIU0500 Lẳp dặt tliict bị vứ lộc bụi 61 

MR. 20600 Lẳp dặt tliiổt bị dạng ủng củc luại 61 

MR_ 20700 Lăp dặt và hộp bau chc các ihiẽt bị băng lái, vít [áì. yãu nảng 61 

MR. 20800 Lẳp dặt thiổt bị dạDg Ihung Iháp, biL chứa 61 

MR.20900 Lăp dặt và hộp bau chc các ihièL bị băng Lải, vít tải, tỉãu năng 62 

MR.21000 Lẳp đặl CỂC chi tiél thiÉl bị sứ dụng Lhứp đặij biũl (Ihtp chịu nhiệl, 
chịu rnái mún) 62 

MR.21100 Lap dặt thiổt bị các tiạng khát 62 

CHITONG XVIll - CÔNG TÁC KHÁC 63 
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Danh mụi' đơn gìả 

Vận chuyiìrL mảy vá LhicL bị 

BoC \iĩì vá vặn thuycii 1 km điiii máy vả Lhict bị 

Uyt \LLt>íiL2 mảy vả Lhiổt bỉ Iruny sán lẳp máy 

Bík \LLC>ÍIL2 miiy vả thiỂt bỉ ngoái nhá máy 

Vận chuyên ticp I km ngoải hử mày vả ihièt bị 

Vận chuyên tiep I km hAm máy vả thiét bị 

Lúm sạch Kl mặt kim loại 

Làm sạth bt: mặt kim loại, dụ sạch 2,5 SA 

Kicm tta mỏi hán 

Kicm tta mổi hản bang siỀii âm 

\iầũ ũn cách nhiỊl 

Báu ũn cách nhiỊl bằny bỏng kbuáiiy 

Báu ũn cách nhiỊl bằny bỏng kbuáiiy vã trải 

Báu ũn bàng Lam eảch nhiệt định tiỉĩih 

ịìào ũn bany vừa cảch nhiệi đổ lại chồ 

(iia cũng vả bọt lữrL tráng kũm mặt phàng 

BẮNG GIÁ VẶT LIỆU NHẤN CỒNG, MÁY THI CỎNG 

MỤC LỤC 


